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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

  Giáo dục đạo đức có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát 

triển nhân cách cho học sinh tiểu học: 

 Giáo dục tiểu học không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức cơ 

bản, mà còn là nơi ươm mầm những giá trị nhân cách và đạo đức đầu tiên cho 

trẻ em. Trong đó, giáo dục đạo đức là một trong những nội dung cốt lõi của 

giáo dục tiểu học, giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển 

nhân cách cho học sinh. Ở lứa tuổi này, học sinh đang trong giai đoạn hình 

thành những phẩm chất, thói quen và hành vi đạo đức cơ bản. Thông qua giáo 

dục đạo đức, các em được bồi dưỡng tình yêu thương, lòng nhân ái, tinh thần 

trách nhiệm, ý thức kỉ luật và thái độ đúng đắn với bản thân, gia đình, nhà 

trường và xã hội. Nhờ đó, các em từng bước hình thành những phẩm chất tốt 

đẹp và biết sống yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh. 

 Yêu cầu đổi mới dạy học môn Đạo đức trong Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018: 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, dạy học tiểu học chuyển từ truyền thụ 

kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 nhấn mạnh mục tiêu phát triển toàn diện về phẩm chất và 

năng lực, hình thành công dân trách nhiệm, yêu thương và sống tích cực. 

Với môn Đạo đức, chương trình mới tập trung bồi dưỡng phẩm chất như 

nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước, đồng thời phát triển năng 

lực tự nhận thức, điều chỉnh hành vi, giao tiếp và hợp tác. Do đó, dạy học cần 

đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, hướng tới hoạt động trải 

nghiệm và thực hành trong đời sống. 

Đổi mới này giúp học sinh không chỉ biết điều đúng mà còn học cách 

thực hành điều đúng, là cơ sở để giáo viên lựa chọn phương pháp phù hợp, nâng 

cao hiệu quả dạy học. 

 Đổi mới phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, phương 

pháp sắm sai được xem là một hình thức dạy học tích cực, hiệu quả: 

 Phương pháp sắm vai là một trong những phương pháp dạy học tích cực, 

tạo cơ hội để học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập. Thông qua hoạt động 

nhập vai, học sinh không chỉ được tham gia vào những tình huống gần gũi với 

thực tế mà còn phát triển các năng lực quan trọng như giao tiếp, hợp tác, giải 

quyết vấn đề và tự điều chỉnh hành vi. Việc vận dụng phương pháp sắm vai vào 
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dạy học môn Đạo đức ở tiểu học không chỉ giúp học sinh hiểu đúng, cảm nhận 

sâu sắc hơn các giá trị đạo đức, từ đó chuyển hóa nhận thức thành hành vi ứng 

xử phù hợp trong đời sống hằng ngày. Đồng thời, phương pháp này góp phần 

nâng cao hiệu quả bài học, giúp học sinh hình thành kĩ năng sống thiết thực, 

biết vận dụng kiến thức đạo đức vào thực tế. Có thể xem đây là hướng tiếp cận 

hiệu quả trong việc thực hiện dạy học lấy học sinh làm trung tâm giúp các em 

được học thông qua trải nghiệm, từ đó trở nên tích cực, tự tin và sáng tạo hơn 

trong học tập cũng như trong cách ứng xử. 

 Thực tiễn dạy học môn Đạo đức ở tiểu học hiện nay đang còn một số hạn chế: 

 Trong số các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp sắm vai được 

đánh giá là có nhiều ưu thế trong việc tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm các 

tình huống giao tiếp, rèn luyện cách ứng xử và phát triển năng lực giao tiếp. 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu và vận dụng phương pháp này trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3 vẫn cần được quan tâm nhằm phát huy hiệu quả của phương 

pháp trong thực tiễn dạy học. Thực tế dạy học cho thấy nhiều giáo viên tiểu học 

còn gặp khó khăn khi tổ chức hoạt động sắm vai sao cho phù hợp với đặc điểm 

tâm sinh lí của học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 3. Các tiết học Đạo 

đức vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại dẫn đến việc học 

sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, thiếu hứng thú và khó vận dụng vào 

thực tiễn. Việc tổ chức dạy học sử dụng phương pháp sắm vai vẫn còn hạn chế, 

chủ yếu dừng ở mức minh hoạ và chưa khai thác sâu tính giáo dục trong từng 

tình huống. Do đó, việc nghiên cứu sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy 

học môn Đạo đức 3 là cần thiết, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng 

cao hiệu quả giáo dục phẩm chất và năng lực cho học sinh. 

Xuất phát từ những cơ sở lí luận và thực tiễn nêu trên, tôi chọn nghiên 

cứu đề tài “Sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3” 

với mong muốn góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức theo 

định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh tiểu học, đồng thời 

cung cấp một số nhận thức lí luận và thực tiễn cho sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học nói riêng và giáo viên đang giảng dạy ở trường Tiểu học nói chung. 

 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 2.1. Tổng quan tình hình trên thế giới 

 Trên thế giới, vấn đề sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học đã được 

nhiều nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu từ khá sớm. Chính vì vậy, các nhà tâm 
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lí học và giáo dục học thế giới từ lâu đã khẳng định vai trò trung tâm của phương 

pháp sắm vai trong sự phát triển nhân cách và nhận thức của trẻ em. 

 Trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật và đạo đức, các nhà nghiên cứu như 

Adam Blatner, Dana Craciun và Carmel O’Sullivan đã nhấn mạnh giá trị sư 

phạm của phương pháp sắm vai (role-play) trong quá trình học tập. 

 Adam Blatner trong tác phẩm Role Playing in Education đã khẳng định 

rằng phương pháp sắm vai (role playing) là một hình thức mô phỏng gần với 

thực tiễn, cho phép người học tham gia vào các tình huống giả định để thể hiện 

hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của mình [20].  

 Tương tự, Dana Craciun trong công trình Role-playing as a creative 

method in science education đã khẳng định phương pháp sắm vai là một hình 

thức dạy học trong đó người học được đặt vào các tình huống giả định và đảm 

nhận những vai trò khác nhau để thực hiện hoạt động học tập [25]. 

 Hay theo tổng hợp của Carmel O’Sullivan trong công trình Role-Play 

and Research, sắm vai được hình thành từ nhiều hướng tiếp cận khác nhau 

trong nghiên cứu giáo dục và khoa học xã hội [27]. 

 Tổng hợp các công trình nghiên cứu trên có thể thấy, các học giả quốc tế 

đều cho rằng việc sử dụng phương pháp sắm vai cần được thực hiện thông qua 

hoạt động học tập mang tính trải nghiệm và tương tác, đó là một công cụ hiệu 

quả, giúp kết hợp giữa tri thức, cảm xúc và hành vi đạo đức của học sinh. 

  Những kết quả nghiên cứu quốc tế nêu trên là cơ sở quan trọng để các nhà giáo dục 

Việt Nam tham khảo, từ đó vận dụng trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học nhằm 

phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học. 

 2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

  Tại Việt Nam, cùng với việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018, vấn đề sử dụng phương pháp sắm vai đã được nhiều nhà nghiên cứu và 

giảng viên sư phạm quan tâm: 

  - Tài liệu “Giáo trình đạo đức và phương pháp dạy học môn Đạo đức ở 

tiểu học” của Nguyễn Hữu Hợp, trong phương pháp tổ chức trò chơi, ở bước 

chuẩn bị của phương pháp, tác giả có lấy ví dụ các bài học đạo đức có sử dụng 

phương pháp sắm vai. Trong đó, học sinh được tham gia sắm vai, lựa chọn nhân 

vật và xử lí tình huống gắn với nội dung bài học [4,tr.143-144]. 

  - Theo Nguyễn Thị Thấn (chủ biên) (2019), trong “Giáo trình phương 

pháp dạy học các môn học về Tự nhiên và Xã hội”, phương pháp đóng vai được 
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hiểu là cách tổ chức học sinh tham gia giải quyết một tình huống của nội dung 

học tập gắn liền với thực tế cuộc sống bằng cách diễn xuất một cách ngẫu hứng, 

có thể không cần kịch bản hoặc luyện tập trước [15,tr.58-13]. 

           - Một số sáng kiến kinh nghiệm gần đây, tiêu biểu là của Trần Hồng Vân 

với đề tài “Đổi mới giảng dạy tiết 2 môn Đạo đức lớp 3 qua trò chơi sắm vai” 

cũng khẳng định sắm vai đưa vào quá trình dạy học môn Đạo đức rất phù hợp 

vì nó giúp các em qua chơi mà học những chuẩn mực hành vi đạo đức một cách 

nhẹ nhàng, thoải mái [18]. 

        - Nguyễn Thị Bích Phượng trong tài liệu “Tình huống sắm vai trong dạy 

học Tâm lí học” cho rằng sắm vai có tác dụng trong việc phát triển các kĩ năng 

giao tiếp. Sắm vai thực chất là trò chơi đóng vai, trong đó giáo viên hình thành 

kịch bản có nội dung dạy học yêu cầu học sinh nhập vào các vai trong tình 

huống đã có [11,tr.33-34]. 

        - Bùi Văn Vân, Nguyễn Công Thuỳ Trâm đã nghiên cứu việc “Sử dụng 

phương pháp sắm vai trong giáo dục giới tính cho sinh viên trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Đà Nẵng” đã cho rằng phương pháp sắm vai dùng để rèn luyện 

những kĩ năng nhất định. Sắm vai có thể tạo ra những ấn tượng mạnh về chủ đề 

giúp người học dễ dàng nhận ra bài học và nhớ bài học lâu, giúp phần phân tích 

trong bài học được tiến hành dễ dàng và sâu sắc [17,tr.141]. Qua đó khẳng định 

hiệu quả của phương pháp này trong việc nâng cao ý thức và kĩ năng cho người 

học.   

Tổng kết lại, các công trình trong và ngoài nước đều khẳng định vai trò 

quan trọng của việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu hiện nay chủ yếu dừng ở phạm vi khái quát, chưa đi sâu vào 

việc sử dụng phương pháp sắm vai trong một số chủ đề. Chính vì vậy, tác giả 

đã lựa chọn và nghiên cứu vấn đề này để góp phần nâng cao chất lượng dạy 

học môn Đạo đức đồng thời, giúp giáo viên, sinh viên ngành Giáo dục tiểu học 

có thêm tài liệu tham khảo hữu ích, đáp ứng nhu cầu đối mới giáo dục nói chung 

và đổi mới phương pháp dạy học nói riêng. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 3.1. Mục đích 

 Sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 nhằm góp 

phần phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh theo định hướng của Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018. 

 3.2. Nhiệm vụ 
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- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp 

sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. 

- Vận dụng phương pháp sắm vai để xây dựng quy trình sử dụng phương 

pháp sắm vai trong dạy học; thiết kế kế hoạch bài dạy minh hoạ cho các chủ đề 

“Ham học hỏi” và “Giữ lời hứa” - môn Đạo đức lớp 3; đánh giá hiệu quả việc 

sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học đạo đức ở Tiểu học. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng 

Việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. 

4.2. Phạm vi 

 - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu việc sử dụng phương pháp sắm 

vai trong dạy học các chủ đề “Ham học hỏi” và “Giữ lời hứa” thuộc môn Đạo 

đức lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 

 - Về phạm vi điều tra:  

 + Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Đạo đức lớp 3, tham gia khảo sát, 

quan sát. 

 + Học sinh lớp 3, tại trường Tiểu học Tân Thành và trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng (tỉnh Ninh Bình), thuộc các lớp có tham gia  học chủ đề “Ham học 

hỏi” và chủ đề “Giữ lời hứa”. 

 - Về thời gian: 

 + Từ tháng 10/2025 đến 4/2026.  

 5. Phương pháp nghiên cứu 

 5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

 Từ việc tìm hiểu qua các nguồn như giáo trình, sách báo, mạng internet,... 

chúng tôi tiến hành thu thập, nghiên cứu và phân tích các thông tin, dữ liệu đó.  

Sau khi đã thu thập được các thông tin, chúng tôi sẽ tiến hành thống kê, 

sắp xếp lại và xử lí các số liệu liên quan đến vấn đề chúng tôi nghiên cứu. 

 5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

* Phương pháp quan sát khoa học: Quan sát trực tiếp tiết học môn Đạo 

đức ở lớp 3 có sử dụng phương pháp sắm vai để đánh giá sự tham gia của 

học sinh, mức độ hiệu quả của hoạt động và khả năng phát triển năng lực 

giao tiếp. 

* Phương pháp điều tra: Tiến hành khảo sát,thăm dò ý kiến của giáo 



 

6 
 

viên dạy môn Đạo đức và học sinh lớp 3 bằng các hình thức như: phát phiếu 

hỏi hoặc phỏng vấn trực tiếp để tìm hiểu thực trạng sử dụng phương pháp 

sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. 

* Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của giảng viên sư phạm, 

giáo viên trực tiếp dạy học môn Đạo đức về việc lựa chọn và thiết kế tổ chức 

hoạt động dạy học bằng phương pháp sắm vai trong môn Đạo đức 3, nhằm 

đảm bảo tính khoa học, phù hợp thực tiễn, hiệu quả của đề tài. 

* Phương pháp đàm thoại: Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với 

giáo viên, học sinh tiểu học nhằm tìm hiểu, thu thập các thông tin liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu. 

 5.3. Nhóm phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học 

  Xử lí, phân tích các số liệu thu được từ điều tra bằng phần mềm Excel 

để rút ra kết luận về việc sử dụng hiệu quả phương pháp sắm vai trong dạy 

học Đạo đức lớp 3. 

 6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

 - Hệ thống hoá cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về việc sử dụng phương 

pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức. 

 - Xây dựng kế hoạch bài dạy minh hoạ có sử dụng phương pháp sắm 

vai trong các chủ đề “Ham học hỏi” và “Giữ lời hứa” phù hợp với đặc điểm 

tâm sinh lí và Chương trình môn Đạo đức lớp 3. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Là nguồn tài liệu tham khảo cho  sinh viên ngành Giáo dục tiểu học và 

các giáo viên dạy môn Đạo đức ở trường Tiểu học. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  

CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮM VAI  

TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 

1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮM 

VAI TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 

1.1.1. Khái quát về phương pháp sắm vai  

1.1.1.1. Khái niệm phương pháp sắm vai 

Phương pháp sắm vai là một trong những phương pháp dạy học tích cực 

được nghiên cứu và vận dụng rộng rãi trong giáo dục. Nhiều nhà khoa học đã 

đưa ra các quan niệm khác nhau về phương pháp này, phản ánh những cách 

tiếp cận đa chiều trong nghiên cứu giáo dục. 

Trong tài liệu “Role Playing in Education”, Adam Blatner đã khẳng định 

rằng phương pháp sắm vai (role playing) là một hình thức mô phỏng gần với 

thực tiễn, cho phép người học tham gia vào các tình huống giả định để thể hiện 

hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của mình [20]. Xuất phát từ kịch xã hội 

(sociodrama), phương pháp này được sử dụng nhằm giúp người học khám phá 

và giải quyết các vấn đề trong những tình huống mang tính xã hội. 

Về bản chất, sắm vai là quá trình học thông qua trải nghiệm và tương tác. 

Người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia vào hoạt 

động, qua đó hình thành hiểu biết sâu sắc hơn. Dưới góc nhìn của Jean Piaget, 

phương pháp này góp phần thúc đẩy quá trình “điều tiết” (accommodation), 

giúp người học điều chỉnh và mở rộng nhận thức thông qua trải nghiệm thực 

tiễn [20]. 

Một đặc điểm nổi bật của sắm vai là tính ứng biến và sáng tạo. Người 

học được linh hoạt thể hiện vai diễn, điều chỉnh hành vi và lời nói phù hợp với 

diễn biến của tình huống. Các kĩ thuật như đảo vai, bộc lộ suy nghĩ hay trao đổi 

nhóm giúp người học tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời tăng 

cường khả năng đồng cảm và hiểu biết xã hội. 

Theo nghiên cứu “Role-playing as a creative method in science 

education” của Dana Craciun, phương pháp sắm vai là một hình thức dạy học 

trong đó người học được đặt vào các tình huống giả định và đảm nhận những 

vai trò khác nhau để thực hiện hoạt động học tập [25]. 
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Tác giả cho rằng sắm vai là một phương pháp học tập mang tính tích cực, 

giúp người học tham gia trực tiếp vào quá trình học thay vì chỉ tiếp nhận kiến 

thức một cách thụ động. Thông qua việc nhập vai, người học có cơ hội trải 

nghiệm các tình huống gần gũi với thực tế, từ đó hiểu vấn đề một cách tự nhiên 

và dễ dàng hơn. 

Bên cạnh đó, Dana Craciun khẳng định rằng phương pháp này có tác 

dụng tạo hứng thú học tập, khuyến khích sự tham gia của người học và giúp 

tăng cường khả năng giao tiếp, thảo luận cũng như hợp tác trong quá trình học. 

Việc thay đổi vai trò trong các tình huống học tập cũng giúp người học nhìn 

nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. 

Ngoài ra, theo Jacob L.Moreno, nền tảng của phương pháp sắm vai bắt 

nguồn từ các hình thức kịch tâm lý (psychodrama) và kịch xã hội (sociodrama) 

[25;tr.175]. Ông cho rằng việc tái hiện các tình huống xã hội thông qua hoạt 

động kịch giúp con người hiểu rõ hơn về hành vi, cảm xúc và các mối quan hệ 

trong đời sống. Từ cơ sở này, phương pháp sắm vai trong giáo dục được phát 

triển như một hình thức ứng dụng nhằm phục vụ mục tiêu dạy và học. 

Phương pháp sắm vai là một chiến lược dạy học và nghiên cứu trong đó 

người học được đặt vào các tình huống giả định và đảm nhận một vai trò cụ thể 

nhằm thể hiện hành vi, quan điểm và cách ứng xử của nhân vật trong bối cảnh 

đó. Theo tổng hợp của Carmel O’Sullivan trong công trình Role-Play and 

Research, khái niệm sắm vai được hình thành từ nhiều hướng tiếp cận khác 

nhau trong nghiên cứu giáo dục và khoa học xã hội [27]. 

Cụ thể, Sellers (2002) cho rằng sắm vai là một chiến lược dạy học mang 

tính sáng tạo và tự phát, trong đó người học chủ động nhập vai người khác, qua 

đó tạo ra quá trình giao tiếp đa tầng, đồng thời tác động đến thái độ, cảm xúc 

và phát triển tư duy bậc cao [27,tr.5]. Bên cạnh đó, Billings và Halstead (2009) 

nhấn mạnh rằng phương pháp này giúp người học suy nghĩ từ góc nhìn của 

người khác, gắn kết kiến thức với các tình huống thực tiễn và tăng cường mức 

độ tham gia tích cực, mang tính cá nhân trong học tập [27,tr.5]. 

Ngoài ra, Errington (1997) tiếp cận sắm vai như một hoạt động học tập 

có kế hoạch nhằm đạt mục tiêu giáo dục cụ thể, trong đó người học có thể thực 

hiện các quá trình như nhận vai, tạo vai và thương lượng vai trong các tình 

huống xã hội [27,tr.5]. 

Tổng hợp từ nghiên cứu của Hoàng Phi Hải về việc sử dụng phương pháp 

đóng vai trong dạy học, cùng với các quan điểm của Hilbert Meyer, Xavier 
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Roegiers (1996), Bùi Hiền (2001), và Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường 

(2014), có thể thấy phương pháp sắm vai được tiếp cận như một phương pháp 

dạy học mang tính trải nghiệm, trong đó người học tham gia vào các tình huống 

mô phỏng gần với thực tiễn nhằm hình thành và phát triển năng lực hành động 

[3]. 

Trong các tài liệu nghiên cứu, thuật ngữ “đóng vai” thường được sử dụng 

với nội hàm tương đồng với “sắm vai”, đều chỉ hoạt động con người nhập vai 

vào các tình huống giả định để thực hành hành vi và xử lí tình huống. 

Cụ thể, theo Hilbert Meyer: Đóng vai là phương pháp dạy học phức hợp 

nhằm nhận thức hiện thực xã hội. Với sự giúp đỡ của sắm vai, học sinh có thể 

hiểu được hành động của mình tốt hơn và tác động lên tư duy, tình cảm và hành 

động của bạn học, giáo viên và những người quan sát[3,tr.72]. 

Xavier Roegiers đã nhấn mạnh rằng: Đóng vai là một phương pháp dạy 

học, trong đó người học thực hiện những tình huống hành động được mô phỏng 

về một chủ đề gắn với thực tiễn, thường mang tính chất trò chơi, trong đó các 

tình huống cuộc sống, các vấn đề hoặc xung đột được thể hiện. Sắm vai nhằm 

phát triển năng lực hành động thông qua trải nghiệm của chính bản thân người 

học và thông qua thông tin phản hồi từ người quan sát[3,tr.72]. 

Bùi Hiền cho rằng đóng vai là quá trình người học thực hành và “làm 

thử” các cách ứng xử trong tình huống giả định, trong khi Bernd Meier và 

Nguyễn Văn Cường coi đây là phương pháp giúp người học ra quyết định trong 

các tình huống gần với đời sống nhưng đã được đơn giản hoá [3,tr.72].  

Thuật ngữ đóng vai hiện nay được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê, “đóng vai” được hiểu là việc 

thể hiện nhân vật trong kịch bản sân khấu hoặc điện ảnh bằng hành động và lời 

nói như trong thực tế. Định nghĩa này nhấn mạnh đến việc tái hiện lại hành vi, 

lời nói và đặc điểm của nhân vật thông qua hoạt động nhập vai [9,tr.15]. 

Trong cuốn Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, tác giả 

Phan Trọng Ngọ cho rằng: “Phương pháp đóng kịch trong dạy học là giáo viên 

cung cấp kịch bản và đạo diễn, học viên hành động theo các vai diễn. Qua đó 

họ học được cách suy nghĩ, thể hiện thái độ và hành động cũng như các kĩ năng 

ứng xử khác của nhân vật trong kịch bản”[9,tr.15]. 

Theo nhà nghiên cứu Trần Thị Tuyết Oanh “Đóng kịch là phương pháp 

dạy học, trong đó giáo viên tổ chức quá trình dạy học bằng cách xây dựng kịch 

bản đó nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc nội dung học tập[10,tr.7]. 
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Tài liệu bồi dưỡng giáo viên viết: “Đóng vai là phương pháp tổ chức cho 

người học thực hành”, “làm thử” một số cách ứng xử nào đó trong một tình 

huống giả định [10,tr.7]. 

Như vậy, “đóng vai” và “sắm vai” có sự tương đồng về nội hàm, đều 

hướng tới việc tổ chức cho học sinh nhập vai, trải nghiệm và thực hành các 

cách ứng xử trong tình huống học tập mô phỏng. Vì vậy, mặc dù các tài liệu 

nghiên cứu sử dụng thuật ngữ “đóng vai”, song trong phạm vi đề tài này, đây 

được xem là cơ sở lí luận phù hợp để vận dụng và phát triển phương pháp sắm 

vai trong dạy học. 

Phương pháp sắm vai được sử dụng linh hoạt trong các hoạt động dạy 

học, đặc biệt chủ yếu ở hoạt động khám phá và luyện tập, góp phần giúp học 

sinh tích cực tham gia vào quá trình tiếp nhận và củng cố kiến thức thông qua 

trải nghiệm. Theo ví dụ trong tài liệu của thầy Nguyễn Hữu Hợp, trong phương 

pháp tổ chức trò chơi, ở bước chuẩn bị của phương pháp, tác giả có lấy ví dụ 

các bài học đạo đức có sử dụng phương pháp sắm vai. Trong đó, học sinh được 

tham gia sắm vai, lựa chọn nhân vật và xử lí tình huống gắn với nội dung bài 

học [4,tr.143-144]. Qua đó có thể thấy, phương pháp sắm vai không chỉ được 

sử dụng như một hoạt động độc lập mà còn có thể kết hợp linh hoạt trong các 

phương pháp dạy học khác, đặc biệt là phương pháp trò chơi, nhằm góp phần 

làm cho giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn, đồng thời phát huy tính tích cực, 

chủ động và hứng thú học tập của học sinh trong quá trình học tập. 

Xét về bản chất, phương pháp sắm vai và phương pháp đóng vai không 

có sự khác biệt đáng kể, đều dựa trên việc tổ chức cho học sinh nhập vai và xử 

lí các tình huống giao tiếp. Do đó, trong đề tài này, khái niệm phương pháp 

đóng vai được sử dụng để làm rõ cơ sở lí luận của phương pháp sắm vai. Theo 

Nguyễn Thị Thấn (chủ biên) (2019), trong giáo trình phương pháp dạy học các 

môn học về Tự nhiên và Xã hội, phương pháp đóng vai được hiểu là cách tổ 

chức học sinh tham gia giải quyết một tình huống của nội dung học tập gắn liền 

với thực tế cuộc sống bằng cách diễn xuất một cách ngẫu hứng, có thể không 

cần kịch bản hoặc luyện tập trước [15,tr.58]. Như vậy, phương pháp đóng vai 

với đặc trưng cho học sinh nhập vai và xử lí tình huống giao tiếp, qua đó làm 

rõ cơ sở lí luận của phương pháp sắm vai. 

Theo Trần Hồng Vân, sắm vai được xem như là một trò chơi học tập, 

được sử dụng trên cơ sở học sinh đã học bài đạo đức ở tiết 1, ở đây trẻ được 

phân sắm vai các nhân vật trong một tình huống và phải vận dụng bài đạo đức 
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đã học để giải quyết tình huống gặp phải trong đời sống hàng ngày ở lớp, ở 

trường, trong xã hội,... Qua đó được nhận xét, bổ sung cho vai diễn [18,tr.3]. 

Theo Nguyễn Thị Bích Phượng, sắm vai là phương pháp giúp người học 

diễn lại những tình huống của xã hội và những vấn đề về mối quan hệ giữa 

người với người, nhờ đó mà có cách ứng xử phù hợp với từng tình huống xã 

hội khác nhau [11,tr.33]. 

Theo Bùi Văn Vân, Nguyễn Công Thùy Trâm cho rằng “phương pháp 

sắm vai là phương pháp sử dụng kịch làm trải nghiệm cho bài học. Phương 

pháp này được sử dụng nhiều để đạt mục tiêu thay đổi thái độ của người học 

đối với một vấn đề hay đối tượng nào đó” [14,tr.141]. 

Từ những quan niệm trên, có thể hiểu rằng phương pháp sắm vai là cách 

thức tổ chức cho học sinh tham gia giải quyết một số tình huống của nội dung 

học tập, gắn liền với thực tế cuộc sống, bằng cách diễn xuất một cách ngẫu 

hứng mà không cần kịch bản hoặc tập luyện trước nhằm giải quyết tình huống 

này trên cơ sở óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo của các em. 

1.1.1.2. Đặc trưng của phương pháp sắm vai 

Từ việc phân tích và tổng hợp các quan điểm khác nhau về phương pháp 

sắm vai có thể nhận thấy rằng phương pháp này không chỉ được tiếp cận dưới 

góc độ là một hình thức tổ chức dạy học, mà còn được thể hiện qua những đặc 

trưng cơ bản, phản ánh rõ bản chất, vai trò cũng như giá trị sư phạm của nó 

trong việc phát huy tính tích cực và chủ động của người học. 

Thứ nhất, phương pháp sắm vai mang tính trải nghiệm và thực hành cao 

Phương pháp sắm vai tạo điều kiện cho người học tham gia trực tiếp vào 

các tình huống giả định, qua đó chuyển quá trình học tập từ tiếp nhận thụ động 

sang trải nghiệm chủ động. Thay vì chỉ nghe giảng hoặc ghi nhớ lý thuyết, 

người học được đặt vào vị trí của nhân vật cụ thể để “học bằng hành động”, từ 

đó hình thành cách ứng xử, thái độ và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách tự 

nhiên hơn. 

Đặc trưng này cho thấy sắm vai có ý nghĩa như một hình thức “luyện tập 

trong môi trường an toàn”, nơi người học có thể thử nghiệm các cách xử lý 

khác nhau mà không sợ gây hậu quả thực tế. Blatner (1995) cũng nhấn mạnh 

sắm vai như một dạng “diễn tập” (rehearsal), giúp người học rèn luyện các kỹ 

năng cần thiết trước khi áp dụng vào đời sống thực [20] . 

Trong công trình nghiên cứu của mình, Nguyễn Thị Bích Phượng cho 

rằng “thông qua sắm vai trong học tập, người học không những trải nghiệm 
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thực tế xã hội mà còn có cơ hội thực hành kĩ năng giao tiếp một cách an toàn” 

[11,tr.33]. Điều này cho thấy phương pháp sắm vai mang tính trải nghiệm và 

thực hành cao, giúp học sinh được nhập vai vào các tình huống gần gũi với 

cuộc sống thực tế. Qua quá trình hoá thân vào nhân vật, học sinh không chỉ 

hiểu nội dung bài học sâu sắc hơn mà còn được rèn luyện các kĩ năng như giao 

tiếp. 

Không chỉ dừng ở lí thuyết, nhiều nghiên cứu trong giáo dục cũng cho 

thấy việc “học qua trải nghiệm” giúp người học ghi nhớ kiến thức lâu hơn và 

hiểu sâu hơn so với việc chỉ học thuộc lòng. Chẳng hạn, trong môn Đạo đức ở 

tiểu học, khi học sinh tham gia sắm vai trong tình huống “nhặt được của rơi trả 

lại người mất”, các em không chỉ hiểu nội dung bài học mà còn được trải 

nghiệm trực tiếp cách ứng xử trung thực trong thực tế. Hoặc trong tình huống 

“giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn”, học sinh sẽ dễ dàng hình thành thái độ tích 

cực và hành vi phù hợp thông qua việc nhập vai. 

Như vậy, tính trải nghiệm và thực hành của phương pháp sắm vai không 

chỉ giúp người học nắm vững kiến thức mà còn góp phần hình thành kỹ năng 

sống và năng lực ứng xử trong các tình huống gần gũi với đời sống. 

Thứ hai, phương pháp sắm vai gắn liền với các tình huống thực tiễn 

Một trong những đặc trưng quan trọng của phương pháp sắm vai là việc 

xây dựng nội dung dạy học dựa trên các tình huống gần gũi với đời sống hằng 

ngày của người học. Các tình huống này thường phản ánh những sự việc, vấn 

đề hoặc mối quan hệ xã hội quen thuộc, giúp học sinh dễ dàng liên hệ với trải 

nghiệm cá nhân và hiểu rõ hơn ý nghĩa của bài học. 

Việc đưa người học vào các tình huống thực tiễn thông qua nhập vai 

không chỉ giúp tăng mức độ hứng thú trong học tập mà còn tạo điều kiện để các 

em quan sát, phân tích và đưa ra cách xử lý phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ 

thể. Thay vì học kiến thức một cách trừu tượng, học sinh được đặt vào “bối 

cảnh sống thật” và buộc phải suy nghĩ như chính nhân vật trong tình huống đó, 

từ đó hình thành khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Sellers (2002) cho rằng việc đặt người học vào vai của người khác trong 

những tình huống cụ thể giúp họ hiểu sâu sắc hơn về vấn đề, đồng thời phát 

triển tư duy ở mức độ cao hơn thông qua việc phân tích, lựa chọn và đánh giá 

cách ứng xử phù hợp [27]. Điều này cho thấy sắm vai không chỉ dừng lại ở việc 

mô phỏng hành vi mà còn hướng tới việc phát triển năng lực tư duy và giải 

quyết vấn đề cho người học. 
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Ở góc độ lý luận, Adam Blatner cho rằng phương pháp sắm vai là một 

hình thức mô phỏng gần với thực tiễn, trong đó người học được đặt vào các 

tình huống giả định để tái hiện hành vi, suy nghĩ và cảm xúc như trong đời sống 

xã hội. Điều này cho thấy tính mô phỏng thực tiễn là một đặc trưng cốt lõi của 

phương pháp, giúp người học tiếp cận vấn đề một cách trực quan và sinh động 

[20]. Đồng thời, dưới góc nhìn của Piaget, quá trình tham gia sắm vai còn góp 

phần thúc đẩy sự “điều tiết”, tức là người học điều chỉnh và mở rộng nhận thức 

của mình thông qua trải nghiệm trong tình huống cụ thể, từ đó nâng cao khả 

năng tư duy và thích ứng [20]. 

Trong thực tiễn dạy học ở tiểu học, đặc biệt là môn Đạo đức hoặc hoạt 

động trải nghiệm giáo viên có thể xây dựng các tình huống như “xếp hàng khi 

mua đồ ở căng - tin”, “giúp đỡ bạn khi bị ngã” hoặc “giữ gìn vệ sinh lớp học”. 

Khi học sinh nhập vai trong các tình huống này, các em không chỉ hiểu được 

hành vi đúng - sai mà còn biết cách ứng xử phù hợp nếu gặp tình huống tương 

tự trong đời sống thực. 

Tóm lại, tính gắn liền với các tình huống thực tiễn của phương pháp sắm 

vai không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức trong sách vở và đời 

sống mà còn góp phần hình thành cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức 

vào các tình huống thực tế một cách linh hoạt, đồng thời phát triển tư duy và 

khả năng thích ứng trong quá trình học tập. 

Thứ ba, phương pháp sắm vai đề cao tính tương tác và giao tiếp 

Trong quá trình sắm vai, người học không hoạt động độc lập mà luôn 

phải trao đổi, phản hồi và điều chỉnh hành vi dựa trên sự tương tác với các vai 

khác. Chính quá trình giao tiếp qua lại này tạo nên môi trường học tập mang 

tính tương tác cao, giúp việc học trở nên sinh động và gần với thực tiễn hơn. 

Thông qua hoạt động sắm vai, người học không chỉ rèn luyện khả năng 

diễn đạt mà còn phát triển kỹ năng lắng nghe, hợp tác và thấu hiểu người khác. 

Đây là những yếu tố quan trọng của giao tiếp xã hội, góp phần hình thành năng 

lực ứng xử và làm việc cùng người khác trong đời sống. Sellers (2002) gọi đây 

là “giao tiếp đa tầng”, trong đó quá trình tương tác không chỉ dừng lại ở lời nói 

mà còn bao gồm cảm xúc, thái độ và cách phản ứng của người học trong từng 

vai diễn, từ đó tác động đến sự phát triển toàn diện về nhận thức và cảm xúc 

[27]. 

Trong thực tiễn dạy học ở tiểu học, đặc biệt là môn Đạo đức, giáo viên 

có thể tổ chức các tình huống như “một nhóm bạn cùng thảo luận cách giữ vệ 
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sinh lớp học” hoặc “tình huống chia sẻ đồ dùng học tập với bạn”. Khi tham gia 

sắm vai, học sinh buộc phải trao đổi ý kiến, thuyết phục hoặc lắng nghe bạn 

khác, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản và thái độ hợp tác trong học 

tập. 

Như vậy, tính tương tác và giao tiếp là một đặc trưng quan trọng của 

phương pháp sắm vai, giúp người học phát triển kỹ năng xã hội bên cạnh việc 

lĩnh hội kiến thức. 

Từ những phân tích trên có thể thấy phương pháp sắm vai là một phương 

pháp dạy học mang tính toàn diện, kết hợp giữa trải nghiệm - thực hành, gắn 

với các tình huống thực tiễn và đề cao sự tương tác, giao tiếp giữa người học. 

Nhờ đó, phương pháp này không chỉ giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách 

tích cực mà còn góp phần phát triển các kĩ năng xã hội và khả năng vận dụng 

vào đời sống. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để vận dụng hiệu quả phương 

pháp sắm vai trong dạy học ở bậc tiểu học. 

1.1.1.3. Vai trò của phương pháp sắm vai 

Trong bối cảnh đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, phương pháp 

sắm vai ngày càng được khẳng định với nhiều vai trò quan trọng trong việc 

hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Phương pháp này thể hiện vai 

trò của mình trên nhiều phương diện khác nhau, có thể được xem xét qua các 

khía cạnh sau: 

Thứ nhất, phương pháp sắm vai góp phần phát triển kĩ năng tư duy và 

giao tiếp cho học sinh 

Phương pháp sắm vai có vai trò quan trọng trong việc phát triển của học 

sinh, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và tự nhận thức. Theo Adam 

Blatner, tư duy ở mức độ cao không chỉ dựa vào việc tiếp thu tri thức mà đòi 

hỏi sự kết hợp chặt chẽ của các kĩ năng này trong quá trình học tập [20].  

Theo Ampatuan, sắm vai là một hoạt động giao tiếp xã hội tiêu biểu trong 

phương pháp tiếp cận giao tiếp. Quan điểm của phương pháp tiếp cận  giao tiếp 

nhấn mạnh rằng việc xây dựng và tổ chức các hoạt động sắm vai có ý nghĩa 

trong lớp học nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh là vô cùng quan 

trọng.[22,tr.19] Qua đó, học sinh được đặt vào những tình huống giao tiếp cụ 

thể và gần gũi, từ đó có cơ hội sử dụng ngôn ngữ để trao đổi, tương tác và thể 

hiện ý kiến của bản thân. Trong quá trình nhập vai, các em không chỉ thực hành 

cách nói, cách ứng xử mà còn học cách lắng nghe, phản hồi và phối hợp với 
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người khác trong giao tiếp. Bên cạnh đó, việc xây dựng nhân vật, lời thoại và 

xử lí tình huống còn giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt 

động giao tiếp trong học tập và cuộc sống. Vì vậy, phương pháp sắm vai được 

xem là một hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả trong việc phát triển năng 

lực giao tiếp cho học sinh tiểu học. 

Khác với hình thức học tập thụ động, sắm vai tạo điều kiện cho học sinh 

được trải nghiệm, thực hành, tương tác và phản hồi, qua đó hình thành và phát 

triển các kĩ năng một cách tự nhiên. Thông qua việc nhập vai vào các tình huống 

cụ thể, học sinh không chỉ học cách giao tiếp mà còn biết phân tích vấn đề, lựa 

chọn cách ứng xử phù hợp và hiểu rõ hơn suy nghĩ, hành vi của bản thân cũng 

như của người khác.  

Bên cạnh đó, sắm vai còn được xem như một hình thức mô phỏng trong 

dạy học, giúp học sinh “luyện tập” trước những tình huống thực tiễn. Giống 

như việc phi công tập lái trên buồng mô phỏng hay vận động viên luyện tập 

trước khi thi đấu, học sinh thông qua sắm vai có cơ hội thử nghiệm các cách 

ứng xử, điều chỉnh hành vi và rút kinh nghiệm mà không gặp rủi ro trong thực 

tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc hình thành các kĩ năng xã hội và kĩ 

năng sống. 

Thông qua hoạt động sắm vai, học sinh không những được rèn luyện khả 

năng diễn đạt bằng lời nói mà còn được biết sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ 

như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ nhằm truyền đạt ý nghĩa giao tiếp. Việc học sinh 

thường xuyên tương tác với bạn bè trong các tình huống giả định giúp học sinh 

hình thành thói quen lắng nghe, tôn trọng ý kiến của của người khác và biết 

phản hồi phù hợp trong giao tiếp. 

Ngoài ra, việc đặt học sinh vào nhiều vai trò khác nhau còn giúp các em 

phát triển khả năng tư duy linh hoạt. Học sinh không chỉ suy nghĩ cho bản thân 

mà còn biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông, để hiểu và lí giải 

các hành vi, từ đó biết cách nhìn nhận vấn đề và lựa chọn cách giải quyết hợp 

lí. Điều này, góp phần nâng cao khả năng thích ứng và xử lí tình huống trong 

học tập cũng như trong cuộc sống. 

Như vậy, phương pháp sắm vai không chỉ góp phần phát triển kĩ năng tư 

duy và giao tiếp mà còn hỗ trợ hình thành các kĩ năng xã hội và năng lực sống 

cần thiết cho học sinh. 

Thứ hai, phương pháp sắm vai góp phần hình thành hành vi và thái độ 

cho học sinh 
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Phương pháp sắm vai góp phần hình thành hành vi và thái độ đúng đắn 

cho học sinh thông qua việc “sắm vai” các em vào những tình huống cụ thể. 

Điều đó được thể hiện rõ trong các lí thuyết của “Tâm lí học tiểu học” và các 

giáo trình môn Đạo đức ở tiểu học, khi nhấn mạnh rằng việc hình thành hành 

vi và thái độ cho học sinh không chỉ dừng lại ở nhận thức mà cần được thực 

hiện thông qua các hoạt động trải nghiệm và các tình huống cụ thể, giúp các 

em chuyển từ nhận thức sang hành động. Trên cơ sở đó, có thể thấy rõ phương 

pháp sắm vai tạo tiền đề để học sinh trực tiếp tham gia vào các tình huống giả 

định, từ đó rèn luyện cách ứng xử và từng bước hình thành hành vi, thái độ. 

 Bằng việc tổ chức các hoạt động sắm vai, giáo viên giúp học sinh được 

tham gia trực tiếp vào các tình huống giao tiếp, ứng xử như: giúp đỡ bạn bè, lễ 

phép với người lớn, trung thực trong học tập,... Qua đó, học sinh không chỉ 

quan sát mà còn trực tiếp tham gia xử lí tình huống, từ đó dần hình thành cách 

ứng xử phù hợp với chuẩn mực. Những hành vi thể hiện trong quá trình “nhập 

vai” giúp các em hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi, nhận ra sự phù hợp hay chưa 

phù hợp của bản thân để điều chỉnh thái độ theo hướng tích cực. 

Theo Albert Bandura, hành vi của con người được hình thành thông qua 

quá trình học tập xã hội, trong đó cá nhân học hỏi bằng cách quan sát, bắt chước 

các hình mẫu và chịu ảnh hưởng của các yếu tố như sự củng cố và các quá trình 

nhận thức trung gian [19]. Trẻ em không chỉ quan sát hành vi của người khác 

mà còn ghi nhớ, cân nhắc và lựa chọn tái hiện hành vi đó dựa trên những phản 

hồi nhận được từ môi trường. Trong dạy học, phương pháp sắm vai đáp ứng tốt 

yêu cầu này khi tổ chức cho học sinh nhập vai vào các tình huống cụ thể, từ đó 

không chỉ tạo điều kiện để các em trải nghiệm, điều chỉnh và củng cố hành vi 

mà còn trực tiếp tham gia nhập vai để tái hiện và “bắt chước” các hình mẫu để 

có cách ứng xử phù hợp trong những tình huống cụ thể. 

Theo Bolton và Heathcote, phương pháp sắm vai (role-play) mang lại 

nhiều vai trò và giá trị trong giáo dục. Họ đã đưa ra 6 nhóm chính nhằm khái 

quát việc sử dụng và giá trị của phương pháp sắm vai trong giáo dục. Trong 6 

nhóm đó có thể kể đến các nhóm tiêu biểu như thay đổi hành vi; thúc đẩy sự 

thay đổi về giá trị, nhận thức hoặc thái độ,... Sắm vai không chỉ giúp người học 

rèn luyện hành vi thông qua việc thực hành các tình huống cụ thể mà còn góp 

phần thay đổi nhận thức, thái độ của người học [24,tr.6]. 

Dựa trên nghiên cứu Improving Students’ Achievement Motivation 

Through Role - Play, thông qua việc tham gia vào các tình huống nhập vai 



 

17 
 

mang tính thực tiễn, học sinh có cơ hội trải nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện 

cách ứng xử của bản thân trong môi trường tương tác nhóm [20]. Quá trình này 

không chỉ giúp các em nhận thức rõ hơn về những hành vi phù hợp mà còn góp 

phần hình thành thái độ tích cực đối với học tập. Kết quả nghiên cứu cũng cho 

thấy sau khi tham gia sắm vai, học sinh có sự thay đổi rõ rệt về thái độ và hành 

vi theo hướng tích cực hơn, thể hiện qua sự chủ động và phù hợp hơn trong các 

hoạt động học tập. 

Như vậy, có thể nói rằng phương pháp sắm vai với đặc trưng gắn liền 

với quá trình quan sát, bắt chước và thực hành, đã trở thành một công cụ hiệu 

quả trong việc hình thành hành vi và thái độ đúng đắn cho học sinh trong môi 

trường giáo dục. 

Thứ ba, phương pháp sắm vai góp phần tạo hứng thú và động lực học 

tập cho học sinh 

Hứng thú là một thuộc tính tâm lí - nhân cách quan trọng của con người, 

giữ vai trò đặc biệt trong học tập và lao động. Cùng với động lực, hứng thú trở 

thành yếu tố thúc đẩy cá nhân tích cực tham gia hoạt động và nỗ lực đạt được 

mục tiêu. Dưới tác động của hứng thú và động lực, con người có thể vượt qua 

khó khăn và phát huy tối đa khả năng của bản thân. 

Như M. Gorki từng nói: Thiên tài nảy nở từ tình yêu với công việc. Cùng 

với tính tự giác, hứng thú và động lực học tập là những yếu tố quan trọng tạo 

nên tính tích cực nhận thức, giúp học sinh học tập đạt kết quả cao và khơi dậy 

khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, thực tế dạy học ở tiểu học cho thấy nhiều học 

sinh chưa có hứng thú, đồng thời cũng thiếu động lực trong học tập; điều này 

vừa là biểu hiện, vừa là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm chất lượng giáo dục. 

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học 

phù hợp nhằm khơi dậy hứng thú và tạo động lực học tập cho học sinh là hết 

sức cần thiết. Trong đó, phương pháp sắm vai được xem là một trong những 

hình thức dạy học tích cực có khả năng tạo ra môi trường học tập sinh động, 

hấp dẫn. Thông qua việc nhập vai vào các tình huống cụ thể, học sinh được 

tham gia trực tiếp, được thể hiện bản thân và tương tác với bạn bè, từ đó không 

chỉ cảm thấy hứng thú hơn với hoạt động học tập mà còn hình thành động lực 

học tập bên trong. Chính sự kết hợp giữa hứng thú và động lực này giúp học 

sinh chủ động, tích cực và bền bỉ hơn trong quá trình tiếp thu kiến thức. 

Dựa trên nghiên cứu, Improving Students’ Achievement Motivation 

Through Role - Play của MA Amir và cộng sự, phương pháp sắm vai được xác 
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định là một kĩ thuật hiệu quả trong việc tạo hứng thú và nâng cao động lực học 

tập cho học sinh [21]. Thông qua việc tổ chức các tình huống nhập vai gắn với 

đời sống thực tiễn, học sinh được tham gia vào quá trình học tập một cách tích 

cực, được thể hiện cảm xúc, trao đổi, hợp tác và giải quyết vấn đề trong môi 

trường nhóm. Chính sự tương tác mang tính tâm lí – xã hội này đã góp phần 

làm cho hoạt động học trở nên sinh động, giảm bớt sự nhàm chán, từ đó khơi 

gợi hứng thú học tập. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tham gia sắm 

vai giúp học sinh, đặc biệt là nhóm có thành tích chưa tương xứng với tiềm 

năng, thay đổi thái độ học tập theo hướng tích cực hơn, tăng sự tự tin và từng 

bước hình thành động cơ phấn đấu. Như vậy, trong khuôn khổ nghiên cứu này, 

sắm vai không chỉ là một kĩ thuật dạy học mà còn là phương tiện quan trọng 

thúc đẩy động lực và sự tham gia tích cực của học sinh trong quá trình học tập. 

Đồng thời, phương pháp sắm vai còn giúp học sinh chuyển từ vị trí tiếp 

nhận thụ động sang tham gia học tập một cách chủ động thông qua các hoạt 

động tương tác và hợp tác trong nhóm. Trong quá trình nhập vai, học sinh được 

rèn luyện các kĩ năng xã hội như giao tiếp, lắng nghe, hợp tác và giải quyết vấn 

đề trong các tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, môi trường học tập mang tính trải 

nghiệm của sắm vai cũng góp phần giúp học sinh giảm áp lực tâm lý, từ đó tăng 

sự tự tin khi thể hiện ý kiến và tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp. 

Những yếu tố này không chỉ làm tăng hứng thú mà còn góp phần củng cố động 

lực học tập bền vững cho học sinh. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, phương pháp sắm vai là một biện 

pháp sư phạm hiệu quả, góp phần đồng thời tạo hứng thú, thúc đẩy động lực và 

định hướng hình thành hành vi học tập tích cực cho học sinh. 

Thứ tư, phương pháp sắm vai góp phần phát triển năng lực nhận thức 

cho học sinh 

Phương pháp sắm vai góp phần phát triển năng lực nhận thức của học 

sinh thông qua việc tiến hành tổ chức các tình huống giả định gắn với nội dung 

bài học. Trước hết, trong quá trình nhập vai, học sinh phải đọc hiểu và xác định 

nội dung tình huống, từ đó nhận diện vấn đề và các yếu tố liên quan, góp phần 

phát triển khả năng nhận thức vấn đề. Đồng thời, học sinh được huy động các 

thao tác tư duy như phân tích, quan sát, so sánh và khái quát hoá để hiểu rõ ý 

nghĩa của các hành vi trong những bối cảnh cụ thể. 

Ngoài ra, việc tham gia vào nhiều vai khác nhau giúp học sinh tiếp cận 

vấn đề từ nhiều góc độ, hình thành cách nhìn nhận đa chiều và linh hoạt. Thông 
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qua hoạt động trao đổi, thảo luận và nhận xét sau khi thực hiện vai diễn, học 

sinh được có cơ hội đối chiếu và đánh giá các quan điểm khác nhau, từ đó củng 

cố, mở rộng hiểu biết của bản thân. 

Mặt khác, phương pháp sắm vai còn tạo điều kiện để học sinh liên hệ 

giữa kiến thức đã học với các tình huống cụ thể, giúp quá trình nhận thức trở 

nên sâu sắc và có ý nghĩa hơn. Từ đó, không chỉ giúp học sinh nắm vững nội 

dung bài học mà còn góp phần phát triển năng lực nhận thức một cách toàn 

diện, làm cơ sở cho việc học tập và vận dụng trong thực tiễn. 

Như vậy, phương pháp sắm vai đóng vai trò quan trọng trong dạy học 

môn Đạo đức ở tiểu học, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho học sinh 

trên nhiều phương diện khác nhau. Thông qua việc tổ chức các tình huống giả 

định gắn với nội dung bài học, học sinh không chỉ được trải nghiệm và thể hiện 

hành vi đạo đức mà còn được rèn luyện kĩ năng giao tiếp, khả năng giải quyết 

tình huống và phát triển năng lực nhận thức. Quá trình nhập vai, trao đổi và 

thảo luận giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn các chuẩn mực đạo đức, biết vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn và từng bước điều chỉnh hành vi của bản thân. 

Qua đó có thể khẳng định, phương pháp sắm vai không chỉ góp phần 

nâng cao hiệu quả dạy học mà còn phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục 

theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và trải nghiệm của học sinh trong 

học tập. 

1.1.2. Khái quát về năng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp 

cho học sinh tiểu học 

1.1.2.1. Khái niệm năng lực giao tiếp 

Các nước phát triển trên thế giới đều quan tâm nghiên cứu vấn đề giao 

tiếp và đưa nội dung này vào dạy học trong nhà trường từ tiểu học đến đại học. 

Xu hướng phát triển chung của giáo dục các nước tiên tiến trên thế giới là hướng 

đến việc hình thành các loại năng lực cho học sinh, trong đó giao tiếp là một 

năng lực quan trọng [13,tr.22]. 

Khái niệm năng lực giao tiếp đã được các nhà ngôn ngữ học sử dụng 

nhiều thế kỉ nay nhưng cũng là một trong những thuật ngữ gây tranh cãi nhiều 

nhất. Có thể kể đến tên tuổi của các nhà nghiên cứu: Chomxky (1965), 

Campbell & Wales (1970), Hymes (1972),.. [13,tr.22]. Trong quá trình tìm 

kiếm câu trả lời cho câu hỏi “Năng lực giao tiếp là gì?”, các học giả khác nhau 

đã đưa ra những định nghĩa và cách lí giải khác nhau về khái niệm này . 
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Bài viết “Về Năng lực giao tiếp” của Hymes (1971) trình bày một trong 

những quan điểm có ảnh hưởng sâu rộng nhất về năng lực giao tiếp. Mặc dù 

quan điểm của ông phần lớn dựa vào khái niệm năng lực và khả năng giao tiếp 

của Chomsky, nhưng ông phê phán Chomsky về sự yếu kém và về ngữ luận 

ngôn ngữ lẫn ngữ dụng [12,tr.10]. Theo Hymes (1972), năng lực giao tiếp là 

năng lực biết khi nào nên nói, khi nào không, nói điều gì, nói với ai, nói ở đâu, 

nói theo cách nào...! [13,tr.23]. Ông là người đầu tiên đề xuất thuật ngữ “năng 

lực giao tiếp” (communicative competence), góp phần mở rộng khái niệm năng 

lực ngôn ngữ của Chomsky sang các yếu tố tâm lý và xã hội. Tuy nhiên, quan 

điểm của Hymes vẫn chủ yếu mang tính định nghĩa và chưa giải thích đầy đủ 

mối quan hệ giữa năng lực giao tiếp với thực tế sử dụng ngôn ngữ [12,tr.11]. 

Theo Halliday, hai tác phẩm “Cấu trúc ngôn ngữ và chức năng ngôn ngữ” 

(1970) và “Về ngữ nghĩa xã hội học” (1972) của Halliday bổ sung một thành 

tố mới vào khái niệm năng lực giao tiếp. Trong các công trình nghiên cứu của 

mình, ông đã kết hợp giữa cấu trúc và chức năng ngôn ngữ, cho rằng chỉ có thể 

hiểu được chức năng của ngôn ngữ khi đặt trong văn cảnh giao tiếp cụ thể 

[12,tr.11]. Khác với Hymes xem năng lực là điều người nói biết, Halliday nhấn 

mạnh năng lực là điều người nói có thể thực hiện trong giao tiếp [12,tr.11].  

Widdowson có cùng quan điểm với Hymes về năng lực giao tiếp nhưng 

không nặng về phân tích văn phong và diễn ngôn [12,tr.11]. Cũng như Hymes, 

Widdowson không tán thành quan điểm về thao tác của Chomsky. Ông cho 

rằng quan điểm này là thiển cẩn và thuộc “phạm trù đáy của tất cả những điều 

phi hệ thống vì nó không tính đến khả năng sử dụng ngôn ngữ. Khả năng này, 

theo Widdowson, phải được coi như một phần của năng lực ngôn ngữ của người 

nói [12,tr.12]. Theo ông, “năng lực giao tiếp của người nói bao gồm cả sự hiểu 

biết về những quy tắc mà tạo cho người nói có khả năng sử dụng chúng một 

cách phù hợp để thực hiện những hành vi tu từ phong cách trong những tình 

huống giao tiếp xã hội nhất định. Do những quy tắc sử dụng này mang đặc 

trưng văn hoá và không thể làm thụ đắc một cách tự nhiên, nên chúng cần được 

mô tả cặn kẽ và dạy cẩn thận” [13,tr.23].  

Canale và Swain đã xây dựng một khuôn khổ lý luận về năng lực giao 

tiếp trên cơ sở kế thừa và tổng hợp các quan điểm trước, đồng thời xác định rõ 

vị trí của năng lực ngôn ngữ trong tương quan với năng lực giao tiếp [12,tr.12]. 

Theo hai tác giả, năng lực giao tiếp bao gồm ba thành tố cơ bản: năng lực ngữ 

pháp; năng lực ngôn ngữ xã hội và năng lực chiến lược.  
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 Savignon đã phát triển quan điểm của Canale và Swain khi chia năng 

lực giao tiếp thành bốn thành tố: năng lực ngữ pháp, năng lực ngôn ngữ xã hội, 

năng lực diễn ngôn và năng lực chiến lược [12,tr.12]. Theo Savignon, các thành 

tố này có mối quan hệ tương tác chặt chẽ với nhau để hình thành năng lực giao 

tiếp tổng thể. Nhìn chung, các quan điểm đều cho rằng năng lực giao tiếp là 

một khái niệm phức tạp và việc phát triển năng lực này trong dạy học vẫn còn 

nhiều cách tiếp cận khác nhau[12,tr.12-13]. 

Murby (1978) cho rằng khái niệm “năng lực giao tiếp” phải bao hàm khái 

niệm “năng lực ngữ pháp”. Nếu không đưa khái niệm “năng lực ngữ pháp” vào 

khái niệm “năng lực giao tiếp” thì rất dễ làm cho người ta đi đến kết luận rằng: 

1) Năng lực ngữ pháp và năng lực giao tiếp là hai loại năng lực phát triển độc 

lập với nhau và thường ưu tiên phát triển năng lực ngữ pháp trước. 2) Năng lực 

ngữ pháp không phải là một thành tố cơ bản của năng lực giao tiếp. [13,tr.23] 

Các nhà nghiên cứu M.Halliday, Canale và Swain, Savignon, Celce 

Murica hoàn thiện quan niệm về năng lực giao tiếp và xác định đây là cần thiết 

cho mỗi con người. 

Ở Việt Nam, các nhà tâm lí học thường phân xuất năng lực giao tiếp 

thành các kĩ năng cụ thể như: kĩ năng định hướng, kĩ năng định vị, kĩ năng 

nghe, kĩ năng điều khiển quá trình giao tiếp,... và coi đây là những kĩ năng tối 

thiểu cần thiết của một con người trong xã hội. Điều đó cho thấy năng lực giao 

tiếp là một năng lực mang tính tổng hợp, được cấu thành từ nhiều yếu tố và kĩ 

năng khác nhau, không chỉ thể hiện ở khả năng nói mà còn ở khả năng lắng 

nghe, thấu hiểu, ứng xử và điều chỉnh hành vi trong quá trình tương tác với 

người khác. 

Theo tác giả Phàn Đăng, khả năng giao tiếp chính là năng lực của một 

người chính là năng lực của một người khi trao đổi thông tin với thế giới bên 

ngoài [2,tr.12]. Trong quá trình lập luận, tác giả đã trích dẫn câu nói của vua 

dầu mỏ người Mỹ Rockefeller như một minh chứng tiêu biểu, góp phần làm 

nổi bật vấn đề nghiên cứu. Cụ thể: “Nếu như khả năng giao tiếp giữa con người 

với nhau cũng giống các sản phẩm hàng hoá như đường hoặc cà phê, thì tôi 

nguyện trả những thứ quý trên thế gian này để có được nó.” [2,tr.12] Trong 

nghiên cứu của mình, tác giả đã hệ thống hoá và làm rõ nhiều khái niệm cơ bản 

về giao tiếp. Cụ thể, một số khái niệm tiêu biểu về giao tiếp được tác giả đưa 

ra như sau: “Giao tiếp là sự giao lưu tư tưởng giữa người với người, cũng là 

quá trình truyền tải tình cảm vô cùng quan trọng, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng 
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nó đòi hỏi một lượng kiến thức rất sâu rộng.” [2,tr.12] Hay “Giao tiếp chính là 

chìa khoá cho các mối quan hệ, nhờ có giao tiếp, chúng ta có thể trao đổi thông 

tin một cách dễ dàng, hiểu nhau hơn và thiết lập mối quan hệ lẫn nhau.” [2,tr.16] 

Hoặc “Giao tiếp là quá trình phản hồi và truyền tải những suy nghĩ, tình cảm 

giữa người với người để đạt được sự thống nhất về mặt cảm xác cũng như suy 

nghĩ.” [2,tr.17] Từ các quan niệm trên, có thể khái quát: năng lực giao tiếp là 

khả năng của cá nhân trong việc truyền đạt, tiếp nhận và xử lí thông tin, cảm 

xúc, suy nghĩ nhằm đạt được sự hiểu biết và tương tác hiệu quả với người khác. 

Trong luận án tiến sĩ khoa học giáo dục với đề tài “Giáo dục kĩ năng 

giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua trò chơi”, Trần Thị Lan (2023) đã tiếp cận 

giao tiếp dưới nhiều góc độ khác nhau và đưa ra các khái niệm giao tiếp nhằm 

làm rõ bản chất của hoạt động này. Tác giả cho rằng “giao tiếp là nhu cầu và 

là điều kiện tất yếu của cuộc sống con người; thông qua giao tiếp, cá nhân 

được tham gia vào các quan hệ xã hội với cộng đồng, nhờ có giao tiếp con 

người tiếp thu nền văn hoá xã hội và biến thành của riêng mình [7,tr.9]. Đồng 

thời, tác giả cũng chỉ ra rằng giao tiếp đề cập từ rất sớm trong lịch sửu nhân 

loại: từ thời kĩ cổ đại, Xoocrate (470 - 399 Trước Công nguyên) và Platon 

(428 - 347 Trước Công nguyên) đã coi đối thoại như sự giao tiếp trí tuệ, phản 

ánh các mối quan hệ giữa người với người; đến thời kì Phục Hưng (1452 - 

1512) hoạ sĩ Lê-ô-na Đơ-vanh-xi đxa mô tả giao tiếp giữa mẹ và con trong 

những bức vẽ của mình; Nhà triết học Đức Phơ - bách (1804 - 1872) đã khẳng 

định “Bản chất người chỉ biểu hiện trong giao tiếp, trong sự thống nhất của 

con người,...”. [7,tr.9] Ngoài ra, tác giả còn phân tích giao tiếp dưới nhiều góc 

độ như góc độ tâm lí học, góc độ giáo dục, góc độ thông tin và truyền thông, 

góc độ ngôn ngữ học, góc độ văn hoá - xã hội, qua đó góp phần là rõ tính đa 

diện và bản chất phức tạp của giao tiếp [7,tr.9-12]. 

Từ đó có thể hiểu rằng, năng lực giao tiếp là khả năng của cá nhân trong 

việc sử dụng ngôn ngữ, thái độ, hành vi và các kĩ năng giao tiếp cần thiết nhằm 

thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong học tập cũng như trong 

cuộc sống. Trong giáo dục, năng lực giao tiếp không chỉ thể hiện ở khả năng 

trình bày suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc mà còn bao gồm khả năng lắng nghe, phản 

hồi, hợp tác và ứng xử phù hợp trong những hoàn cảnh cụ thể, 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giao tiếp và hợp tác là một 

trong những năng lực chung cốt lõi cầm được hình thành và phát triển cho học 

sinh thông qua các môn học và các hoạt động giáo dục. Từ đó, có thể hiểu năng 
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lực giao tiếp giữ vị trí quan trọng trong quá trình học tập, rèn luyện và phát 

triển toàn diện cho học sinh.[1] 

Như vậy, năng lực giao tiếp là một năng lực quan trọng, giữ vai trò nền 

tảng trong quá trình học tập. Việc nhận thức đúng về năng lực giao tiếp chính 

là cơ sở để xác định vai trò và sự cần thiết của việc phát triển năng lực này cho 

học sinh tiểu học. 

1.1.2.2. Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học 

Trong giáo dục hiện đại, việc phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh 

tiểu học giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực 

người học. Ở lứa tuổi tiểu học, học sinh đang trong giai đoạn hình thành và 

hoàn thiện các kĩ năng cơ bản, trong đó giao tiếp giữ vai trò nền tảng giúp các 

em học tập, tương tác và hoà nhập với môi trường xã hội. 

Nhiều nghiên cứu trong các tạp chí khoa học đã chỉ ra rằng năng lực giao 

tiếp không chỉ là khả năng sử dụng ngôn ngữ mà còn là khả năng tương tác hiệu 

quả trong bối cảnh xã hội khác nhau. Theo đó, năng lực giao tiếp được hiểu là 

khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách phù hợp với bối cảnh, đối tượng và mục 

đích giao tiếp nhằm đạt được hiệu quả trong quá trình trao đổi thông tin. 

Các công trình nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng năng lực giao tiếp 

không chỉ dừng lại ở việc nắm vững các quy tắc ngữ pháp mà còn bao gồm khả 

năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt trong thực tiễn. Điều này thể hiện ở việc người 

học biết lựa chọn cách diễn đạt phù hợp, biết điều chỉnh lời nói và hành vi giao 

tiếp theo hoàn cảnh, đồng thời có khả năng duy trì và phát triển các mối quan 

hệ thông qua giao tiếp 

Theo quan điểm của Canale và Swain, năng lực giao tiếp được cấu thành 

từ nhiều thành tố như: năng lực ngữ pháp, năng lực xã hội và năng lực chiến 

lược.[12,tr.12] Vận dụng vào bối cảnh giáo dục tiểu học, các thành tố này được 

biểu hiện cụ thể qua học động học tập và giao tiếp hằng ngày của học sinh. 

Trong đó năng lực ngữ pháp thể hiện ở việc học sinh sử dụng từ ngữ, câu nói 

chuẩn mực, phù hợp với lứa tuổi; năng lực xã hội thể hiện qua khả năng giao 

tiếp lễ phép với thầy cô, thân thiện với bạn bè và biết lựa chọn cách nói phù 

hợp với từng tình huống; còn năng lực chiến lược giúp học sinh điều chỉnh lời 

nói, cách diễn đạt khi gặp khó khăn trong giao tiếp hoặc khi tham gia các hoạt 

động trao đổi, thảo luận. Sự kết hợp của các thành tố này góp phần hình thành 

khả năng giao tiếp hiệu quả cho học sinh tiểu học, không chỉ trong học tập mà 
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còn trong các mối quan hệ hằng ngày.Từ đó giúp các em tự tin, mạnh dạn và 

tích cực hơn trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục. 

Theo Isabel Cantón Mayo & Elena Pérez Barrioluengo, năng lực giao 

tiếp bằng lời nói của học sinh tiểu học được hiểu là khả năng sử dụng ngôn ngữ 

nói một cách hiệu quả để tương tác trong các tình huống giao tiếp thực tế, đặc 

biệt trong bối cảnh học đường và đời sống hằng ngày.[23] Trên cơ sở đó, việc 

phát triển năng lực giao tiếp bằng lời nói không chỉ góp phần hình thành năng 

lực ngôn ngữ mà còn gắn liền với quá trình phát triển phẩm chất và năng lực 

toàn diện cho học sinh tiểu học. Thông qua các hoạt động giao tiếp, học sinh 

không chỉ được rèn luyện khả năng hiểu, diễn đạt và phản hồi thông tin mà còn 

từng bước hình thành các phẩm chất quan trọng như tự tin, trách nhiệm, tôn 

trọng người khác và biết hợp tác trong học tập. Bên cạnh đó, năng lực giao tiếp 

được phát triển thông qua sự kết hợp giữa các yếu tố ngôn ngữ và nhận thức, 

giúp học sinh sử dụng lời nói để biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc và tương tác phù 

hợp với các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, trong giáo dục tiểu học, việc phát triển 

năng lực giao tiếp bằng lời nói cần được tổ chức thông qua các hoạt động học 

tập mang tính trải nghiệm và tương tác như trò chơi học tập, đóng vai, thảo luận 

nhóm hay xử lí tình huống, từ đó góp phần phát triển đồng thời cả năng lực 

giao tiếp và các phẩm chất đạo đức cơ bản cho học sinh. 

Theo nghiên cứu của Legak và Wahi (2020), việc sử dụng các nhiệm vụ 

giao tiếp trong dạy học đã góp phần phát triển rõ rệt năng lực giao tiếp của học 

sinh tiểu học.[26] Cụ thể, thông qua các hoạt động tương tác như làm việc 

nhóm, đóng vai, trao đổi ý kiến, học sinh được rèn luyện khả năng sử dụng 

ngôn ngữ, biết cách bắt đầu, duy trì và kết thúc cuộc giao tiếp, đồng thời hình 

thành kĩ năng ứng xử phù hợp trong những tình huống khác nhau. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, khi được tham gia vào các hoạt động mang tính giao tiếp, 

học sinh trở nên tích cực, tự tin hơn và có động cơ học tập cao hơn. Việc học 

không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn được mở rộng ra ngoài đời sống hằng 

ngày, khi học sinh có thể vận dụng những gì đã học để giao tiếp với bạn bè, 

thầy cô và người thân. Từ đó có thể thấy rằng, việc tổ chức các hoạt động mang 

tính tương tác  đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực giao tiếp 

cho học sinh tiểu học. 

Năng lực giao tiếp và hợp tác được xác định là một trong những năng 

lực quan trọng của học sinh trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Theo bài viết 

“Xây dựng khung năng lực giao tiếp và hợp tác thuộc khung năng lực số của 
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học sinh tiểu học trong dạy học Tin học” đăng trên Tạp chí Giáo dục (2025), 

năng lực này đã được cụ thế hoá thông qua 6 thành phần và 18 chỉ báo hành vi, 

được xây dựng và kiểm chứng bằng phương pháp Delphi với sự tham gia của 

các chuyên gia. Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ cấu trúc và biểu hiện của 

năng lực giao tiếp và hợp tác ở học sinh tiểu học [5]. Mặc dù nghiên cứu được 

triển khai trong môn Tin học, song các kết quả này có ý nghĩa tham khảo quan 

trọng đối với các môn học khác, đặc biệt là môn Đạo đức. Trong quá trình học 

tập môn học này, học sinh thường xuyên tham gia các hoạt động như thảo luận 

nhóm, xử lí tình huống, sắm vai,... qua đó hình thành và phát triển kĩ năng giao 

tiếp, hợp tác cũng như các phẩm chất đạo đức cần thiết. Vì vậy, việc vận dụng 

khung năng lực giao tiếp và hợp tác vào dạy các môn học là phù hợp, góp phần 

phát triển năng lực và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu 

học. 

Trong dạy học các môn ở tiểu học, các kĩ năng giao tiếp như lắng nghe, 

trình bày ý kiến, trao đổi và phản hồi giữ vai trò quan trọng, bởi đây là nền tàng 

giúp học sinh hình thành và phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ trong học 

tập và giao tiếp hằng ngày. Trên cơ sở các kĩ năng này, năng lực giao tiếp của 

học sinh dần được hình thành và phát triển, thể hiện ở khả năng sử dụng ngôn 

ngữ phù hợp để diễn đạt suy nghĩ, tiếp nhận thông tin và tương tác hiệu quả 

trong các tình huống khác nhau. Ở lứa tuổi lớp 5 - giai đoạn cuối cấp tiểu học - 

việc phát triển các kĩ năng cũng như năng lực giao tiếp có ý nghĩa quan trọng 

trong việc giúp học sinh biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến, hợp tác với bạn bè và 

ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội.  

Theo nghiên cứu của Hồ Thị Mỹ Ly và Nguyễn Thị Minh Trang về nâng 

cao kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện 

nay, việc rèn luyện giao tiếp cần được tổ chức thông qua các hoạt động học tập 

và trải nghiệm đa dạng, qua đó giúp học sinh hình thành sự tự tin, khả năng 

diễn đạt và thái độ giao tiếp tích cực [8,tr.22-23]. Trong bối cảnh giáo dục hiện 

nay theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, việc phát triển năng lực 

giao tiếp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả học tập mà còn đóng vai trò 

quan trọng trong việc hình thành các phẩm chất đạo đức và hành vi ứng xử 

đúng đắn cho học sinh tiểu học. Trên cơ sở đó, cho thấy việc phát triển năng 

lực giao tiếp cho học sinh tiểu học cần được tổ chức thông qua các hoạt động 

học tập nang tính trải nghiệm, giúp học sinh vừa rèn luyện kĩ năng giao tiếp 

vừa hình thành thái độ ứng xử phù hợp trong các huống học tập và đời sống. 
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Theo Trần Thị Lan, tuổi thanh thiếu niên là độ tuổi quan trọng trong quá 

trình phát triển kĩ năng giao tiếp. Đối với học sinh tiểu học, sự phát triển nhiều 

mặt của nhân cách, đặc biệt là sự phát triển thể chất và ngôn ngữ, đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho các em giao tiếp với mọi người xung quanh. Các em có thể 

mở rộng không gian và thời gian giao tiếp, tự đi đến trường hoặc đi chơi độc 

lập. Điều này tạo cơ hội cho sự phát triển nhu cầu giao tiếp của các em. Ở lứa 

tuổi này, học sinh không chỉ giao tiếp để đáp ứng những nhu cầu cơ bản mà 

còn nhằm thể hiện thái độ, đánh giá, quan điểm, chính kiến, lập trường và tạo 

mối quan hệ, qua đó yêu cầu cần được phát triển năng lực giao tiếp một cách 

phù hợp. Học sinh cũng đã có vốn kinh nghiệm giao tiếp nhất định như chào 

hỏi, lắng nghe, đặt câu hỏi, trình bày ý kiến và bước đầu sử dụng ngôn ngữ 

cùng các yếu tố phi ngôn ngữ trong giao tiếp. Tuy nhiên, các hoạt động học tập 

và giáo dục hiện nay vẫn chưa thực sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao tiếp của 

học sinh, do đó việc tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm phát triển năng lực 

giao tiếp cho học sinh là hết sức cần thiết. [7,tr.28-29] 

Theo các nghiên cứu của Bùi Văn Huệ về tâm lí học lứa tuổi tiểu học, 

giao tiếp là sự tiếp xúc giữa người với người, là hoạt động hình thành, phát triển 

và vận hành các quan hệ người với người. Trong lĩnh vực giáo dục, nội dung 

giao tiếp của học sinh tiểu học rất phong phú và đa dạng như giao tiếp xúc cảm, 

giao tiếp nhận thức, giao tiếp công việc. Giao tiếp của học sinh tiểu học với 

nhau có ý nghĩa sống còn đối với tinh thần của các em. Các em không thể sống 

thiếu bạn bè. Nhu cầu giao tiếp của học sinh tiểu học không được thoả mãn  sẽ 

dẫn đến sự phát triển không bình thường của chúng cả về tâm sinh lý và xã hội, 

tạo ra sự bất hạnh trong cuộc đời của các em.[6,tr.26-27] Vì vậy, giao tiếp có 

vai trò quan trọng đối với học sinh, góp phần phát triển các kĩ năng và năng lực 

cần thiết cho các em.   

Năng lực giao tiếp của học sinh tiểu học được hình thành trên cơ sở các 

kĩ năng giao tiếp cơ bản như lắng nghe, trình bày ý kiến, đặt câu hỏi, trao đổi 

thông tin và phản hồi trong quá trình tương tác. Các kĩ năng này giúp học sinh 

tham gia tích cực vào các hoạt động học tập, đồng thời tạo điều kiện để các em 

rèn luyện khả năng diễn đạt suy nghĩ và hiểu biết của bản thân. Tuy nhiên, năng 

lực giao tiếp không chỉ dừng lại ở việc thực hiện riêng lẻ từng kĩ năng mà còn 

thể hiện ở khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng và thái độ để giao 

tiếp phù hợp, hiệu quả trong những tình huống cụ thể của học tập và đời sống. 
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Việc phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học cần được thực 

hiện thông qua nhiều hình thức và phương pháp dạy học tích cực như thảo luận 

nhóm, trò chơi học tập, xử lí tình huống, đóng vai và các hoạt động trải nghiệm. 

Những hình thức này tạo cơ hội cho học sinh được thực hành giao tiếp trong 

môi trường thực tế, từ đó hình thành sự tự tin, mạnh dạn trong trình bày ý kiến, 

biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay theo định hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực, việc phát triển năng lực giao tiếp không chỉ góp phần 

nâng cao hiệu quả học tập mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành 

các phẩm chất như tự tin, trách nhiệm, tôn trọng và hợp tác. Đây cũng là nền 

tảng quan trọng giúp học sinh thích ứng tốt hơn với các mối quan hệ xã hội và 

yêu cầu học tập ở các cấp học tiếp theo. 

Như vậy, việc phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học không 

chỉ góp phần nâng cao hiệu quả học tập mà còn đóng vai trò quan trọng trong 

việc hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần thiết cho học sinh 

trong giai đoạn giáo dục hiện nay. 

1.1.3. Đặc điểm và vị trí của chương trình môn Đạo đức lớp 3 trong 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

* Đặc điểm của chương trình môn Đạo đức lớp 3 trong Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 

- Tính thực tiễn - gắn với đời sống  

Một đặc điểm nổi bật của môn Đạo đức lớp 3 là việc tổ chức dạy học 

thông qua các tình huống gắn với thực tiễn đời sống của học sinh. Nội dung bài 

học thường được xây dựng dựa trên những tình huống gần gũi trong gia đình, 

nhà trường và xã hội, giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp cận và có khả năng vận 

dụng vào thực tế cuộc sống. Thông qua việc xử lí các tình huống đó, học sinh 

không chỉ hình thành nhận thức đúng đắn về các chuẩn mực đạo đức mà còn 

từng bước phát triển thái độ và tình cảm tích cực như yêu thương, tôn trọng, 

đồng cảm và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và những người xung 

quanh. 

Vì vậy, giáo viên cần tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp, tạo điều 

kiện thuận lợi để học sinh chủ động phát hiện tri thức đạo đức mới, vận dụng 

bài học vào thực tiễn, nhận xét hành vi, xử lí tình huống và xây dựng kế hoạch 

thực hiện các hành vi, công việc theo chuẩn mực đạo đức. Đặc biệt, tuỳ vào 

điều kiện thực tế của địa phương và khả năng của học sinh, giáo viên cần thiết 
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kế những nhiệm vụ học tập gắn với hành động cụ thể và thiết thực như trực 

nhật lớp, chăm sóc cây xanh, xây dựng môi trường lớp học thân thiện… 

Thông qua các hoạt động giáo dục như vậy, tri thức đạo đức của học sinh 

được củng cố vững chắc hơn, ý thức tự giác được hình thành, đồng thời thái độ 

và tình cảm đạo đức trở nên sâu sắc và thực chất hơn, góp phần phát triển các 

phẩm chất và năng lực vốn có của học sinh. Ngược lại, nếu việc dạy học môn 

Đạo đức chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lí thuyết, phụ thuộc vào sách giáo khoa, 

thiếu hoạt động thực hành, trải nghiệm như sắm vai hay xử lí tình huống, thì 

hiệu quả giáo dục sẽ bị hạn chế và mang tính phiến diện. Vì vậy, có thể khẳng 

định rằng việc tổ chức dạy học môn Đạo đức theo hướng hoạt động chính là 

một đặc trưng quan trọng của môn học này.  

Ví dụ: Trong bài 3: “Quan tâm hàng xóm láng giềng” - Đạo đức lớp 3 

thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thông qua bài học này, học sinh 

được đặt vào các tình huống gần gũi trong cuộc sống như giúp đỡ hàng xóm 

khi khó khăn, biết chào hỏi lễ phép và thể hiện sự quan tâm đến những người 

xung quanh. Qua đó, các em không chỉ hình thành nhận thức đúng đắn về chuẩn 

mực đạo đức mà còn rèn luyện thái độ sống thân thiện, biết chia sẻ và có trách 

nhiệm với cộng đồng. 

 Hay trong bài 5: “Giữ lời hứa” - Đạo đức lớp 3 thuộc bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống. Thông qua bài học này, học sinh được hình thành nhận 

thức về giá trị của việc giữ chữ tín trong các mối quan hệ hằng ngày. Việc giữ 

lời hứa giúp học sinh rèn luyện tính trung thực và tinh thần trách nhiệm đối với 

lời nói và hành vi của bản thân. Trong thực tế, học sinh được hướng dẫn thực 

hiện những hành vi cụ thể như đã hứa thì phải thực hiện đúng, không thất hứa 

với bạn bè và thầy cô. Qua đó, bài học góp phần hình thành ở học sinh thói 

quen ứng xử đúng đắn, biết tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với lời 

nói của mình. 

- Tính giáo dục phẩm chất và phát triển năng lực  

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), mục tiêu xuyên suốt của Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018 là phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực 

cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Cụ 

thể hoá mục tiêu đó, chương trình hướng tới việc giúp học sinh làm chủ kiến 

thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức và kĩ năng đã học vào đời 

sống, đồng thời hình thành năng lực tự học suốt đời. Bên cạnh đó, chương trình 

còn định hướng giúp học sinh có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong 
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tương lai, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, hình thành 

nhân cách và đời sống tinh thần phong phú, qua đó có cuộc sống có ý nghĩa và 

đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và xã hội. 

Ở cấp tiểu học, Chương trình Giáo dục phổ thông tập trung giúp học sinh 

hình thành và phát triển những yếu tố nền tảng ban đầu về thể chất, tinh thần, 

phẩm chất và năng lực. Đồng thời, chương trình chú trọng giáo dục các giá trị 

cốt lõi liên quan đến bản thân, gia đình, cộng đồng, cũng như hình thành những 

thói quen và nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Đây là giai đoạn quan 

trọng đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của học sinh ở các bậc học tiếp 

theo. tôi muốn tiếp đến đoạn này thì nối sao cho hợp lí. 

Trên cơ sở mục tiêu đó, Chương trình Giáo dục phổ thông xác định hệ 

thống các phẩm chất chủ yếu gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và 

trách nhiệm. Đây là những giá trị cốt lõi, giữ vai trò định hướng trong quá trình 

giáo dục toàn diện nhân cách học sinh. 

Bên cạnh đó, chương trình cũng xác định hệ thống năng lực cốt lõi cần 

phát triển cho học sinh. Trong đó, các năng lực chung được hình thành và phát 

triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: năng lực 

tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và 

sáng tạo. Đồng thời, các năng lực đặc thù được hình thành chủ yếu thông qua 

một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định như năng lực ngôn ngữ, năng 

lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng 

lực thẩm mĩ và năng lực thể chất. 

Ngoài việc phát triển các năng lực cốt lõi, Chương trình Giáo dục phổ 

thông còn chú trọng phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của học sinh, tạo điều 

kiện để mỗi học sinh phát huy tiềm năng cá nhân. Những yêu cầu cần đạt cụ 

thể về phẩm chất và năng lực được quy định rõ trong Chương trình tổng thể và 

các chương trình môn học, hoạt động giáo dục, đảm bảo tính thống nhất trong 

quá trình tổ chức dạy học và đánh giá học sinh. 

Trên cơ sở định hướng đó, môn Đạo đức ở tiểu học được xây dựng nhằm 

hướng tới giáo dục phẩm chất và phát triển năng lực cho học sinh. Nội dung 

môn học tập trung bồi dưỡng 5 phẩm chất chủ yếu được thể hiện thông qua các 

tình huống và hoạt động học tập gắn liền với đời sống hằng ngày của học sinh. 

Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị nhận thức về các chuẩn mực đạo đức 

mà còn từng bước hình thành thái độ và hành vi ứng xử phù hợp trong thực 

tiễn.  
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Như vậy, môn Đạo đức không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức đạo 

đức mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phẩm chất và phát 

triển năng lực toàn diện cho học sinh tiểu học theo định hướng đổi mới giáo 

dục hiện nay. 

Ví dụ: trong bài 5: “Giữ lời hứa” - Đạo đức lớp 3 thuộc bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc sống, học sinh được đặt vào các tình huống cụ thể như hứa với 

bạn cùng hoàn thành bài tập hoặc hứa với thầy cô thực hiện nhiệm vụ trong lớp 

học. Từ tình huống đó, học sinh được hướng dẫn phân tích hành vi đúng - sai 

và lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Qua đó, các em không chỉ hình thành phẩm 

chất trung thực và trách nhiệm mà còn biết điều chỉnh hành vi của bản thân 

trong thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, học sinh được rèn luyện năng lực giao 

tiếp thông qua việc trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách xử lí tình huống và 

năng lực tự chủ khi tự đánh giá việc thực hiện lời hứa của mình. 

- Tính trải nghiệm hoạt động  

Trong dạy học môn Đạo đức ở tiểu học, tính trải nghiệm hoạt động được 

thể hiện rõ nét thông qua việc học sinh trực tiếp tham gia trực tiếp vào quá trình 

học tập trong đó sử dụng các phương pháp dạy học tích cực có thể kể đến các 

phương pháp như kể chuyện, thảo luận nhóm, tập luyện theo mẫu hành vi, tổ 

chức trò chơi, điều tra, sắm vai,... Thay vì chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ 

động, học sinh được đặt trong các tình huống gắn với thực tiễn đời sống, từ đó 

chủ động quan sát, trải nghiệm, phân tích và rút ra bài học đạo đức cho bản 

thân. 

Thông qua các hình thức tổ chức dạy học như sắm vai, thảo luận nhóm, 

xử lí tình huống, trò chơi học tập và các hoạt động thực hành trong và ngoài 

lớp học, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Trong đó, phương 

pháp sắm vai giữ vai trò quan trọng khi giúp học sinh nhập vai vào các nhân 

vật trong những tình huống đạo đức gần gũi với đời sống, từ đó trực tiếp trải 

nghiệm, bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ và lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Những 

hoạt động này góp phần giúp học sinh hình thành thái độ đúng đắn, phát triển 

năng lực giao tiếp, hợp tác và từng bước điều chỉnh hành vi phù hợp với các 

chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống. 

Nhờ đó, việc học môn Đạo đức không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ kiến 

thức mà trở thành quá trình trải nghiệm tích cực, giúp học sinh hình thành thói 

quen hành vi đúng đắn và phát triển phẩm chất một cách bền vững. 



 

31 
 

Ví dụ: trong bài 8: “Xử lí bất hoà với bạn bè”- Đạo đức lớp 3 thuộc bộ 

sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giáo viên đưa ra tình huống hai học sinh 

xảy ra mâu thuẫn do hiểu lầm trong quá trình chơi hoặc học tập cùng nhau. Học 

sinh được tổ chức sắm vai vào các nhân vật như hai bạn xảy ra bất hoà và một 

bạn làm trung gian hoà giải. Thông qua hoạt động sắm vai, học sinh được thể 

hiện các cách ứng xử khác nhau như tranh cãi, giải thích, lắng nghe hoặc chủ 

động xin lỗi và hoà giải. Từ đó, các em được trải nghiệm trực tiếp tình huống 

giao tiếp thực tế, biết nhận diện nguyên nhân mâu thuẫn và lựa chọn cách giải 

quyết phù hợp. Hoạt động này góp phần hình thành ở học sinh thái độ tôn trọng, 

biết lắng nghe, biết chia sẻ với bạn bè, đồng thời phát triển năng lực giao tiếp, 

hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống xã hội. 

- Tính tích hợp 

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã quy định về chương 

trình giáo dục thực hiện liên kết giáo dục tại điều 3.  

Thứ nhất, chương trình giáo dục tích hợp là sự kết hợp giữa chương trình 

giáo dục của Việt Nam và chương trình giáo dục của nước ngoài. Chương trình 

giáo dục của nước ngoài được đưa vào phải là chương trình đã được kiểm định 

chất lượng tại nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công 

nhận, nhằm đảm bảo tính tin cậy và chất lượng giáo dục. 

Ví dụ: Trong một số trường tiểu học có triển khai chương trình liên kết 

giáo dục, môn Đạo đức lớp 3 vẫn được dạy theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 của Việt Nam, trong đó học sinh được học các chuẩn mực hành vi 

đạo đức gắn với thực tiễn đời sống như ứng xử trong gia đình, nhà trường và 

cộng đồng. Đồng thời, một số nội dung giáo dục được mở rộng theo hướng hội 

nhập, giúp học sinh tiếp cận các giá trị chung như tôn trọng, hợp tác và chia sẻ 

trong môi trường học tập đa văn hoá. Các nội dung này được lựa chọn phù hợp 

với đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học và không trùng lặp với chương trình giáo 

dục chính khoá. 

Thứ hai, chương trình giáo dục tích hợp được xây dựng dựa trên cơ sở 

kết hợp giữa chương trình giáo dục của Việt Nam và chương trình giáo dục của 

nước ngoài. Trong đó, chương trình giáo dục của nước ngoài được sử dụng để 

đưa vào chương trình giáo dục tích hợp phải là chương trình đã được kiểm định 

chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

về giáo dục của nước sở tại công nhận. Trên cơ sở đó, chương trình giáo dục 

của nước ngoài được lựa chọn phải đảm bảo đã được kiểm định chất lượng tại 
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nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận, nhằm đảm 

bảo tính tin cậy và chất lượng giáo dục. 

Việc xây dựng chương trình giáo dục tích hợp phải đảm bảo thực hiện 

đầy đủ mục tiêu giáo dục của Việt Nam, đồng thời đáp ứng các yêu cầu chất 

lượng của chương trình giáo dục nước ngoài. Nội dung chương trình cần tránh 

trùng lặp kiến thức, đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học, không gây quá 

tải cho học sinh và đảm bảo quyền tự nguyện tham gia của người học. 

Bên cạnh đó, chương trình giáo dục tích hợp chỉ được triển khai khi đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, nhằm đảm 

bảo tính pháp lí và chất lượng trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Trong bối cảnh thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn 

Đạo đức lớp 3 được tổ chức dạy học theo hướng tích hợp, thể hiện ở việc gắn 

nội dung bài học với các tình huống thực tiễn trong đời sống của học sinh như 

ứng xử trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Thông qua đó, học sinh không 

chỉ học kiến thức một cách đơn lẻ mà còn được đặt trong các bối cảnh cụ thể 

để quan sát, trải nghiệm và rút ra cách ứng xử phù hợp. 

Ngoài ra, môn Đạo đức lớp 3 còn có sự tích hợp với các môn học khác 

như tiếng việt, tự nhiên và xã hội, mĩ thuật,... và hoạt động giáo dục khác, giúp 

học sinh tiếp cận chuẩn mực đạo đức một cách sinh động, toàn diện và có ý 

nghĩa hơn trong thực tiễn cuộc sống. 

Ví dụ: Trong bài 5: “Giữ lời hứa” của môn Đạo đức lớp 3 thuộc bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống, giáo viên có thể tích hợp với môn Tiếng Việt 

thông qua hoạt động đọc một câu chuyện ngắn về việc giữ lời hứa giữa các bạn 

học sinh, sau đó yêu cầu học sinh thảo luận và rút ra bài học đạo đức. 

Đồng thời, bài học cũng có thể tích hợp với môn Hoạt động trải nghiệm 

bằng cách tổ chức cho học sinh tham gia sắm vai xử lí các tình huống thực tế 

như hứa cùng bạn làm bài tập nhóm nhưng không thực hiện đúng lời hứa, từ đó 

tìm cách giải quyết phù hợp. 

Ngoài ra, chủ đề bài học còn được tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã 

hội thông qua các tình huống ứng xử trong gia đình và cộng đồng, giúp học 

sinh nhận thức rõ vai trò của việc giữ lời hứa trong các mối quan hệ xã hội. Qua 

đó, nội dung bài học không chỉ được mở rộng mà còn góp phần tăng cường khả 

năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. 

- Tính cụ thể hoá chuẩn mực hành vi đạo đức 
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Trong dạy học môn Đạo đức ở tiểu học, các chuẩn mực hành vi đạo đức 

được cụ thể hoá thông qua những hành vi và tình huống gần gũi với học sinh. 

Để việc chuyển hoá này có hiệu quả, một yêu cầu sư phạm quan trọng là, những 

chuẩn mực đó phải vừa sức với các em. Trong lúc đó, tư duy trực quan còn 

chiếm ưu thế, kinh nghiệm sống còn nghèo nàn nên khả năng nhận thức còn 

hạn chế. Các em mới nhận thức được các chuẩn mực đạo đức gắn liền với 

những tình huống cụ thể, thường gặp trong cuộc sống hằng ngày của mình mà 

chưa đủ năng lực lĩnh hội những chuẩn mực có tính khái quát cao, trên bình 

diện lí luận. Vì vậy, các chuẩn mực đạo đức được đưa ra trong chương trình 

môn Đạo đức là những chuẩn mực hành vi cụ thể, phù hợp với nhận thức, cuộc 

sống thực của học sinh tiểu học và tính bắt chước của các em.[4,tr.48] 

Ví dụ: trong bài 8: “Xử lí bất hoà với bạn bè” của môn Đạo đức lớp 3 

thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các chuẩn mực hành vi được đưa 

ra giáo dục cho học sinh tiểu học là biết lắng nghe, tôn trọng bạn, không tranh 

cãi gay gắt hay biết xin lỗi khi làm sai được cụ thể hoá thông qua các tình huống 

quen thuộc như hai bạn tranh giành đồ chơi hoặc xảy ra hiểu lầm trong khi học 

nhóm. Thông qua hoạt động thảo luận hoặc sắm vai, học sinh được hướng dẫn 

thực hiện những hành vi cụ thể phù hợp với các chuẩn mực đó. Việc đưa ra các 

chuẩn mực hành vi gắn với tình huống cụ thể giúp học sinh dễ hiểu, dễ thực 

hiện và từng bước hình thành thói quen ứng xử đúng đắn trong đời sống hằng 

ngày. 

Tuy nhiên, so với các lớp 1, 2, 3 thì ở lớp 4 và lớp 5, những chuẩn mực 

hành vi sẽ có khái quát cao hơn. Ngược lại, ở lớp 3, các chuẩn mực hành vi đạo 

đức vẫn được thể hiện ở mức độ cụ thể, gắn với những tình huống gần gũi trong 

đời sống hằng ngày của học sinh. Trong môn Đạo đức lớp 3, các chuẩn mực 

này được cụ thể hóa qua các bài học như “Giữ lời hứa”, “Quan tâm hàng xóm 

láng giềng”, “Xử lí bất hòa với bạn bè”,… Mỗi bài học đều gắn với những tình 

huống quen thuộc, giúp học sinh nhận biết hành vi đúng – sai và biết lựa chọn 

cách ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

Việc cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức thành hành vi rõ ràng không chỉ 

giúp học sinh dễ hiểu, dễ thực hiện mà còn tạo điều kiện để các em được luyện 

tập thường xuyên trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, từ đó hình thành thói 

quen hành vi tích cực và phù hợp với chuẩn mực xã hội. 

- Tính đồng tâm các chuẩn mực hành vi đạo đức 
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Theo Nguyễn Hữu Hợp, tình đồng tâm của các chuẩn mực hành vi đạo 

đức được thể hiện ở việc học sinh tiểu học, kinh nghiệm sống ngày càng phong 

phú, khả năng nhận thức càng được nâng cao theo mức độ tuổi. Do đó, các 

chuẩn mực hành vi trong chương trình trong chương trình cũng phải được nâng 

cao tương ứng [4,tr.48]. Trong lúc đó, những chuẩn mực này không thoát li 

khỏi các mối quan hệ hằng ngày của các em như mối quan hệ ông bà, cha mẹ 

hoặc rộng hơn như mối quan hệ với gia đình - trong đó có ông bà, cha mẹ, anh 

chị em cho nên chúng phải có tính đồng tâm. 

Tính đồng tâm thể hiện ở chỗ: 

- Các chuẩn mực cùng chủ đề thì lặp đi, lặp lại từ lớp dưới lên lớp trên. 

- Càng lên lớp trên thì yêu cầu, tính khái quát của chúng càng được  nâng 

cao. 

Đặc điểm này cũng đảm bảo tính vừa sức trong dạy học như đặc điểm 

thứ hai nêu trên, nhưng ở đây, nó liên quan đến khả năng nhận thức chung của 

từng khối lớp. 

Cũng cần lưu ý rằng, tính đồng tâm của các loại chuẩn mực hành vi theo 

các mối quan hệ được thể hiện trong chương trình không đồng đều, cụ thể; 

- Có một số loài chuẩn mực có các bài thể hiện ở nhiều lớp khác nhau. 

- Có những bài chuẩn mực chỉ có các bài ở một số ít lớp. 

Trong môn Đạo đức lớp 3, tính đồng tâm được thể hiện ở việc các chuẩn 

mực hành vi đạo đức đã được học ở những lớp trước tiếp tục được củng cố và 

phát triển ở mức độ cao hơn. Nếu ở lớp 1, 2 học sinh chỉ bước đầu làm quen 

với những hành vi đơn giản như lễ phép, biết chào hỏi, thì đến lớp 3, các chuẩn 

mực này được mở rộng và cụ thể hoá thông qua các tình huống đa dạng hơn 

trong đời sống học sinh. Do đó, trong quá trình dạy học các bài đạo đức có tính 

đồng tâm, giáo viên cần chuẩn bị cho học sinh lớp dưới những nội dung cần 

thiết để sau này các em học những chuẩn mực mới cao hơn ở lớp trên và khi 

dạy những bài đồng tâm ở lớp trên cần tận dụng những nội dung liên quan ở 

lớp dưới. Nhờ đó, nội dung mà các em học, tích luỹ được qua các bài học đạo 

đức càng hệ thống, càng được mở rộng. 

Cụ thể, các bài học như “Giữ lời hứa”, “Quan tâm hàng xóm láng giềng”, 

“Xử lí bất hoà với bạn bè” không chỉ giúp học sinh nhận biết hành vi đúng - sai 

mà còn yêu cầu các em biết vận dụng vào những tình huống thực tế gần gũi. 

Qua đó, các chuẩn mực hành vi đạo đức được lặp lại, củng cố và phát triển dần, 
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phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 3, góp phần hình thành thói 

quen ứng xử đúng đắn trong cuộc sống. 

Như vậy, thông qua các đặc điểm trên, môn Đạo đức lớp 3 đã góp phần 

làm cho nội dung giáo dục trở nên gần gũi, thiết thực và phù hợp với đặc điểm 

nhận thức của học sinh. Qua đó, học sinh không chỉ dễ dàng tiếp cận các chuẩn 

mực đạo đức mà còn có cơ hội luyện tập, củng cố và vận dụng vào thực tiễn, 

từng bước hình thành thói quen và hành vi ứng xử đúng đắn trong đời sống 

hằng ngày. 

* Vị trí của chương trình môn Đạo đức lớp 3 trong Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), môn Đạo đức ở tiểu học là môn 

học bắt buộc, giữ vai trò chủ đạo trong việc hình thành và phát triển các phẩm 

chất chủ yếu của học sinh như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách 

nhiệm, đồng thời góp phần phát triển các năng lực chung theo định hướng của 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.[1,tr.5] 

Trong đó, ở cấp lớp 3, nội dung môn Đạo đức tiếp tục được cụ thể hoả 

phù hợp với đặc điểm tâm lí và nhận thức của học sinh tiểu học, góp phần củng 

cố và phát triển các phẩm chất đã được hình thành ở các lớp trước. 

Với đặc thù là môn học giáo dục đạo đức, môn Đạo đức lớp 3 giữ vai trò 

đặc biệt trong việc hình thành hệ thống các chuẩn mực hành vi đạo đức cho học 

sinh thông qua những tình huống và hoạt động gắn với đời sống hằng ngày. 

Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc tiểu học. 

 Không chỉ dừng lại ở vai trò là một môn học, Đạo đức lớp 3 còn giữ vị 

trí nền tảng trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Thông qua 

hệ thống các chuẩn mực hành vi đạo đức được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, 

môn học góp phần định hướng cho học sinh cách ứng xử đúng đắn trong các 

mối quan hệ với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đồng thời, việc 

học tập môn Đạo đức còn giúp học sinh hình thành những thói quen và hành vi 

tích cực, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển nhân cách của các em. 

Bên cạnh đó, môn Đạo đức lớp 3 có mối liên hệ chặt chẽ với các môn 

học và hoạt động giáo dục khác như Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động 

trải nghiệm,… thể hiện rõ tính tích hợp trong Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018. Sự liên kết này giúp học sinh không chỉ tiếp thu các chuẩn mực đạo đức 

trong phạm vi môn học mà còn có cơ hội vận dụng vào các tình huống cụ thể 

trong học tập và đời sống hằng ngày, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục toàn 
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diện. Các hoạt động dạy học môn Đạo đức có thể được tổ chức theo hướng liên 

môn, đồng thời cũng góp phần hỗ trợ cho các môn học khác trong việc giáo dục 

hành vi và thái độ cho học sinh. 

Như vậy, Chương trình môn Đạo đức lớp 3 giữ vị trí quan trọng trong 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, góp phần hình thành nền tảng đạo đức 

và định hướng hành vi cho học sinh tiểu học. 

1.1.4. Khái quát về chủ đề “Ham học hỏi” và chủ đề “Giữ lời hứa” 

trong môn Đạo đức lớp 3 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

1.1.4.1. Vị trí và mục tiêu của các chủ đề trong chương trình Đạo đức 

lớp 3 

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Đạo đức ở tiểu học 

nhằm giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về các chuẩn mực hành vi đạo 

đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện các chuẩn mực đó trong các mối quan 

hệ với bản thân, người khác, công việc, cộng đồng và môi trường tự nhiên. 

Đồng thời, môn học góp phần hình thành ở học sinh những thái độ tích cực như 

tự trọng, tự tin, yêu thương và tôn trọng người khác, có trách nhiệm với hành 

vi của bản thân, biết đồng tình với cái đúng, cái tốt và không đồng tình với 

những hành vi sai trái.[1,tr.5] 

Bên cạnh đó, môn Đạo đức còn bước đầu rèn luyện cho học sinh kĩ năng 

nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác, từ đó biết lựa chọn cách 

ứng xử phù hợp trong các tình huống đơn giản của cuộc sống. Qua việc thực 

hiện các mục tiêu này, môn học góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu và 

phát triển một số năng lực cần thiết cho học sinh tiểu học. 

Từ mục tiêu chung nêu trên, các chủ đề trong chương trình môn Đạo đức 

lớp 3 được xây dựng với những mục tiêu cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm lí 

và nhận thức của học sinh, góp phần hình thành và phát triển hành vi đạo đức 

thông qua các tình huống gắn với thực tiễn đời sống. 

Chương trình môn Đạo đức lớp 3 được xây dựng theo 8 chủ đề gắn với 

những mối quan hệ gần gũi trong đời sống học sinh như bản thân, gia đình, nhà 

trường và cộng đồng. Các chủ đề được sắp xếp có tính hệ thống, đảm bảo sự 

phát triển từ nhận thức đến hành vi đạo đức của học sinh. Mỗi chủ đề giữ một 

vị trí nhất định trong việc hình thành và phát triển các chuẩn mực hành vi đạo 

đức, đồng thời hướng tới những mục tiêu cụ thể phù hợp với đặc điểm tâm lí 

và nhận thức của học sinh tiểu học. 

* Chủ đề 1: ”Em yêu Tổ quốc Việt Nam” 
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Vị trí: giữ vị trí mở đầu trong chương trình môn Đạo đức lớp 3, có ý 

nghĩa định hướng trong việc giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho học 

sinh. Đây là chủ đề nền tảng, góp phần hình thành ở học sinh những nhận thức 

ban đầu về Tổ quốc, từ đó bồi dưỡng tình cảm tự hào dân tộc và ý thức trân 

trọng các giá trị truyền thống. 

Với vị trí là chủ đề khởi đầu, nội dung của chủ đề không chỉ giúp học 

sinh làm quen với các chuẩn mực hành vi liên quan đến lòng yêu nước mà còn 

tạo tiền đề cho việc tiếp nhận các chủ đề tiếp theo trong chương trình, góp phần 

hình thành hệ thống hành vi đạo đức một cách toàn diện. 

Xuất phát từ vị trí là chủ đề mở đầu có tính định hướng, chủ đề “Em yêu 

Tổ quốc Việt Nam” được xây dựng hướng tới mục tiêu sau:  

- Học sinh có những hiểu biết ban đầu về Tổ quốc như Quốc hiệu, Quốc 

kì, Quốc ca của Việt Nam. 

- Nêu được một số nét cơ bản về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt 

Nam. 

- Nhận ra Tổ quốc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. 

- Thực hiện được hành vi, việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; 

nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân 

trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hoá của đất nước. 

- Tự hào là người Việt Nam. 

* Chủ đề 2: “Quan tâm hàng xóm, láng giềng” 

Vị trí: Là chủ đề thứ hai trong chương trình môn Đạo đức lớp 3, chủ đề 

“Quan tâm hàng xóm láng giềng” được triển khai sau chủ đề “Em yêu Tổ quốc 

Việt Nam”, có ý nghĩa chuyển tiếp từ việc giáo dục tình cảm đối với quê hương, 

đất nước sang các mối quan hệ gần gũi trong đời sống hằng ngày. Chủ đề này 

thuộc nhóm các nội dung giáo dục mối quan hệ của học sinh với cộng đồng, 

góp phần giúp học sinh mở rộng hành vi đạo đức từ phạm vi gia đình ra môi 

trường xung quanh.  

Từ vị trí là chủ đề thứ hai và có ý nghĩa gắn với các mối quan hệ trong 

cộng đồng, chủ đề “Quan tâm hàng xóm láng giềng” hướng tới mục tiêu sau: 

- Nêu được một số biểu hiện của việc quan tâm đến hàng xóm láng giềng. 

- Biết vì sao phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng. 

- Quan tâm hàng xóm láng giềng bằng những lời nói, việc làm phù hợp. 

- Đồng tình với những lời nói, việc làm tốt; không đồng tình với những 

lời nói, việc làm không tốt đối với hàng xóm láng giềng. 
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* Chủ đề 3: “Ham học hỏi” 

Vị trí: Tiếp nối chủ đề “Quan tâm hàng xóm láng giềng” nhằm giáo dục 

học sinh cách ứng xử trong các mối quan hệ cộng đồng, chủ đề “Ham học hỏi” 

được bố trí ngay sau đó, tiếp tục định hướng cho học sinh chuyển từ việc rèn 

luyện hành vi ứng xử trong cộng đồng sang việc hình thành ý thức tự giác, tích 

cực trong học tập và phát triển bản thân. Qua đó, góp phần bồi dưỡng tinh thần 

chủ động, ham tìm hiểu và ý thức vươn lên trong học tập. 

Từ vai trò định hướng trong việc hình thành ý thức học tập và phát triển 

bản thân, chủ đề “Ham học hỏi” được xây dựng với mục tiêu: 

- Nêu được một số biểu hiện của ham học hỏi. 

- Nêu được lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình. 

- Thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi. 

* Chủ đề 4: “Giữ lời hứa” 

Vị trí: Tiếp nối chủ đề “Ham học hỏi” nhằm giáo dục ý thức tự rèn luyện 

và phát triển bản thân trong học tập, chủ đề “Giữ lời hứa” được triển khai để 

định hướng cho học sinh hình thành những hành vi đúng đắn trong các mối 

quan hệ với người khác. Trong mạch nội dung giáo dục đạo đức gắn với các 

mối quan hệ xã hội gần gũi, chủ đề “Giữ lời hứa” giữ vai trò quan trọng trong 

việc hình thành ở học sinh ý thức trách nhiệm đối với lời nói và hành động của 

bản thân. Chủ đề góp phần giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của 

việc giữ chữ tín trong các mối quan hệ hằng ngày. 

Từ vai trò giáo dục ý thức trách nhiệm và sự trung thực trong các mối 

quan hệ, chủ đề “Giữ lời hứa” được xây dựng với mục tiêu: 

- Nêu được một số biểu hiện của việc giữ lời hứa. 

- Nêu được vì sao phải giữ lời hứa. 

- Thực hiện giữ lời hứa bằng lời nói, việc làm cụ thể. 

- Đồng tình với những lời nói, hành động thể hiện việc giữ lời hứa; không 

đồng tình với lời nói, hành động không giữ lời hứa. 

* Chủ đề 5: “Tích cực hoàn thành nhiệm vụ” 

Vị trí: Trong hệ thống giáo dục phẩm chất và năng lực cho học sinh tiểu 

học, chủ đề “Tích cực hoàn thành nhiệm vụ” được bố trí sau chủ đề “Giữ lời 

hứa”, đảm bảo tính logic phát triển từ nhận thức đến hành vi. 

Nếu như “Giữ lời hứa” tập trung hình thành cho học sinh ý thức về trách 

nhiệm cá nhân, sự trung thực và tôn trọng cam kết, thì “Tích cực hoàn thành 
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nhiệm vụ” là bước phát triển tiếp theo, nhấn mạnh đến việc hiện thực hoá các 

cam kết thông qua hành động cụ thể. 

Chủ đề này có vị trí quan trọng trong quá trình hình thành phẩm chất học 

sinh, bởi nó: 

- Củng cố và mở rộng nội dung giáo dục về trách nhiệm;  

- Chuyển hoá từ “nhận thức cam kết” sang “thực hiện cam kết trong thực tiễn”. 

- Góp phần hình thành thói quen học tập và lao động tự giác, chủ động 

và có kế hoạch. 

Từ những định hướng trên, chủ đề đề ra các mục tiêu sau: 

- Nêu được một số biểu hiện của tích cực hoàn thành nhiệm vụ. 

- Nêu được vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ. 

- Hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, có chất lượng. 

  - Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ. 

* Chủ đề 6: “Khám phá bản thân” 

Vị trí: Kế thừa và phát triển từ các chủ đề trước như “Giữ lời hứa” và 

“Tích cực hoàn thành nhiệm vụ”, chủ đề “Khám phá bản thân” được triển khai 

nhằm mở rộng và nâng cao mức độ phát triển năng lực của học sinh, từ việc 

thực hiện các hành vi mang tính trách nhiệm trong quan hệ xã hội đến việc hình 

thành khả năng tự nhận thức và điều chỉnh hành vi của bản thân. 

Trong mạch nội dung giáo dục kĩ năng sống và phẩm chất cá nhân, chủ 

đề này giữ vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh biết tự đánh giá bản thân, 

quản lí thời gian, cảm xúc và hành vi, từ đó nâng cao tính tự chủ trong học tập 

và sinh hoạt hằng ngày. 

Từ định hướng hình thành kĩ năng nhận thức và quản lí bản thân, chủ đề 

xác định các mục tiêu cụ thể sau: 

- Nêu được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. 

- Nêu được vì sao phải biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. 

- Thực hiện được một số cách đơn giản tự đánh giá điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân. 

- Rèn luyện để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân. 

* Chủ đề 7: “Xử lí bất hoà với bạn bè” 

Vị trí: Dựa trên định hướng của các chủ đề trước đó, chủ đề “Xử lí bất 

hoà với bạn bè” được xây dựng nhằm mở rộng phạm vi giáo dục kĩ năng sống 

cho học sinh, từ việc rèn luyện trách nhiệm cá nhân đến việc hình thành kĩ năng 

ứng xử trong các mối quan hệ bạn bè. 



 

40 
 

Trong mạch nội dung giáo dục về kĩ năng giao tiếp và ứng xử xã hội, chủ 

đề này giữ vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh biết nhận diện, điều chỉnh 

cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực, phù hợp với chuẩn mực 

đạo đức và lứa tuổi. 

Trên cơ sở định hướng phát triển năng lực học sinh, chủ đề đề ra các mục 

tiêu cụ thể như sau: 

- Nêu được một số biểu hiện bất hòa với bạn bè. 

- Nhận biết được lợi ích của việc xử lí bất hoà với bạn bè. 

- Thực hiện được một số cách đơn giản, phù hợp để xử lí bất hoà với bạn bè. 

- Sẵn sàng giúp bạn bè xử lí bất hoà với nhau. 

* Chủ đề 8: “Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông” 

Vị trí: Trên nền tảng các chủ đề giáo dục kĩ năng sống và phẩm chất đã 

triển khai, chủ đề “Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông” được xây dựng ở vị trí 

cuối cùng nhằm tổng kết và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã hình thành 

của học sinh vào thực tiễn đời sống. 

Trong mạch nội dung giáo dục, chủ đề này có vai trò khép lại chuỗi chủ 

đề bằng việc nhấn mạnh ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen 

sống an toàn, có kỉ luật khi tham gia giao thông. Qua đó, giúp học sinh không 

chỉ nhận thức đúng mà còn biết thực hiện các hành vi phù hợp, góp phần đảm 

bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. 

Từ vai trò tổng kết và vận dụng của chủ đề, các mục tiêu cụ thể được xác 

định như sau: 

- Nêu được một số quy tắc an toàn giao thông. 

- Nhận biết được sự cần thiết phải tuân thủ quy tấc an toàn giao thông. 

- Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi. 

- Đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông; không 

đồng tình với những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông. 

Có thể khẳng định rằng, chuỗi chủ đề giáo dục được xây dựng theo 

hướng phát triển từ nhận thức đến hành vi, góp phần quan trọng trong việc hình 

thành nhân cách và năng lực toàn diện cho học sinh tiểu học. 

1.1.4.2. Chủ đề “Ham học hỏi” 

Trong chương trình môn Đạo đức lớp 3 - bộ sách Kết nối tri thức với 

cuộc sống, chủ đề “Ham học hỏi” được bố trí ở vị trí thứ 3, nhằm giáo dục học 

sinh tinh thần tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện. 
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- Nội dung chính: Chủ đề “Ham học hỏi” trong môn Đạo đức lớp 3 hướng 

tới việc giúp học sinh nhận thức được vai trò và ý nghĩa của việc học tập đối 

với sự phát triển của bản thân. Nội dung chủ đề tập trung vào việc hình thành 

ở học sinh tinh thần tích cực, chủ động trong học tập, biết tìm tòi, khám phá 

kiến thức và không ngại khó khăn trong quá trình học tập và rèn luyện. 

- Hành vi cần hình thành: Học sinh hình thành thói quen học tập tích cực 

như chủ động đặt câu hỏi, tìm hiểu bài học, tham gia xây dựng bài và mở rộng 

kiến thức ngoài sách giáo khoa. Các em biết vượt qua khó khăn trong học tập, 

không ngại sai, không ngại hỏi, từ đó từng bước hình thành ý thức tự học và sự 

say mê học tập. 

- Vai trò của chủ đề “Ham học hỏi”: có vai trò quan trọng trong việc hình 

thành ở học sinh tiểu học động cơ học tập đúng đắn. Thông qua chủ đề này, học 

sinh được khuyến khích phát triển tinh thần chủ động, tích cực trong học tập, 

biết tự tìm tòi, khám phá kiến thức và không ngại khó khăn. Đồng thời, chủ đề 

góp phần nuôi dưỡng thói quen tự học và tinh thần cầu tiến, tạo nền tảng cho 

việc phát triển năng lực học tập lâu dài. 

- Ý nghĩa giáo dục: Chủ đề góp phần hình thành ở học sinh thái độ học 

tập đúng đắn, tinh thần tự giác và chủ động trong học tập. Đồng thời, “Ham 

học hỏi” giúp học sinh xây dựng động cơ học tập tích cực, phát triển năng lực 

tự học và tạo nền tảng cho việc hình thành các phẩm chất chăm chỉ, kiên trì 

trong quá trình học tập và phát triển bản thân. 

Có thể thấy, chủ đề góp phần hình thành ở học sinh tinh thần tích cực, 

chủ động và ý thức tự học trong học tập. 

1.1.4.3. Chủ đề “Giữ lời hứa” 

Trong chương trình môn Đạo đức lớp 3 - bộ sách Kết nối tri thức với 

cuộc sống, chủ đề “Giữ lời hứa” là một trong những nội dung giáo dục quan 

trọng, góp phần hình thành ở học sinh những chuẩn mực đạo đức cơ bản và 

hành vi ứng xử phù hợp trong đời sống hằng ngày. 

- Nội dung chính: Chủ đề “Giữ lời hứa” trong môn Đạo đức lớp 3 hướng 

tới việc giúp các em hiểu được tầm quan trọng của việc giữ chữ tín trong lời 

nói và hành động. Nội dung tập trung giáo dục học sinh nhận thức rằng lời hứa 

cần được tôn trọng và thực hiện, từ đó xây dựng niềm tin trong các mối quan 

hệ hằng ngày. 

- Hành vi cần hình thành: Học sinh biết cân nhắc trước khi đưa ra lời 

hứa, chỉ hứa những điều phù hợp với khả năng của bản thân và có trách nhiệm 
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thực hiện đúng lời đã hứa. Đồng thời, giúp học sinh góp phần hình thành thói 

quen trung thực, biết xin lỗi và khắc phục khi không thực hiện được lời hứa. 

- Vai trò của chủ đề “Giữ lời hứa”: giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục 

học sinh ý thức trách nhiệm đối với lời nói và hành động của bản thân. Chủ đề giúp 

học sinh hình thành phẩm chất trung thực, biết tôn trọng cam kết và có trách nhiệm 

thực hiện những điều đã hứa. Qua đó, góp phần xây dựng uy tín cá nhân và hình 

thành các chuẩn mực ứng xử đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội. 

- Ý nghĩa giáo dục: Chủ đề góp phần hình thành ở học sinh phẩm chất trung 

thực, trách nhiệm và đáng tin cậy trong giao tiếp và ứng xử. Đồng thời, “Giữ lời 

hứa” giúp học sinh xây dựng uy tín cá nhân, củng cố niềm tin với người khác và 

hình thành các chuẩn mực đạo đức đúng đắn trong đời sống hằng ngày. 

Như vậy, chủ đề góp phần hình thành ở học sinh phẩm chất trung thực, 

trách nhiệm và biết giữ chữ tín trong các mối quan hệ hằng ngày. 

1.1.5.  Đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh lớp 3 

Trong giai đoạn tiểu học, học sinh lớp 3 có những chuyển biến rõ rệt về 

cả mặt tâm lí và sinh lí, hình thành nên các đặc điểm riêng ảnh hưởng đến hoạt 

động học tập và phát triển nhân cách. Những đặc điểm này được biểu hiện chủ 

yếu qua hai phương diện là đặc điểm nhận thức và đặc điểm nhân cách. Do đó, 

việc nghiên cứu đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh lớp 3 là cơ sở quan trọng để 

nâng cao hiệu quả dạy học và giáo dục. 

1.1.5.1. Đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 3 

 * Chú ý của học sinh lớp 3 

Chú ý của học sinh là một trạng thái tâm lí giúp các em tập trung vào 

một hay một nhóm sự vật, hiện tượng để định hướng hoạt động, bảo đảm điều 

kiện thần kinh tâm lí cần thiết cho hoạt động tiến hành có hiệu quả. [6,tr.65] Ở 

học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 3, chú ý có những đặc điểm tâm lí 

nổi bật sau: 

- Chú ý không chủ định được phát triển mạnh. Học sinh lớp 3 dễ bị thu 

hút bởi những sự vật, hiện tượng mới mẻ, bất ngờ, rực rỡ hoặc khác lạ mà không 

cần sự nỗ lực ý chí cao. Vì vậy, trong dạy học, việc sử dụng đồ dùng trực quan 

như tranh ảnh, hình vẽ, mô hình, vật thật… có vai trò quan trọng trong việc thu 

hút sự chú ý của học sinh và tạo hứng thú học tập. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 

các tác động trực quan quá mạnh có thể gây phân tán chú ý, làm giảm khả năng 

phân tích và khái quát nội dung học tập của học sinh. 
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Bên cạnh đó, nhu cầu và hứng thú học tập có vai trò quan trọng trong 

việc duy trì chú ý không chủ định ở học sinh lớp 3. Khi nội dung bài học hấp 

dẫn, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi, học sinh sẽ dễ dàng tập trung hơn và tích 

cực tham gia vào hoạt động học tập. 

Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lí lứa tuổi, không phải lúc nào học sinh cũng 

duy trì được hứng thú học tập. Vì vậy, giáo viên cần từng bước rèn luyện cho 

học sinh khả năng chú ý có chủ định, giúp các em biết tập trung vào nhiệm vụ 

học tập ngay cả khi nội dung chưa thật sự hấp dẫn, từ đó hình thành tính kiên 

trì và ý thức học tập tích cực. 

- Chú ý có chủ định của học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 3 

nói riêng còn yếu, khả năng điều chỉnh chú ý bằng ý chí chưa cao. Tuy nhiên, 

loại chú ý này có khả năng phát triển mạnh trong quá trình học tập, bởi hoạt 

động học tập luôn đòi hỏi học sinh phải tập trung, nỗ lực và kiên trì thực hiện 

các nhiệm vụ học tập được giao. 

Trong quá trình học tập, chú ý có chủ định của học sinh được hình thành 

và phát triển gắn liền với sự phát triển của động cơ học tập, đặc biệt là động cơ 

nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với kết quả học tập. Khi học sinh có động 

cơ học tập đúng đắn, các em sẽ dễ dàng duy trì sự tập trung và điều chỉnh hành 

vi chú ý của mình một cách hiệu quả hơn. 

Vì vậy, việc hình thành kỹ năng làm việc có mục đích có ý nghĩa quan 

trọng trong sự phát triển chú ý có chủ định ở học sinh tiểu học. Ban đầu, giáo 

viên cần định hướng, giao nhiệm vụ và hỗ trợ học sinh thực hiện mục tiêu học 

tập. Dần dần, học sinh sẽ biết tự xác định mục tiêu, chủ động tập trung vào 

nhiệm vụ và nỗ lực để đạt được kết quả mong muốn. 

Bên cạnh đó, chú ý sau chủ định cũng giữ vai trò quan trọng trong hoạt 

động học tập của học sinh. Đây là loại chú ý được hình thành khi có sự kết hợp 

giữa chú ý có chủ định và hứng thú học tập, giúp học sinh vừa giảm được sự 

căng thẳng trong quá trình học tập, vừa nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức. 

Sự hình thành loại chú ý này ở học sinh lớp 3 gắn liền với sự phát triển của 

hứng thú và động cơ học tập tích cực. 

- Chú ý của học sinh tiểu học chủ yếu hướng ra bên ngoài, gắn liền với 

các hành động trực quan và hoạt động vật chất cụ thể. Khả năng chú ý hướng 

vào bên trong như chú ý trong tư duy, tưởng tượng và các hoạt động trí óc còn 

hạn chế, đặc biệt ở học sinh lớp 3. 
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Vì vậy, trong quá trình dạy học, giáo viên cần từng bước hướng dẫn học 

sinh chuyển dần từ chú ý bên ngoài sang chú ý bên trong. Việc này có thể thực 

hiện thông qua việc giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện trực quan, đồng 

thời tăng cường sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu và các nhiệm vụ học tập mang tính 

tư duy, qua đó giúp học sinh hình thành và phát triển khả năng chú ý trong hoạt 

động trí óc. 

Về mặt sinh lí, học sinh lớp 3 đang trong giai đoạn phát triển mạnh về 

thể chất, hệ thần kinh đang dần hoàn thiện. Hoạt động phân tích và tổng hợp 

của học sinh kém nhạy bén, nhận thức các hiện tượng biến đổi của xã hội còn 

mang tính chủ quan, cảm tính, bị động,... Ở lứa tuổi này các em có khả năng 

bắt chước còn máy móc, sáng tạo còn hạn chế. Vì vậy, các em dễ mệt mỏi khi 

phải tập trung lâu, khả năng duy trì chú ý liên tục còn hạn chế, cần được kết 

hợp giữa học tập và hoạt động vận động phù hợp.[14] 

- Chú ý của học sinh tiểu học chưa bền vững, đặc biệt ở học sinh các lớp 

đầu cấp như lớp 1 và lớp 2. Nguyên nhân là do quá trình ức chế của hệ thần 

kinh chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy, các em dễ bỏ sót chi tiết khi học tập, 

chẳng hạn như bỏ sót chữ cái trong từ, từ trong câu hoặc quên các yêu cầu, lời 

dặn của giáo viên. 

Theo các nghiên cứu tâm lí học lứa tuổi, học sinh tiểu học thường chỉ có 

thể duy trì sự chú ý liên tục trong khoảng 30 - 35 phút. Đối với học sinh lớp 3, 

khả năng này đã có sự cải thiện nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào cách tổ chức 

hoạt động học tập của giáo viên. 

Sự chú ý của học sinh còn phụ thuộc vào nhịp độ học tập; nếu quá nhanh 

hoặc quá chậm đều ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Bên cạnh đó, khối lượng 

chú ý còn hạn chế, các em chưa thể cùng lúc xử lí nhiều nhiệm vụ, mà thường 

chỉ tập trung vào một hoạt động tại một thời điểm. 

* Tri giác của học sinh lớp 3 

Tri giác của học sinh là một quá trình nhận thức phản ánh một cách trọn 

vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng khi chúng đang trực tiếp tác 

động vào các giác quan của học sinh. [6,tr.64] 

 - Tri giác của học sinh tiểu học mang tính đại thể, ít đi sâu vào chi tiết 

và chủ yếu là tri giác không chủ định. Vì vậy, học sinh thường tiếp nhận sự vật, 

hiện tượng theo ấn tượng chung, chưa chú ý đầy đủ đến các dấu hiệu chi tiết, 

dẫn đến việc phân biệt đối tượng đôi khi chưa chính xác và dễ nhầm lẫn. 
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Đối với học sinh lớp 3, tri giác đã có sự phát triển hơn so với các lớp đầu 

cấp, các em bắt đầu biết chú ý đến một số đặc điểm nổi bật của sự vật và hiện 

tượng, tuy nhiên vẫn còn thiên về quan sát trực quan và cảm tính. Do đó, việc 

học tập vẫn cần sự hỗ trợ của hình ảnh, vật thật và các phương tiện trực quan 

để nâng cao hiệu quả tri giác. 

Do hệ thần kinh của học sinh lớp 3 đang trong quá trình hoàn thiện nên 

khả năng xử lí và phân tích thông tin còn hạn chế, khiến tri giác chưa thật sự 

bền vững và dễ bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài.[14] 

- Tri giác của học sinh tiểu học thường gắn liền với hành động vật chất 

và các hoạt động bên ngoài. Đối với học sinh, việc tri giác sự vật, hiện tượng 

thường đi kèm với thao tác trực tiếp như cầm, nắm, thao tác, lắp ghép hoặc kết 

hợp các yếu tố của đối tượng. Vì vậy, tri giác của các em mang tính trực quan 

và gắn với trải nghiệm cụ thể.  

Ở học sinh lớp 3, đặc điểm này vẫn còn khá rõ nét. Các em thường dễ tri 

giác tốt hơn đối với những sự vật, hiện tượng gần gũi, quen thuộc trong đời 

sống hoặc gắn với hoạt động học tập hằng ngày. Những nội dung được giáo 

viên hướng dẫn trực tiếp, có minh hoạ cụ thể sẽ giúp học sinh tiếp nhận và hiểu 

bài tốt hơn. 

- Tri giác của học sinh tiểu học gắn liền chặt chẽ với quá trình xúc cảm. 

Khi tri giác sự vật, hiện tượng, học sinh thường chú ý trước tiên đến những dấu 

hiệu, đặc điểm trực tiếp gây ra cho các em cảm xúc tích cực. 

Điều này tiếp tục được thể hiện ở học sinh lớp 3 khá rõ. Các em dễ bị thu 

hút bởi những yếu tố trực quan, rực rỡ, sinh động và mới lạ, vì những yếu tố 

này tạo ra ấn tượng mạnh và cảm xúc tích cực trong quá trình nhận thức. Do 

đó, trong dạy học, việc sử dụng hình ảnh, đồ dùng trực quan phù hợp có vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh tri giác và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. 

Về mặt sinh lí, do hệ thần kinh của học sinh lớp 3 vẫn đang trong giai 

đoạn phát triển và chưa ổn định hoàn toàn, nên các kích thích trực quan mạnh 

thường dễ tạo ấn tượng và chi phối sự chú ý, tri giác của các em.[14] 

- Tri giác không gian và thời gian cũng như khả năng ước lượng không 

gian và thời gian của học sinh tiểu học còn nhiều hạn chế. Các em gặp khó khăn 

trong việc xác định và hình dung khoảng cách thời gian giữa các sự kiện, đặc 

biệt là những nội dung mang tính trừu tượng như niên đại lịch sử. 

Các nghiên cứu tâm lí học lứa tuổi cho thấy học sinh tiểu học, trong đó 

có học sinh lớp 3, thường gặp khó khăn khi tiếp nhận các khái niệm thời gian 
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trừu tượng, do tư duy còn thiên về trực quan và kinh nghiệm cụ thể. Vì vậy, các 

em tiếp thu tốt hơn khi nội dung được gắn với các mốc thời gian gần gũi và ví 

dụ cụ thể. 

- Tri giác của học sinh tiểu học không tự phát triển một cách tự nhiên mà 

cần có sự định hướng và rèn luyện trong quá trình học tập. Khi tri giác được tổ 

chức thành hành động có mục đích, có sự phân tích và phân hoá rõ ràng hơn, 

nó sẽ dần mang tính chất của quan sát có chủ đích và có tổ chức. 

Đối với học sinh lớp 3, tri giác vẫn chủ yếu mang tính trực quan, nhưng 

đã bắt đầu có sự phát triển theo hướng có kế hoạch và có định hướng hơn so 

với các lớp đầu cấp. Các em có thể quan sát đối tượng một cách đầy đủ hơn nếu 

được hướng dẫn cụ thể trong quá trình học. 

Trong sự phát triển tri giác, giáo viên giữ vai trò rất quan trọng. Giáo 

viên không chỉ hướng dẫn học sinh cách quan sát mà còn giúp các em hình 

thành kỹ năng xem xét, biết chú ý đến những dấu hiệu quan trọng của sự vật, 

hiện tượng. Đồng thời, giáo viên cần tổ chức các hoạt động học tập phù hợp để 

rèn luyện cho học sinh lớp 3 khả năng quan sát có mục đích, từ đó giúp các em 

phát hiện được những đặc điểm bản chất của đối tượng. 

* Trí nhớ của học sinh lớp 3 

Trí nhớ của học sinh là quá trình các em ghi nhận, giữ lại thông tin, những 

tri thức cũng như cách thức tiến hành hoạt động học, các dạng hoạt động khác 

và khi cần thiết có thể tái hiện lại những gì đã ghi nhận, đã giữ lại. [6,tr.66] 

- Ở học sinh lớp 3, trí nhớ trực quan - hình tượng vẫn chiếm ưu thế hơn 

so với trí nhớ từ ngữ - logic. Do đặc điểm hệ thần kinh và hoạt động nhận thức 

còn đang phát triển, các em ghi nhớ tốt hơn những sự vật, hiện tượng cụ thể, 

sinh động và có hình ảnh trực quan so với các khái niệm trừu tượng hoặc các 

định nghĩa bằng lời. 

Vì vậy, học sinh lớp 3 dễ ghi nhớ thông tin khi được hỗ trợ bằng hình 

ảnh, ví dụ minh hoạ hoặc tình huống gắn với thực tế. Trong khi đó, việc ghi 

nhớ các kiến thức mang tính khái quát hoặc giải thích bằng ngôn ngữ còn gặp 

khó khăn và cần sự hỗ trợ của giáo viên. 

- Tri nhớ không chủ định của học sinh tiểu học vẫn chiếm ưu thế. Các 

em thường ghi nhớ dễ dàng những nội dung sinh động, hấp dẫn như bài hát, bài 

thơ, câu chuyện cổ tích hơn là các kiến thức học tập mang tính khái quát hoặc 

trừu tượng. 
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Đối với học sinh lớp 3, đặc điểm này vẫn còn tồn tại. Nhiều em còn chưa biết 

tổ chức ghi nhớ ý nghĩa, chưa biết sử dụng các sơ đồ logic và dựa vào điểm tựa để 

ghi nhớ. Hầu hết, các em có xu hướng ghi nhớ tốt hơn những thông tin gắn với hình 

ảnh trực quan, tình huống cụ thể và nội dung gần gũi với cuộc sống. 

- Tri nhớ có chủ định ở học sinh tiểu học đã được hình thành và từng bước 

phát triển trong quá trình học tập, tuy nhiên vẫn còn hạn chế so với người lớn. Các 

em bắt đầu biết sử dụng một số biện pháp ghi nhớ như lặp lại, ghi nhớ theo ý hiểu 

hoặc dựa vào các dấu hiệu trực quan để hỗ trợ việc ghi nhớ. 

Đối với học sinh lớp 3, trí nhớ có chủ định đã có sự phát triển rõ hơn so 

với các lớp đầu cấp. Các em dần biết định hướng việc ghi nhớ theo yêu cầu của 

nhiệm vụ học tập, biết cố gắng tập trung và sử dụng một số cách thức đơn giản 

để ghi nhớ có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc ghi nhớ vẫn cần sự hướng dẫn và 

hỗ trợ của giáo viên để đạt kết quả tốt. 

Việc định hướng mục đích học tập ngay từ đầu bài học có ý nghĩa quan 

trọng, giúp các em hình thành tâm thế học tập tích cực và chủ động hơn trong 

ghi nhớ. 

Vì vậy, nhiệm vụ của giáo viên tiểu học là hình thành cho học sinh tâm 

thế học tập đúng đắn, hướng dẫn các em cách ghi nhớ hiệu quả, đồng thời chỉ 

rõ những nội dung trọng tâm của bài học. Điều này giúp học sinh tránh tình 

trạng ghi nhớ máy móc, học vẹt và nâng cao chất lượng ghi nhớ trong học tập. 

* Tư duy của học sinh lớp 3 

Tư duy của học sinh là quá trình nhận thức, nhờ đó mà các em hiểu được, 

phản ánh được bản chất của đối tượng, bản chất của các hiện tượng và sự vật 

được các em nghiên cứu, xem xét trong quá trình học tập và các dạng hoạt động 

khác. [6,tr.68] 

- Học sinh lớp 3 thì tư duy cụ thể, học sinh phải dựa vào đặc điểm trực 

quan của đối tượng và hiện tượng cụ thể để tiếp thu tri thức của môn học. Theo 

J.Piaget (nhà tâm lí học Thuỵ Sĩ), tư duy của trẻ từ 7-10 tuổi còn ở giai đoạn 

những thao tác cụ thể, điều này thể hiện rất rõ qua những tiết học đầu tiên khi 

trẻ mới tới trường. 

- Các thao tác tư duy của học sinh tiểu học từng bước được liên kết với 

nhau thành một tổng thể, thể hiện qua khả năng tư duy có tính thuận nghịch. 

Nhờ khả năng này, học sinh bắt đầu hình thành nhận thức về những yếu tố bất 

biến trong các biến đổi xuôi và ngược, từ đó làm cơ sở cho việc hình thành khái 

niệm bảo toàn. 
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Ở học sinh lớp 3, bước đầu của khả năng tư duy này đã bắt đầu được 

hình thành và phát triển. Các em có thể nhận biết những yếu tố không thay đổi 

trong một số tình huống đơn giản, tuy nhiên vẫn cần sự hỗ trợ của giáo viên và 

các ví dụ trực quan để hiểu rõ bản chất vấn đề. 

- Đặc điểm thao tác tư duy của học sinh lớp 3: 

+ Các thao tác tư duy như phân tích và tổng hợp vẫn còn ở mức đơn giản và 

phát triển chưa đồng đều. Các em thường thực hiện các thao tác này gắn với hoạt 

động trực quan và trải nghiệm thực tế. Khi phân tích, học sinh có xu hướng tách 

riêng từng bộ phận hoặc đặc điểm của sự vật; khi tổng hợp, các em thường ghép 

các yếu tố lại một cách đơn giản để hình thành cái nhìn chung về đối tượng.  

+ Thao tác so sánh ở học sinh lớp 3 đã bắt đầu hình thành, tuy nhiên vẫn chưa 

thật sự hoàn thiện. Các em có thể nhận ra một số điểm giống và khác nhau giữa các 

đối tượng, nhưng thường chưa xác định rõ tiêu chí so sánh và còn dễ nhầm lẫn với 

việc liệt kê đặc điểm của từng đối tượng. 

+ Trong khi đó, trừu tượng hoá và khái quát hoá vẫn là những thao tác 

tư duy khó đối với học sinh lớp 3. Các em thường dựa vào những dấu hiệu bên 

ngoài, trực quan hoặc những đặc điểm gắn với cảm xúc để nhận biết và phân 

loại sự vật, chưa tách bạch rõ đâu là dấu hiệu bản chất. Vì vậy, trong quá trình 

hình thành khái niệm, học sinh dễ mắc sai lầm, chẳng hạn như nhầm lẫn giữa 

các sự vật có hình thức hoặc chức năng gần giống nhau. 

- Đặc điểm phán đoán và suy luận của học sinh lớp 3: học sinh khó chấp 

nhận một giả thuyết không thực, tư duy còn gắn liền với chuẩn mực thực tế kinh 

nghiệm. Điều này cho thấy học sinh chưa thực sự hiểu rõ bản chất của giả thiết trong 

suy luận logic. Chẳng hạn, khi gặp các tình huống giả định không thực tế, học sinh 

thường lúng túng do chưa tách bạch được giữa điều kiện giả định và thực tế khách 

quan. Bên cạnh đó, học sinh tiểu học dễ thực hiện suy luận theo chiều từ nguyên 

nhân đến kết quả hơn là từ kết quả suy ra nguyên nhân. Ví dụ, các em thường dễ trả 

lời các câu hỏi mang tính dự đoán như “Nếu không tưới nước cho cây thì điều gì sẽ 

xảy ra?”, nhưng lại gặp khó khăn khi phải giải thích nguyên nhân của một hiện 

tượng đã xảy ra như “Vì sao cây bị héo?”. 

* Tưởng tượng của học sinh lớp 3 

Tưởng tượng của học sinh là một quá trình nhận thức, nhờ đó các em 

phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của mình bằng cách xây 

dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những biểu tượng đã có. [6,tr.67] 
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Ở học sinh lớp 3, tưởng tượng đã phát triển phong phú hơn so với các 

lớp đầu cấp, đặc biệt tính có chủ định bắt đầu được hình thành rõ hơn. Các em 

dần biết vận dụng những tri thức đã học và kinh nghiệm thực tế để tạo ra những 

hình ảnh tưởng tượng đơn giản, phù hợp hơn với nội dung bài học. 

Tuy nhiên, tưởng tượng của học sinh lớp 3 vẫn còn mang tính trực quan, 

chưa thật sự bền vững và có tổ chức chặt chẽ. Các hình ảnh tưởng tượng thường 

được xây dựng dựa trên những đặc điểm nổi bật đã quan sát, vì vậy đôi khi còn 

đơn giản hoặc chưa đầy đủ. Các em có thể thay đổi hoặc bổ sung chi tiết nhưng 

chưa có khả năng sáng tạo phức tạp. 

Dần dần, nhờ quá trình học tập và vốn ngôn ngữ phát triển, học sinh lớp 

3 bắt đầu biết kết hợp các biểu tượng đã có để hình thành những hình ảnh tưởng 

tượng hoàn chỉnh hơn. Các em có thể dựa vào lời kể, mô tả, hình vẽ hoặc sơ đồ 

để hình dung nội dung học tập một cách rõ ràng hơn. 

Trong dạy học lớp 3, giáo viên cần sử dụng lời nói giàu hình ảnh, kết 

hợp với cử chỉ, điệu bộ và phương tiện trực quan để giúp học sinh hình thành 

và phát triển tưởng tượng, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho việc tiếp thu kiến thức. 

1.1.5.2. Đặc điểm nhân cách của học sinh lớp 3  

* Tình cảm của học sinh lớp 3 

Tình cảm của học sinh là những thái độ ổn định thể hiện sự rung cảm của 

học sinh đối với học tập, các dạng hoạt động khác, với người khác và bản thân mình. 

- Tính dễ xúc cảm của học sinh tiểu học thể hiện rõ trong các quá trình nhận 

thức như tri giác, tưởng tượng và tư duy. Hoạt động trí tuệ của các em thường gắn 

liền với cảm xúc, dễ vui khi thành công và dễ bộc lộ khó chịu khi gặp khó khăn. Ở 

lứa tuổi lớp 3, khả năng điều chỉnh cảm xúc đã có bước tiến nhưng vẫn còn hạn chế, 

các em vẫn dễ thay đổi cảm xúc và bộc lộ trực tiếp ra bên ngoài. 

- Tình cảm của học sinh tiểu học chưa bền vững, chưa sâu sắc. 

Đặc điểm này thể hiện rõ trong các mối quan hệ bạn bè: học sinh dễ dàng 

thiết lập tình bạn thông qua những tương tác đơn giản trong học tập và sinh 

hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, các mối quan hệ này cũng dễ xảy ra mâu thuẫn, 

song thường nhanh chóng được giải quyết và các em lại hoà thuận với nhau 

một cách tự nhiên. 

Học sinh lớp 3, đặc điểm này vẫn còn khá rõ, tuy nhiên học sinh đã bước đầu 

biết điều chỉnh hành vi và duy trì mối quan hệ ổn định hơn so với các lớp đầu 

cấp. [6,tr.73-76] 

* Tính cách của học sinh lớp 3 
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- Ở lứa tuổi này, điều dễ nhận thấy trong tính cách của các em là tính 

rung động trong hành vi, tức là khuynh hướng hành động ngay lập tức dưới tác 

động của các kích thích bên trong và bên ngoài mà không kịp suy nghĩ, cân 

nhắc. Bên cạnh đó các em còn có tính cả tin, đặc biệt tin vào người lớn, thầy cô 

giáo và sách vở. Các em thường tiếp nhận thông tin một cách trực tiếp, ít có sự 

kiểm chứng, vì vậy dễ thực hiện các yêu cầu và làm theo sự hướng dẫn của giáo 

viên. Đây vừa là đặc điểm thuận lợi trong giáo dục, vừa đòi hỏi giáo viên cần 

làm gương và có định hướng đúng đắn cho học sinh.   

Ngoài ra, các em còn mang tính hồn nhiên, trong sáng và lạc quan. Các 

em thường tin vào khả năng của bản thân, mạnh dạn bộc lộ ước mơ và suy nghĩ 

một cách tự nhiên. Song học sinh đã bắt đầu có sự tiến bộ nhất định trong việc 

kiểm soát hành vi và nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục và 

hình thành nhân cách. 

- Tính hay bắt chước cũng là đặc điểm quan trọng của học sinh tiểu học. 

Các em thường bắt chước người lớn, bạn bè và các nhân vật trong sách, truyện 

hay phim ảnh. Đây là đặc điểm có ý nghĩa hai mặt: vừa là điều kiện thuận lợi 

để giáo dục thông qua những tấm gương tích cực, vừa tiềm ẩn nguy cơ khi học 

sinh có thể bắt chước cả những hành vi chưa phù hợp. Ở lứa tuổi lớp 3, tính bắt 

chước vẫn còn khá rõ, song học sinh đã bắt đầu có sự lựa chọn nhất định trong 

việc tiếp nhận hành vi. Vì vậy, việc định hướng thông qua môi trường giáo dục 

và tấm gương của người lớn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành 

và phát triển nhân cách cho các em. [6,tr.71] 

* Nhu cầu nhận thức của học sinh lớp 3 

Trong những năm đầu của bậc tiểu học, nhu cầu nhận thức của học sinh 

phát triển rất rõ nét, đặc biệt là nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh và khát 

vọng hiểu biết. Ở học sinh lớp 3, nhu cầu nhận thức có sự phát triển rõ rệt so 

với đầu cấp tiểu học. Các em không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu những sự vật, 

hiện tượng riêng lẻ mà còn bắt đầu có nhu cầu tìm hiểu và phát hiện những 

nguyên nhân, quy luật, các mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc giữa các hiện 

tượng trong cuộc sống. Học sinh không chỉ quan tâm đến “cái đó là cái gì?” mà 

còn muốn tìm hiểu”tại sao” và “như thế nào?”.[6,tr.72] 

Nhu cầu nhận thức là một trong những nhu cầu tinh thần. Đối với học 

sinh tiểu học, nhu cầu này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển 

của trí tuệ. Ở học sinh lớp 3, nhu cầu nhận thức còn thể hiện qua mong muốn 

được tham gia các hoạt động học tập mang tính trải nghiệm và tương tác. Thông 
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qua hoạt động này, học sinh không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn phát triển tư 

duy, khả năng giao tiếp và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Bên cạnh đó, nhu cầu nhận thức của học sinh tiểu học có tính không 

ngừng nghỉ. Ở học sinh lớp 3 cũng vậy, khi các em được tham gia vào các hoạt 

động học tập phù hợp và đạt được những kết quả tích cực, các em sẽ thêm hứng 

thú, niềm tin và động lực khám phá tri thức.  

Các nhà tâm lí học cho rằng nhu cầu nhận thức sẽ được phát triển thuận 

lợi nếu hoạt động của học sinh không quá căng thẳng thần kinh, không bị những 

thất bại lặp đi lặp lại trong học tập. Vì thế, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trong học 

tập và tổ chức hoạt động học sao cho các em đạt được kết quả tốt sẽ góp phần 

củng cố, duy trì, phát triển nhu cầu nhận thức. 

Giáo viên có vai trò phải biết cách làm cho trẻ tin vào khả năng nhận 

thức của mình. Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với đặc 

điểm tâm lí và trình độ nhận thức của học sinh lớp 3, giáo viên cần tạo điều 

kiện để các em được tham gia trải nghiệm, khám phá và tự mình tìm ra kiến 

thức. Khi học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập hoặc giải quyết được các tình 

huống trong học tập và cuộc sông, các em sẽ cảm thấy tự tin hơn vào khả năng 

của bản thân. 

Như vậy, nhu cầu nhận thức của học sinh lớp 3 ngày càng phát triển và 

có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình học tập của các em. Điều này phù hợp 

với đặc điểm sinh lí lứa tuổi khi hệ thần kinh và các giác quan của học sinh 

đang dần hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhận thức, tư duy 

và khám phá thế giới xung quanh. Vì vậy, giáo viên cần tổ chức các hoạt động 

học tập phù hợp nhằm khơi gợi hứng thú, phát huy tính tích cực và giúp học sinh tự 

tin vào khả năng nhận thức của bản thân. 

* Năng khiếu của học sinh lớp 3 

Năng khiếu là dấu hiệu phát triển sớm ở trẻ về một tài năng nào đó khi trẻ 

chưa được tiếp xúc một cách có hệ thống trong lĩnh vực hoạt động tương ứng. 

Học sinh có năng khiếu là những em có khả năng nổi trội và đạt thành tích 

khác thường trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể. Mặc dù mọi học sinh đều có 

những khả năng nhất định, song năng khiếu ở một lĩnh vực chuyên biệt chỉ xuất 

hiện ở một số ít em. 

Năng khiếu thường được bộc lộ sớm và phát triển nhanh trong các lĩnh 

vực như nghệ thuật, thể thao hoặc một số lĩnh vực khoa học. Tuy nhiên, việc 
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phát hiện năng khiếu là một quá trình phức tạp, không thể chỉ dựa vào kết quả 

nhất thời mà cần thông qua quá trình hoạt động của học sinh. [6,tr.76] 

Ở lứa tuổi lớp 3, năng khiếu bắt đầu có những biểu hiện rõ hơn thông 

qua sự hứng thú, khả năng tiếp thu nhanh và thành tích nổi bật trong một số 

hoạt động cụ thể. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động học tập và trải nghiệm đa 

dạng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện năng khiếu. 

Giáo viên tiểu học giữ vai trò đặc biệt trong việc phát hiện và bồi dưỡng 

năng khiếu, bởi họ là người trực tiếp tổ chức hoạt động và theo dõi sự phát triển 

của học sinh. Nếu được phát hiện và định hướng đúng, học sinh có năng khiếu 

có thể tiếp tục phát triển và trở thành tài năng trong tương lai. 

Như vậy, việc nắm vững đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh lớp 3 không 

chỉ giúp giáo viên tổ chức dạy học hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho các em. 

1.2. THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮM 

VAI TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3  

1.2.1. Khái quát về quá trình điều tra 

1.2.1.1. Vài nét về địa bàn điều tra 

Địa bàn nghiên cứu của đề tài được tiến hành tại hai trường tiểu học là 

Trường Tiểu học Tân Thành và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thuộc địa bàn 

tỉnh Ninh Bình. Đây là hai cơ sở giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục của 

địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tổ chức 

dạy học đầy đủ các môn học, trong đó có môn Đạo đức lớp 3. 

* Trường Tiểu học Tân Thành: 

Trường Tiểu học Tân Thành thuộc địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình, là cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn địa phương. Nhà trường 

có quy mô gồm 28 lớp học với 997 học sinh và đội ngũ 47 giáo viên, nhân viên. 

Học sinh được phân bố tương đối đồng đều ở các khối lớp, đảm bảo việc tổ 

chức dạy học theo đúng chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Trong đó, 

khối lớp 3 gồm 6 lớp với 210 học sinh, là đối tượng học tập trực tiếp của đề tài 

nghiên cứu. 

Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát 

triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, trong đó giáo viên đã bước đầu vận 

dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp sắm vai, kĩ thuật 

mảnh ghép,... vào trong các tiết học. 
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Về cơ sở vật chất, nhà trường trang bị đầy đủ hệ thống phòng học kiên 

cố và các phòng chức năng như phòng tin học, thư viện cùng một số thiết bị 

hiện đại hỗ trợ dạy học, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy học của 

giáo viên. 

Việc lựa chọn Trường Tiểu học Tân Thành làm địa bàn nghiên cứu xuất 

phát tự sự thuận lợi trong quá trình khảo sát thực tiễn, đồng thời đảm bảo tính 

phù hợp đối với đối tượng nghiên cứu và tính đại diện cho thực trạng sử dụng 

phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 tại địa phương. 

* Trường Tiểu học Lý Tự Trọng: 

 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thuộc địa bàn phường Tây Thành, tỉnh 

Ninh Bình, là cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn địa phương. Nhà 

trường quy mô gồm 39 lớp học với 1549 học sinh và đội ngũ 43 giáo viên. Khối 

lớp 3 của trường gồm 8 lớp với 296 học sinh, phục vụ trực tiếp cho hoạt động 

khảo sát của đề tài. 

Nhà trường tổ chức dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông hiện 

hành, đảm bảo thực hiện đầy đủ các môn học bắt buộc ở tiểu học, trong đó có 

môn Đạo đức lớp 3. Giáo viên nhà trường tích cực chú trọng đổi mới các 

phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. 

Về cơ sở vật chất, nhà trường có hệ thống phòng học và phòng chức năng 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dạy học, các thiết bị dạy học hiện đại toạ điều kiện 

thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động giáo dục. 

Việc lựa chọn Trường Tiểu học Lý Tự Trọng làm địa bàn nghiên cứu 

nhằm đảm bảo tính khách quan, thuận lợi trong quá trình thu thập thông tin và 

góp phần phản ánh thực tiễn sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3 tại các trường tiểu học trên địa bàn nghiên cứu.  

1.2.1.2. Mục đích điều tra 

Mục đích của việc điều tra nhằm tìm hiểu thực trạng sử dụng phương 

pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 tại các trường tiểu học được 

khảo sát. Qua đó, đánh giá mức độ vận dụng, hiệu quả khi sử dụng phương 

pháp sắm vai cũng như những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức 

dạy học. 

Trên cơ sở kết quả thu thập được, đề tài tập trung phân tích và đánh giá 

hiệu quả của việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức 

lớp 3 nói chung và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học nói riêng. 
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1.2.1.3. Nội dung điều tra 

Nội dung điều tra tập trung vào việc tìm hiểu thực trạng sử dụng phương 

pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 tại các trường tiểu học.  Cụ thể, 

đề tài tiến hành khảo sát mức độ sử dụng phương pháp sắm vai của giáo viên 

trong các tiết dạy môn Đạo đức, cách thức tổ chức hoạt động sắm vai và mức 

độ tham gia của học sinh. 

Ngoài ra, nội dung điều tra còn hướng đến việc đánh giá mức độ hứng 

thú học tập của học sinh khi tham gia hoạt động sắm vai cũng như hiệu quả của 

phương pháp này trong việc giúp học sinh hiểu bài, hình thành hành vi và thái 

độ đạo đức, đồng thời góp phần phát triển năng lực giao tiếp. 

1.2.1.4. Cách thức, thời gian tiến hành điều tra 

Việc điều tra được tiến hành chủ yếu thông qua phương pháp điều tra 

viết bằng phiếu hỏi đối với giáo viên tiểu học và học sinh lớp 3. Phiếu khảo sát 

được thiết kế với hệ thống câu hỏi phù hợp với từng đối tượng nhằm thu thập 

thông tin về thực trạng sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo 

đức lớp 3, cũng như mức độ hứng thú và sự tham gia của học sinh trong các 

hoạt động học tập. 

Đối với giáo viên, nội dung khảo sát tập trung vào nhận thức về phương 

pháp sắm vai, mức độ và hình thức sử dụng trong dạy học, cũng như đánh giá 

về hiệu quả của phương pháp trong việc tạo hứng thú học tập, hỗ trợ học sinh 

hiểu bài và phát triển năng lực giao tiếp. Đồng thời, phiếu khảo sát cũng tìm 

hiểu những khó khăn mà giáo viên gặp phải và các đề xuất nhằm nâng cao hiệu 

quả vận dụng phương pháp này. 

Đối với học sinh, phiếu khảo sát được xây dựng với các câu hỏi ngắn 

gọn, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh lớp 3. Nội dung khảo sát 

tập trung vào mức độ hứng thú, sự tham gia, khả năng tự tin và giao tiếp của 

học sinh khi tham gia các hoạt động sắm vai trong giờ học Đạo đức. Các câu 

hỏi được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi mở nhằm thu thập 

thông tin một cách đa dạng và khách quan. 

Thời gian tiến hành điều tra được thực hiện trong khoảng từ tháng 2 đến 

tháng 4 năm 2026, trong khoảng thời gian 8 tuần. Việc lựa chọn thời điểm khảo 

sát phù hợp giúp đảm bảo quá trình thu thập dữ liệu diễn ra thuận lợi và phản 

ánh tương đối chính xác thực trạng dạy học. 
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1.2.2. Kết quả điều tra 

1.2.2.1. Kết quả khảo sát giáo viên về việc sử dụng phương pháp sắm 

vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 

Để tìm hiểu thực trạng sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3, đề tài tiến hành khảo sát 14 giáo viên đang giảng dạy tại hai 

trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đó là hai trường: Tiểu học Tân 

Thành và trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Trong đó, Trường Tiểu học Lý Tự 

Trọng có 8 lớp và Trường Tiểu học Tân Thành có 6 lớp. Nội dung khảo sát tập 

trung vào nhận thức của giáo viên về phương pháp sắm vai, thực trạng sử dụng 

phương pháp sắm vai, hiệu quả cũng như những khó khăn trong quá trình vận 

dụng phương pháp này trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. 

* Nhận thức của giáo viên về phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3 

Nhằm đánh giá mức độ hiểu biết của giáo viên tiểu học về phương pháp 

sắm vai, chúng tôi đã xây dựng Phiếu khảo sát giáo viên (Phụ lục 1) với 4 nội 

dung khảo sát trong mục I. Kết quả điều tra được thể hiện như sau: 

Bảng 1.1. Nhận thức của giáo viên về phương pháp sắm vai trong 

dạy học môn Đạo đức lớp 3. 

STT Nội dung đánh giá 
Mức độ 

1 2 3 4 

1 

Hiểu rõ bản chất của 

phương pháp sắm vai trong 

dạy học. 

0 

(0%) 

3 

(21,4%) 

7 

(50%) 

4 

(28,6%) 

2 

Phương pháp sắm vai phù 

hợp với môn Đạo đức lớp 

3. 

0 

(0%) 

3 

(21,4%) 

6 

(42,9%) 

5 

(35,7%) 

3 

Sắm vai giúp học sinh hình 

thành hành vi đạo đức tích 

cực. 

0 

(0%) 

2 

(14,3%) 

7 

(50%) 

5 

(35,7%) 

4 

Mức độ cần thiết của 

phương pháp sắm vai trong 

dạy học môn Đạo đức lớp 

3. 

0 

(0%) 

2 

(14,3%) 

5 

(35,7%) 

7 

(50%) 
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Ghi chú: Việc tính điểm các mức độ được thực hiện như sau: 

- Mức độ 1: Không đồng ý. 

- Mức độ 2: Phân vân 

- Mức độ 3: Đồng ý. 

- Mức độ 4: Hoàn toàn đồng ý. 

Kết quả ở bảng 1.1 cho thấy: phần lớn giáo viên đều có nhận thức đúng đắn 

và tích cực về phương pháp sắm vai, thể hiện qua tỉ lệ cao ở mức “đồng ý” và 

“hoàn toàn đồng ý” ở tất cả các nội dung. Trong đó, “Hiểu rõ bản chất của 

phương pháp sắm vai trong dạy học” và “Phương pháp sắm vai phù hợp với 

môn Đạo đức lớp 3” cho thấy có nhiều giáo viên đã hiểu rõ bản chất và nhận 

thức được sự phù hợp của phương pháp này trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 

(số giáo viên đồng ý ở hai nội dung này là 7 giáo viên và 6 giáo viên, hoàn toàn 

đồng ý là 4 giáo viên và 5 giáo viên). Bên cạnh đó, vẫn còn một số giáo viên 

còn phân vân. “Sắm vai giúp học sinh hình thành hành vi đạo đức tích cực” và 

“Mức độ cần thiết của phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 

3” là hai nội dung mà các giáo viên đạt được ở mức độ cao nhất so với các nội 

dung khác. Điều này cho thấy, giáo viên đánh giá cao vai trò của phương pháp 

sắm vai trong việc giúp học sinh được trải nghiệm các tình huống đạo đức gắn 

với thực tiễn, từ đó hình thành hành vi đạo đức tích cực và hiểu được mức độ 

cần thiết của phương pháp này trong giảng dạy.  

Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ nhỏ giáo viên ở mức “phân vân”, cho thấy cần 

tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kĩ năng vận dụng phương pháp này 

trong thực tiễn dạy học. 

* Thực trạng sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức 

lớp 3 

Để điều tra thực trạng của việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy 

học, chúng tôi đưa ra 11 câu hỏi trong Phiếu khảo sát dành cho giáo viên (Câu 

1, Câu 2, Câu 3, Câu 4, Câu 5, Câu 6, Câu 7, Câu 8, Câu 9, Câu 10, Câu 11) - 

phụ lục 1. 

Kết quả thu được từ các câu hỏi 5, 6, 7 và 8 được thể hiện trong bảng 

sau: 
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Bảng 1.2. Đánh giá của giáo viên về hiệu quả của phương pháp sắm vai 

STT Nội dung đánh giá 
Mức độ 

1 2 3 4 

1 

 Đánh giá mức độ hiệu quả 

của phương pháp sắm vai 

trong việc tạo hứng thú học 

tập cho học sinh lớp 3.  

 

0 

(0%) 

 

2 

(14,3%) 

5 

(35,7%) 

7 

(50%) 

2 

Đánh giá mức độ hiệu quả 

của phương pháp sắm vai 

trong việc hỗ trợ học sinh 

lớp 3 hiểu nội dung bài 

học. 

0 

(0%) 

3 

(21,4%) 

5 

(35,7%) 

6 

(42,9%) 

3 

Đánh giá mức độ hiệu quả 

của phương pháp sắm vai 

trong việc phát triển hành 

vi đạo đức cho học sinh lớp 

3. 

0 

(0%) 

2 

(14,3%) 

4 

(28,6%) 

8 

(57,1%) 

4 

Đánh giá mức độ hiệu quả 

của phương pháp sắm vai 

trong việc phát triển kỹ 

năng giao tiếp cho học sinh 

lớp 3. 

0 

(0%) 

1 

(7,1%) 

7 

(50%) 

6 

(42,9%) 

 

Ghi chú: Việc tính điểm các mức độ được thực hiện như sau: 

- Mức độ 1: Không hiệu quả 

- Mức độ 2: Ít hiệu quả 

- Mức độ 3: Hiệu quả. 

- Mức độ 4: Rất hiệu quả. 

 

Kết quả bảng 1.2 cho thấy, giáo viên đánh giá khá cao hiệu quả của 

phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. 

Đối với “Đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp sắm vai trong 

việc tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 3”, có 12/14 giáo viên (chiếm 

85,7%) đánh giá phương pháp sắm vai mang lại hiệu quả và rất hiệu quả. 

Giáo viên cho rằng khi được tham gia vào các tình huống thực tế, học sinh 
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hứng thú hơn với bài học, tích cực tham gia hoạt động và mạnh dạn bày tỏ ý 

kiến cá nhân. Về nội dung “Đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp sắm 

vai trong việc hỗ trợ học sinh lớp 3 hiểu nội dung bài học” có 11/14 giáo 

viên (chiếm 78,6%) lựa chọn mức “hiệu quả” và “rất hiệu quả”. Theo giáo 

viên, việc trực tiếp nhập vai giúp học sinh dễ hình dung tình huống, ghi nhớ 

nội dung bài học sâu sắc hơn so với cách dạy học truyền thống. Đối với 

“Đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp sắm vai trong việc phát triển 

hành vi đạo đức cho học sinh lớp 3” có 12/14 giáo viên (chiếm 85,7%) đánh 

giá phương pháp sắm vai mang lại hiệu quả tích cực. Qua các hoạt động trải 

nghiệm, học sinh biết phân biệt hành vi đúng - sai, biết điều chỉnh hành vi 

của bản thân và có ý thức ứng xử phù hợp hơn trong các tình huống thực 

tiễn. Đặc biệt, ở nội dung “Đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp sắm 

vai trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3” có 13/14 giáo 

viên (chiếm 92,9%) cho rằng phương pháp sắm vai giúp học sinh tự tin hơn 

trong giao tiếp, biết lắng nghe, trao đổi và hợp tác với bạn bè. Đây là một 

trong những ưu điểm nổi bật của phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3 hiện nay. 

Tiếp tục ở câu hỏi “Thầy/Cô hiểu ở mức độ nào về yêu cầu và cách thức 

sử dụng phương pháp sắm vai theo Chương trình GDPT 2018, đặc biệt trong 

môn Đạo đức lớp 3?” - Câu 1. Phiếu khảo sát dành cho giáo viên (phụ lục 1), 

kết quả thu được như sau: 

Biểu đồ 1.1. Mức độ hiểu biết của giáo viên về phương pháp sắm vai 

theo Chương trình GDPT 2018 

 

 

42.9%

35.7%

21.4%

Hiểu rõ và có thể vận dụng hiệu quả

Hiểu nhưng vận dụng còn hạn chế

Đã nghe đến nhưng chưa hiểu rõ nội dung cụ thể

Chưa biết
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Nhìn vào kết quả điều tra trên, ta thấy có 6/14 giáo viên (chiếm 42,9%) 

cho rằng bản thân “Hiểu rõ và có thể vận dụng hiệu quả”; 5/14 giáo viên (chiếm 

35,7%) “Hiểu nhưng vận dụng còn hạn chế”; 3/14 giáo viên (chiếm 21,4%) 

“Đã nghe đến nhưng chưa hiểu rõ nội dung cụ thể”; không có giáo viên nào lựa 

chọn mức “Chưa biết” (0%). Kết quả này phản ánh rằng một bộ phận giáo viên 

vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động sắm vai cho học sinh. 

Ở câu hỏi “Thầy/Cô đánh giá mức độ sử dụng phương pháp sắm vai 

trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 như thế nào?” - Câu 2. Phiếu khảo sát dành 

cho giáo viên (Phụ lục 1), kết quả thu được như sau: 

Biểu đồ 1.2. Mức độ sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học 

môn Đạo đức lớp 3 

 

Kết quả biểu đồ cho thấy phương pháp sắm vai đã được giáo viên sử dụng 

trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 nhưng mức độ sử dụng chưa thật sự thường 

xuyên. Cụ thể, “Đánh giá mức độ sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3” có 5/14 giáo viên (chiếm 35,7%) cho biết thường xuyên sử dụng 

phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3; 6/14 giáo viên (chiếm 

42,9%) sử dụng thỉnh thoảng; 3/14 giáo viên (chiếm 21,4%) hiếm khi sử dụng và 

không có giáo viên nào lựa chọn “chưa bao giờ”. Như vậy có thể thấy giáo viên đã 
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bước đầu quan tâm đến việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong quá 

trình giảng dạy, tuy nhiên việc áp dụng vẫn còn chưa đồng đều. 

Ở câu hỏi “Trong quá trình dạy học, Thầy/Cô thường sử dụng phương 

pháp sắm vai vào giai đoạn nào của bài học?” - Câu 3. Phiếu khảo sát dành 

cho giáo viên (Phụ lục 1), kết quả thu được như sau: 

Biểu đồ 1.3. Tỉ lệ giáo viên sử dụng phương pháp sắm vai ở các giai 

đoạn bài học 

 

Kết quả từ biểu đồ trên cho thấy, trong quá trình giảng dạy, giáo viên chủ 

yếu sử dụng phương pháp sắm vai ở giai đoạn luyện tập và khám phá của bài 

học. Có 6/14 giáo viên (42,9 %) lựa chọn sử dụng trong phần luyện tập và 5/14 

giáo viên (35,7 %) sử dụng trong phần vận dụng và 2 giáo viên lựa chọn sử 

dụng trong phần vận dụng (14,3%) và 1 giáo viên lựa chọn sử dụng trong phần 

khởi động (7,14 %). Điều này cho thấy phương pháp sắm vai được sử dụng linh 

hoạt trong các hoạt động dạy học, nhưng chủ yếu sử dụng ở hoạt động khám 

phá và luyện tập.  

Ở câu hỏi “Trong thực tiễn giảng dạy môn Đạo đức lớp 3, Thầy/Cô 

thường vận dụng phương pháp sắm vai dưới những hình thức tổ chức nào sau 

đây?” - Câu 4. Phiếu khảo sát dành cho giáo viên (Phụ lục 1), kết quả thu được 

như sau: 
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Biểu đồ 1.4. Hình thức tổ chức phương pháp sắm vai của giáo viên 

 

 

Từ biểu đồ trên có thể thấy, về hình thức tổ chức, đa số giáo viên lựa 

chọn hình thức sắm vai theo tình huống trong sách giáo khoa và sắm vai theo 

nhóm học sinh. Cụ thể, có 11/14 giáo viên (chiếm 78,6%) sắm vai theo tình 

huống trong sách giáo khoa; 3/14 giáo viên (chiếm 21,4%) sắm vai theo tình 

huống lớp học; 9/14 giáo viên (chiếm 64,3%) sắm vai theo nhóm học sinh; 5/14 

giáo viên (chiếm 35,7%) giáo viên làm mẫu - học sinh làm theo. Kết  quả này 

cho thấy giáo viên ưu tiên lựa chọn những hình thức tổ chức gần gũi với nội 

dung bài học và phù hợp với đặc điểm tâm lí học sinh lớp 3. 

*Vai trò của phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 

Ở câu hỏi số 9. Phiếu khảo sát dành cho giáo viên (Phụ lục 1), “Theo 

Thầy/Cô, phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 có những vai 

trò nào sau đây?”, kết quả thu được như sau: 

Biểu đồ 1.5. Đánh giá của giáo viên về vai trò của phương pháp sắm vai 

trong giáo dục đạo đức 

 



 

62 
 

Nhìn vào kết quả điều tra, ta thấy có 12/14 giáo viên (chiếm 85,7%) cho 

rằng phương pháp sắm vai giúp minh hoạ nội dung bài học, góp phần làm cho 

kiến thức trở nên trực quan, sinh động hơn. Bên cạnh đó, 10/14 giáo viên (chiếm 

71,4%) nhận định phương pháp này có vai trò hỗ trợ ghi nhớ kiến thức, giúp 

học sinh tiếp thu và ghi nhớ nội dung bài học một cách hiệu quả hơn thông qua 

trải nghiệm. 

Nổi bật là số lượng giáo viên lựa chọn vai trò giúp học sinh trải 

nghiệm tình huống đạo đức và điều chỉnh hành vi  là 13/14 (chiếm 

92,9%), cho thấy đây là một trong những vai trò cốt lõi của phương 

pháp sắm vai trong giáo dục đạo đức. 

Mặt khác, có 14/14 giáo viên (chiếm 100%) cho rằng phương pháp này 

góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh tích cực tham gia 

vào hoạt động học tập. Đồng thời, 11/14 giáo viên (chiếm 78,6%) đánh giá 

phương pháp sắm vai có vai trò trong việc hình thành các kĩ năng và năng lực 

cần thiết, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp, hợp tác và xử lí tình huống. 

Kết quả khảo sát trên cho thấy, phương pháp sắm vai không chỉ có vai 

trò trong việc truyền đạt kiến thức mà còn góp phần quan trọng trong việc phát 

triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Trong đó, vai trò liên quan đến trải 

nghiệm tình huống đạo đức và phát triển kĩ năng được giáo viên đánh giá cao 

hơn, cho thấy sự phù hợp của phương pháp này với mục tiêu giáo dục toàn diện 

hiện nay. 

* Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy 

học môn Đạo đức lớp 3 

Từ ý kiến của giáo viên trong phiếu khảo sát, có thể tổng hợp một số đề 

xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3 như sau: 

Trước hết, nhiều giáo viên cho rằng cần tăng cường bồi dưỡng chuyên 

môn, tập huấn về phương pháp sắm vai. Việc được hướng dẫn cụ thể về quy 

trình tổ chức, cách xây dựng tình huống và cách xử lí các tình huống sư phạm 

sẽ giúp giáo viên tự tin và vận dụng hiệu quả hơn trong thực tế giảng dạy. 

Bên cạnh đó, giáo viên đề xuất cần xây dựng và cung cấp hệ thống tài 

liệu, tình huống sắm vai phong phú, phù hợp với nội dung bài học. Việc có sẵn 

nguồn tài liệu sẽ giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị, đồng thời tạo điều kiện để 

giáo viên linh hoạt lựa chọn và điều chỉnh theo đặc điểm lớp học. 
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Ngoài ra, cần tạo điều kiện về thời gian và tổ chức lớp học hợp lí để giáo 

viên có thể triển khai hoạt động sắm vai một cách hiệu quả. Đối với những lớp 

học đông học sinh, giáo viên cần được hướng dẫn các hình thức tổ chức phù 

hợp như làm việc nhóm nhỏ hoặc phân vai linh hoạt. 

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh việc khuyến khích học sinh tham gia tích 

cực, tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở nhằm giúp các em mạnh dạn 

hơn khi tham gia sắm vai. Giáo viên có thể sử dụng các biện pháp hỗ trợ như 

làm mẫu, động viên, khích lệ để giảm bớt sự rụt rè của học sinh. 

Cuối cùng, cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên 

thông qua sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, rút kinh nghiệm,… để nâng cao năng 

lực tổ chức hoạt động sắm vai trong dạy học. 

* Những khó khăn của giáo viên khi sử dụng phương pháp sắm vai 

Ở câu hỏi về khó khăn khi sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học 

môn Đạo đức lớp 3 - Câu 10. Phiếu khảo sát dành cho giáo viên (Phụ lục 1), 

kết quả được tổng hợp trong biểu đồ 1.6 dưới đây: 

Biểu đồ 1.6. Thực trạng khó khăn của giáo viên khi tổ chức phương 

pháp sắm vai 

 

Kết quả thể hiện trên biểu đồ cho thấy, bên cạnh những hiệu quả tích 

cực, giáo viên cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động 

sắm vai. Từ kết quả thu được, chúng tôi nhận thấy khó khăn lớn nhất được giáo 

viên lựa chọn là học sinh còn rụt rè, thiếu tự tin, với 10/14 giáo viên (chiếm 

71,4%) đồng ý. Nhiều học sinh ngại thể hiện trước lớp, chưa mạnh dạn tham 

gia vào các hoạt động đóng vai. 

Ngoài ra, có 9/14 giáo viên (chiếm 64,3%) cho rằng việc tổ chức sắm vai 

mất nhiều thời gian chuẩn bị; 8/14 giáo viên (chiếm 57,1%) gặp khó khăn trong 

việc kiểm soát lớp học khi học sinh tham gia hoạt động nhóm. Một số giáo viên 
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cũng cho biết còn thiếu tài liệu, tình huống sắm vai phù hợp với nội dung bài 

học và đặc điểm học sinh lớp 3. 

Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù giáo viên đã nhận thức được vai trò và 

hiệu quả của phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3, song việc 

vận dụng trong thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi giáo viên 

cần được bồi dưỡng thêm về phương pháp tổ chức hoạt động sắm vai, đồng 

thời nhà trường cần tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và học liệu để 

nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp này trong dạy học. 

Ngoài ra, để đảm bảo độ tin cậy trong quá trình khảo sát thì chúng tôi có 

sử dụng thêm phương pháp phỏng vấn. Đề tài tiến hành phỏng vấn một số giáo 

viên đang trực tiếp giảng dạy lớp 3 trên địa bàn khảo sát về nhận thức và thực 

trạng sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. Qua 

trao đổi, nhiều giáo viên cho rằng: “Khi tham gia sắm vai, học sinh rất hào hứng 

và tích cực. Các em dễ hiểu bài hơn vì được trực tiếp tham gia vào các tình 

huống gần gũi với thực tiễn”. Ngoài ra, giáo viên cũng nhận định phương pháp 

sắm vai góp phần giúp học sinh hình thành hành vi đạo đức. Thông qua hoạt 

động nhập vai và xử lí tình huống, học sinh nhận thức được đâu là hành vi đúng, 

đâu là hành vi sai, từ đó biết cách ứng xử phù hợp trong học tập và trong cuộc 

sống hàng ngày. Một giáo viên cho biết: “Không phải học sinh nào cũng mạnh 

dạn tham gia sắm vai. Có em còn ngại nói trước lớp nên giáo viên phải động 

viên và hướng dẫn rất nhiều.” Điều đó cho thấy, việc sử dụng phương pháp sắm 

vai còn gặp một số khó khăn nhất định. Tiêu biểu, là việc một số học sinh còn 

rụt rè, thiếu tự tin khi tham gia hoạt động trước lớp. Từ kết quả phỏng vấn, có 

thể thấy rằng giáo viên đã nhận thức được vai trò và hiệu quả của phương pháp 

sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. Bên cạnh đó, giáo viên cũng chia sẻ 

thêm về cơ sở vật chất và học liệu phục vụ cho hoạt động sắm vai còn hạn chế. 

Để phương pháp này được sử dụng hiệu quả hơn, giáo viên thường phải tự 

chuẩn bị thêm đạo cụ, tranh ảnh hoặc trang phục phù hợp với nội dung bài học. 

Trong nhiều trường hợp, giáo viên phải chủ động bỏ kinh phí cá nhân để mua 

hoặc bỏ thời gian ra để làm các vật dụng phục vụ hoạt động sắm vai. Ngoài khó 

khăn về cơ sở vật chất, việc bố trí thời gian tổ chức hoạt động cũng là một trở 

ngại đối với giáo viên.Theo ý kiến của giáo viên được phỏng vấn: “Thông 

thường hoạt động sắm vai thường mất khá nhiều thời gian cho việc phân vai, 

luyện tập và trình bày nên nếu không phân bổ hợp lí rất dễ bị cháy giáo án.” 

Thực tế cho thấy, trong một tiết học có 35 phút, giáo viên vừa phải đảm bảo 
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nội dung bài học vừa tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm nên đôi khi 

chưa thể khai thác hết hiệu quả của phương pháp này. Tuy nhiên, giáo viên 

cũng nhận thấy một số thuận lợi để tổ chức hoạt động này thêm hiệu quả. Theo 

chia sẻ của giáo viên thì vào những buổi học chiều, theo quy định trước đây thì 

các em tan học lúc 5 giờ nhưng theo quy định đổi mới hiện tại thì học sinh được 

tan học lúc 4 giờ nên giáo viên có thể linh hoạt cho các em luyện tập sau giờ 

tan học để chuẩn bị tốt hơn cho thể hiện trên lớp. Điều này giúp cho hoạt động 

sắm vai thêm hiệu quả; giúp học sinh thêm thời gian trao đổi, phối hợp với bạn 

bè và tự tin hơn khi tham gia hoạt động. Từ kết quả phỏng vấn, có thể thấy rằng 

giáo viên đã nhận thức được vai trò và hiệu quả của phương pháp sắm vai trong 

dạy học môn Đạo đức lớp 3. Bên cạnh đó, để phương pháp này được sử dụng hiệu 

quả hơn, giáo viên cần được bồi dưỡng thêm về kĩ năng tổ chức hoạt động sắm vai, 

đồng thời nhà trường cần tạo điều kiện về thời gian, học liệu và môi trường học tập 

phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức trong nhà trường tiểu học 

hiện nay. 

1.2.2.2. Kết quả khảo sát học sinh về việc sử dụng phương pháp sắm vai 

trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 

Để tìm hiểu thực trạng sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3, đề tài tiến hành khảo sát học sinh khối 3 tại trường Tiểu học 

Tân Thành và trường tiểu học Lý Tự Trọng. Tổng số học sinh tham gia khảo 

sát là 506 học sinh.  

Bảng 1.3. Số lượng học sinh lớp 3 tại Trường Tiểu học Tân Thành 

 

Lớp 
Số lượng học 

sinh 

3A 34 

3B 36 

3C 35 

3D 36 

3E 36 

3G 33 

Tổng 210 
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Bảng 1.4. Số lượng học sinh lớp 3 tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

 

Lớp 
Số lượng học 

sinh 

3A 36 

3B 37 

3C 36 

3D 40 

3E 33 

3G 38 

3H 36 

3I 40 

Tổng 296 

 

Để điều tra về mức độ hứng thú, sự tự tin, khả năng giao tiếp cũng như 

hiệu quả của phương pháp sắm vai đối với học sinh trong quá trình học tập môn 

Đạo đức lớp 3, chúng tôi đưa ra 8 câu hỏi trong phiếu khảo sát dành cho học 

sinh (Câu 1, Câu 2, Câu 3, Câu 4, Câu 5, Câu 6, Câu 7, Câu 8) - phụ lục 2 

* Về mức độ hứng thú của học sinh khi tham gia hoạt động sắm vai 

Ở câu hỏi “Trong giờ học môn Đạo đức, em có thích tham gia hoạt động 

sắm vai không?” - Câu 1. Phiếu khảo sát dành cho học sinh (phụ lục 2), kết quả 

thu được thể hiện trong biểu đồ sau: 

Biểu đồ 1.7. Mức độ hứng thú của học sinh khi tham gia hoạt động 

sắm vai 

 

46.4%

39.1%

11.5%

3%

Rất thích Thích Bình thường Không thích



 

67 
 

Từ biểu đồ trên cho thấy phần lớn học sinh đều hứng thú với hoạt động 

này. Cụ thể, có 235/506 học sinh (chiếm 46,4%) lựa chọn “Rất thích”, 198/506 

học sinh (chiếm 39,1%) lựa chọn “Thích”, 58/506 học sinh (chiếm 11,5%) lựa 

chọn “Bình thường” và chỉ có 15/506 học sinh (chiếm 3%) lựa chọn “Không 

thích”. 

Từ khảo sát trên cho thấy phần lớn học sinh đều hứng thú với hoạt động 

sắm vai trong giờ học môn Đạo đức. Điều đó chứng tỏ phương pháp sắm vai là 

một phương pháp dạy học tích cực, có khả năng tạo không khí học tập sôi nổi, 

giúp học sinh tích cực tham gia vào bài học hơn so với các hình thức dạy học 

truyền thống. 

* Khả năng tiếp thu bài học thông qua hoạt động sắm vai 

Tiếp tục ở câu hỏi “Khi tham gia sắm vai, em có cảm thấy dễ hiểu bài 

học hơn không?” - Câu 2. Phiếu khảo sát dành cho học sinh (phụ lục 2), kết 

quả thu được thể hiện trong biểu đồ sau: 

Biểu đồ 1.8. Mức độ dễ hiểu bài học của học sinh qua hoạt động 

sắm vai 

 

Từ biểu đồ trên cho thấy có 220/506 học sinh (chiếm 43,5%) lựa chọn 

“Rất dễ hiểu”, 203/506 học sinh (chiếm 40,1%) lựa chọn “Dễ hiểu”, 65/506 học 

sinh (chiếm 12,8%) lựa chọn “Bình thường” và chỉ có 18/506 học sinh (chiếm 

3,6%) lựa chọn “Khó hiểu”. Như vậy, phần lớn học sinh cho rằng việc tham gia 

sắm vai giúp các em hiểu bài học đạo đức thêm dễ dàng hơn (chiếm tới 83,6% 

trong hai lựa chọn “Rất dễ hiểu” và “Dễ hiểu”). Qua đó, cho thấy phương pháp 

sắm vai góp phần giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan và sinh 



 

68 
 

động. Từ việc trực tiếp nhập vai và xử lí tình huống, học sinh có điều kiện trải 

nghiệm thực tế, từ đó ghi nhớ nội dung bài học sâu sắc hơn. 

* Sự tự tin của học sinh khi tham gia sắm vai 

Ở câu hỏi “Khi tham gia đóng vai trước lớp, em cảm thấy như thế nào?” 

- Câu 3. Phiếu khảo sát dành cho học sinh (phụ lục 2), kết quả thu được thể hiện 

trong biểu đồ sau: 

Biểu đồ 1.9. Sự tự tin của học sinh khi tham gia sắm vai 

 

 Từ biểu đồ trên cho thấy, kết quả khảo sát ở câu hỏi  có 180/506 học 

sinh (chiếm 35,6%) cảm thấy “Rất tự tin”, 210/506 học sinh (chiếm 41,5%) 

cảm thấy “Tự tin”, 82/506 học sinh (chiếm 16,2%) cảm thấy “Bình thường” và 

34/506 học sinh (chiếm 6,7%) còn “Rụt rè”. Kết quả này phản ánh rằng hoạt 

động sắm vai góp phần phần giúp học sinh mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt 

động học tập trước tập thể lớp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số học sinh thiếu 

tự tin, rụt rè, ngại thể hiện bản thân trước lớp. Nên giáo viên cần có những biện 

pháp quan tâm thích hợp để động viên, khuyến khích các em thêm tự tin thể 

hiện khả năng của mình trước lớp. 

* Khả năng giao tiếp và trao đổi của học sinh 

Ở câu hỏi  “Khi tham gia sắm vai, em có mạnh dạn trao đổi với bạn bè 

không?” - Câu 4. Phiếu khảo sát dành cho học sinh (phụ lục 2), kết quả thu 

được thể hiện trong biểu đồ sau: 

 

 

35,6%

41,5%

16,2%

6,7%

Rất mạnh dạn Tự tin Bình thường Rụt rè
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Biểu đồ 1.10. Mức độ giao tiếp và trao đổi của học sinh khi tham 

gia sắm vai 

 

Kết quả biểu đồ trên cho thấy có 190/506 học sinh (chiếm 37,5%) lựa 

chọn “Rất mạnh dạn”, 205/506 học sinh (chiếm 40,5%) lựa chọn “Mạnh dạn”, 

78/506 học sinh (chiếm 15,4%) lựa chọn “Bình thường” và 33/506 học sinh 

(chiếm 6,6%) lựa chọn “Ngại ngùng”. 

Như vậy, đa số học sinh đã chủ động trao đổi, thảo luận với bạn bè trong 

quá trình tham gia sắm vai. Điều này cho thấy, phương pháp sắm vai không chỉ 

giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ hơn mà còn góp phần phát triển kĩ năng giao 

tiếp, hợp tác và làm việc nhóm cho học sinh lớp 3. 

* Nhu cầu của học sinh đối với phương pháp sắm vai 

Ở câu hỏi “Em có muốn thầy/cô sử dụng nhiều hoạt động sắm vai trong 

giờ học đạo đức không?” - Câu 5. Phiếu khảo sát dành cho học sinh (phụ lục 

2), kết quả thu được thể hiện trong biểu đồ sau: 

Biểu đồ 1.11. Nhu cầu của học sinh đối với việc sử dụng phương 

pháo sắm vai trong dạy học 

 

37,5%

40,5%

15,4%
6,6%

Rất mạnh dạn Mạnh dạn Bình thường Ngại ngùng

49%
37,5%

10,3%
3,2%

Rất muốn Muốn Bình thường Không muốn
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Kết quả ở biểu đồ trên cho thấy học sinh có nhu cầu cao đối với việc sử 

dụng phương pháp sắm vai trong giờ học Đạo đức. Cụ thể, có 248/506 học sinh 

(chiếm 49%) lựa chọn “Rất muốn”, 190/506 học sinh (chiếm 37,5%) lựa chọn 

“Muốn”, 52/506 học sinh (chiếm 10,3%) lựa chọn “Bình thường” và chỉ có 

16/506 học sinh (chiếm 3,2%) lựa chọn “Không muốn”. 

Kết quả cho thấy, phần lớn học sinh đều mong muốn giáo viên tăng 

cường sử dụng hoạt động sắm vai trong các giờ học Đạo đức. Đây là điều kiện 

quan trọng để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường tiểu học.  

* Những thay đổi của học sinh sau khi tham gia sắm vai 

Kết quả khảo sát ở câu hỏi “ Theo em, hoạt động sắm vai giúp em trở 

nên như thế nào?” - Câu 6 ở phiếu khảo sát dành cho học sinh (phụ lục 2) cho 

thấy đa số học sinh cho rằng hoạt động sắm vai mang lại nhiều thay đổi tích 

cực cho học sinh. Phần lớn học sinh lựa chọn các nội dung như: tự tin hơn khi 

tham gia học tập, giao tiếp tốt hơn với bạn bè và thầy cô, biết cư xử đúng mực 

trong các tình huống, hiểu bài học đạo đức rõ hơn và hứng thú hơn với giờ học 

Đạo đức. Tiêu  biểu, có nhiều học sinh cho rằng hoạt động sắm vai giúp các em 

biết dặt mình vào vị trí của người khác và biết hợp tác với bạn khi làm việc 

nhóm. Điều này cho thấy phương pháp sắm vai không chỉ giúp học sinh phát 

triển nhận thức mà còn góp phần hình thái độ, hành vi tích cực và các kĩ năng 

xã hội cần thiết, 

* Khả năng xử lí tình huống của học sinh 

Ở câu hỏi “Sau khi tham gia sắm vai, em có biết cách xử lí đúng trong 

các tình huống trong cuộc sống không?” - Câu 7. Phiếu khảo sát dành cho học 

sinh (phụ lục 2), kết quả thu được thể hiện trong biểu đồ sau: 

Biểu đồ 1.12. Khả năng xử lí tình huống của học sinh sau khi tham 

gia hoạt động sắm vai 

 

41.5%

40.5%

13.4%

4.6%

Rất biết Biết Bình thường Chưa biết
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Kết quả từ biểu đồ trên cho thấy có 210/506 học sinh (chiếm 41,5%) lựa 

chọn “Rất biết”, 205/506 học sinh (chiếm 40,5%) lựa chọn “Biết”, 68/506 học 

sinh (chiếm 13,4%) lựa chọn “Bình thường” và 23/506 học sinh (chiếm 4,6%) 

lựa chọn “Chưa biết”. 

Tôi thấy phần lớn học sinh đã có khả năng nhận biết và xử lí đúng các 

tình huống đạo đức sau khi tham gia hoạt động sắm vai. Đây là minh chứng 

cho hiệu quả của phương pháp sắm vai trong việc giáo dục hành vi và hình 

thành cách ứng xử phù hợp cho học sinh tiểu học. 

* Mức độ tham gia của học sinh trong hoạt động sắm vai 

Ở câu hỏi “Khi tham gia hoạt động sắm vai, em thường...” - Câu 7. Phiếu 

khảo sát dành cho học sinh (phụ lục 2), kết quả thu được thể hiện trong biểu đồ 

sau: 

Biểu đồ 1.13. Mức độ chủ động tham gia của học sinh trong hoạt 

động sắm vai 

 

Kết quả biểu đồ trên cho thấy có 240/506 học sinh (chiếm 47,4%) lựa 

chọn “Chủ động tham gia”, 188/506 học sinh (chiếm 37,2%) lựa chọn “Tham 

gia khi được yêu cầu”, 56/506 học sinh (chiếm 11,1%) lựa chọn “Ít tham gia” 

và 22/506 học sinh (chiếm 4,3 %) lựa chọn “Không tham gia”. 

Kết quả trên thể hiện đa số học sinh tích cực tham gia hoạt động sắm vai. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh chưa thực sự chủ động, còn phụ thuộc vào 

sự hướng dẫn và yêu cầu của giáo viên. Vì vậy, giáo viên cần có biện pháp 

khuyến khích, động viên để tất cả học sinh đều được tham gia và trải nghiệm 

hoạt động học tập. 

Nhìn chung, kết quả khảo sát giáo viên và học sinh cho thấy phương 

pháp sắm vai được đánh giá tích cực và có nhiều ưu thế trong dạy học môn Đạo 

47.4%

37.2%

11.1%

4.3%

Chủ động tham gia Tham gia khi được yêu cầu Ít tham gia Không tham gia
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đức lớp 3. Đa số giáo viên nhận thức được vai trò của phương pháp sắm vai 

trong việc tạo hứng thú học tập, giúp học sinh trải nghiệm các tình huống đạo 

đức và rèn luyện các kĩ năng cần thiết. Đồng thời, phần lớn học sinh bày tỏ sự 

hứng thú với hoạt động sắm vai, mong muốn được tham gia nhiều hơn và cho 

rằng phương pháp này giúp các em dễ hiểu bài học cũng như biết cách xử lí các 

tình huống trong cuộc sống. Những kết quả trên cho thấy phương pháp sắm vai 

có tính khả thi và phù hợp để vận dụng trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. 
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Kết luận chương 1 

Chương 1 của khoá luận đã trình bày những cơ sở lí luận và thực tiễn 

liên quan đến việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức 

lớp 3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu, đề tài làm rõ khái niệm, đặc trưng và 

vai trò của phương pháp sắm vai, qua đó khẳng định đây là phương pháp dạy 

học tích cực, có khả năng tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm, nhập 

vai và thể hiện hành vi đạo đức trong các tình huống cụ thể. 

Bên cạnh đó, chương cũng đã khái quát về năng lực giao tiếp và quá trình 

phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học, làm rõ vai trò và ý nghĩa của 

năng lực này trong việc hình thành và phát triển nhân cách, cũng như trong quá 

trình học tập và giao tiếp xã hội của học sinh. 

Mặt khác, chương đã phân tích vị trí, đặc điểm của môn Đạo đức lớp 3 

trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời làm rõ nội dung, vị trí 

và mục tiêu của các chủ đề trong Chương trình môn Đạo đức lớp 3, đặc biệt là 

hai chủ đề  “Ham học hỏi” và “Giữ lời hứa” thuộc bộ sách Kết nối tri thức với 

cuộc sống. Đây là cơ sở quan trọng để lựa chọn nội dung phù hợp cho việc vận 

dụng phương pháp sắm vai trong dạy học. 

Thêm vào đó, chương đã làm rõ sự chuyển biến trong nhận thức và nhân 

cách của học sinh lớp 3. Với trí tưởng tượng phong phú và nhu cầu giao tiếp 

nhóm cao, các em là đối tượng rất phù hợp để triển khai phương pháp sắm vai. 

Tuy nhiên, do đặc tính hiếu động và khả năng tập trung chưa ổn định, việc tổ 

chức cần có sự định hướng chặt chẽ từ giáo viên để đảm bảo hoạt động sắm vai 

không chỉ dừng lại ở tính chất vui chơi mà thực sự đạt được các mục tiêu giáo 

dục đạo đức và phát triển năng lực giao tiếp. 

Bên cạnh cơ sở lí luận, kết quả khảo sát thực trạng cho thấy việc đổi mới 

phương pháp dạy học môn Đạo đức tại địa bàn nghiên cứu là cần thiết. Mặc dù 

giáo viên đã bước đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển năng 

lực cho học sinh, song mức độ vận dụng phương pháp sắm vai còn hạn chế và 

hiệu quả đạt được chưa thật sự rõ rệt. 

Như vậy, những nội dung được trình bày trong chương 1 đã tạo cơ sở lý 

luận vững chắc cho việc nghiên cứu và sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy 

học môn Đạo đức lớp 3. Trên cơ sở đó, chương 2 của khoá luận tập trung làm 

rõ việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học thông qua các chủ đề “Ham 

học hỏi” và “Giữ lời hứa”, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn 

Đạo đức ở tiểu học. 
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Chương 2 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮM VAI 

TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 

CHO CHỦ ĐỀ “HAM HỌC HỎI” VÀ “GIỮ LỜI HỨA” 

2.1. Nguyên tắc vận dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3 

Phương pháp sắm vai là một trong những phương pháp dạy học tích cực, 

giúp học sinh tiểu học được tham gia vào các tình huống đạo đức thông qua 

việc nhập vai, từ đó hình thành nhận thức, thái độ và hành vi đúng đắn. Tuy 

nhiên, để việc vận dụng phương pháp này trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 

đạt hiệu quả, cần đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản sau: 

2.1.1. Nguyên tắc 1: Đảm bảo mục tiêu giáo dục đạo đức 

Trong định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã nhấn 

mạnh rằng, dạy học môn Đạo đức ở tiểu học thì mục tiêu giáo dục không chỉ 

dừng lại ở việc trang bị tri thức, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành cho 

học sinh những phẩm chất và năng lực cần thiết, giúp các em có thái độ đúng 

đắn và hành vi phù hợp với các chuẩn mực xã hội. 

Trước hết, mục tiêu giáo dục đạo đức bao gồm ba thành tố cơ bản: 

- Nhận thức đạo đức: Học sinh hiểu được đúng sai, nên hay không nên. 

- Thái độ đạo đức: Hình thành sự đồng tình hoặc không đồng tình với 

hành vi. 

- Hành vi đạo đức: Biết vận dụng trong thực tiễn cuộc sống. 

Vì vậy, mọi hoạt động sắm vai cần hướng tới việc giúp học sinh đạt được 

ba thành tố này, tránh tình trạng dừng lại ở hoạt động đóng vai mang tính hình 

thức, chưa chuyên sâu. 

 Bên cạnh đó, phương pháp sắm vai đóng vai trò quan trọng việc thực 

hiện mục tiêu giáo dục đạo đức. Thông qua việc giúp học sinh nhập vai vào các 

tình huống giả định gần gũi với đời sống, học sinh có cơ hội đặt mình vào những 

vị trí khác nhau để suy nghĩ, cảm nhận và đánh giá hành vi, từ đó hình thành 

nhận thức và niềm tin đạo đức một cách tự nhiên. Quá trình này không chỉ giúp 

học sinh hiểu được nội dung bài học một cách cụ thể mà còn tạo điều kiện cho 

các em trải nghiệm cảm xúc, phát triển sự đồng cảm và từng bước hình thành 

chuẩn mực hành vi đúng đắn.  
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Tuy nhiên, nếu không có sự định hướng rõ ràng về mục tiêu, hoạt động 

sắm vai dễ bị lệch hướng, không khai thác được hết giá trị giáo dục mà chỉ 

mang tính giải trí đơn thuần. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu giáo 

dục đạo đức, việc tổ chức cần được định hướng rõ ràng ngay từ khâu thiết kế 

bài học. Cụ thể, giáo viên cần xác định trước những những chuẩn mực đạo đức 

trọng tâm cần hình thành cho học sinh, từ đó xây dựng hoặc lựa chọn những 

những tình huống sắm vai phù hợp với mục tiêu bài học, trong đó có chứa đựng 

yếu tố lựa chọn hành vi hoặc xung đột đạo đức rõ ràng. Các vai diễn được xây 

dựng không nhằm mục đích giải trí đơn thuần mà phải gắn chặt với mục tiêu 

giáo dục của bài học, hướng học sinh đến việc nhận diện hành vi đúng - sai và 

đưa ra cách ứng xử phù hợp. 

Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu giáo dục đạo đức một cách trọn vẹn, 

hoạt động sắm vai cần được kết hợp với bước thảo luận, nhận xét và rút ra bài 

học sau khi thực hiện. Đây là giai đoạn quan trọng giúp học sinh chuyển từ trải 

nghiệm thành nhận thức rõ ràng. Thông qua việc phân tích hành vi đúng - sai 

và liên hệ với bản thân, học sinh được củng cố thêm niềm tin vào các giá trị 

đạo đức tích cực và định hướng đúng hành vi cho bản thân trong đời sống thực 

tiễn. 

Như vậy, việc đảm bảo mục tiêu giáo dục đạo đức trong vận dụng 

phương pháp sắm vai không chỉ thể hiện ở nội dung tình huống hay cách tổ 

chức hoạt động, mà còn phụ thuộc vào toàn bộ quá trình từ thiết kế, triển khai 

đến đánh giá và rút ra kết luận. Đây là nguyên tắc quan trọng, góp phần nâng 

cao hiệu quả dạy học môn Đạo đức ở tiểu học theo định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh. 

2.1.2. Nguyên tắc 2: Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh 

lớp 3 

Học sinh lớp 3 ở bậc tiểu học có những đặc điểm tâm sinh lí đặc thù, ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả tiếp nhận và lĩnh hội kiến thức trong quá trình học 

tập môn Đạo đức. Về mặt tư duy thì ở giai đoạn này các em có tư duy trực quan 

là chủ yếu, khả năng tư duy trừu tượng còn hạn chế. Các em tiếp nhận kiến thức 

tốt hơn thông qua hình ảnh, tình huống cụ thể và hoạt động thực hành hơn là 

các khái niệm mang tính lí luận. Nên phương pháp sắm vai với đặc điểm “học 

thông qua trải nghiệm tình huống” rất phù hợp, giúp học sinh dễ hiểu và dễ ghi 

nhớ nội dung bài học. 
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Bên cạnh đó, khả năng chú ý và ghi nhớ của học sinh ở giai đoạn này 

còn chưa bền vững, dễ bị phân tán bởi yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, các em lại 

có xu hướng ghi nhớ tốt những gì gắn với hoạt động thực tiễn và có tính trải 

nghiệm. Việc tham gia sắm vai giúp học sinh được hoạt động tích cực, từ đó 

nâng cao khả năng tập trung và ghi nhớ nội dung đạo đức một cách hiệu quả so 

với việc chỉ nghe giảng thụ động. 

Ngoài ra, tưởng tượng của học sinh lớp 3 rất phong phú, dễ hứng thú với 

các hoạt động mang tính nhập vai, mô phỏng và trải nghiệm tình huống. Các 

em muốn được tham gia vào các hoạt động học tập mang tính tương tác, giao 

tiếp và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát cảm xúc và xử lí tình 

huống đạo đức của học sinh vẫn còn tự phát, chưa ổn định và cần có sự định 

hướng của giáo viên. 

Tình cảm của học sinh lớp 3 thường giàu cảm xúc, dễ đồng cảm và dễ bị 

cuốn vào các tình huống có nhân vật cụ thể. Các em có khả năng bày tỏ thái độ 

rõ ràng đối với hành vi đúng - sai, đặc biệt khi đưa vào vai diễn  cụ thể. 

Xuất phát từ những đặc điểm tâm, sinh lí đó việc vận dụng phương pháp 

sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 cần đảm bảo phù hợp về nội dung, 

hình thức và mức độ phức tạp của tình huống. Các tình huống sắm vai cần được 

thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, gắn liền với những bối cảnh gần gũi với đời 

sống hằng ngày của học sinh như ở trường học, gia đình và trong quan hệ bạn 

bè. Điều này giúp học sinh dễ dàng hình dung, nhập vai và thể hiện hành vi một 

cách chân thật, tự nhiên. 

Thêm vào đó, nhu cầu của học sinh lớp 3 có nhu cầu giao tiếp và tham 

gia hoạt động nhóm khá cao. Học sinh thích được tương tác, trao đổi và thể 

hiện bản thân trong tập thể. Phương pháp sắm vai với hình thức hoạt động 

nhóm, phân vai và trình bày trước lớp tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát 

triển kĩ năng giao tiếp, hợp tác và ứng xử phù hợp. Xét về nhu cầu học tập, học 

sinh lớp 3 có xu hướng thích các hoạt động mang tính vui chơi, trải nghiệm và 

nhập vai hơn là học tập thuần lý thuyết. Từ đó, việc tổ chức sắm vai trong dạy 

học môn Đạo đức không chỉ phù hợp với tâm lí lứa tuổi mà còn góp phần tạo 

hứng thú học tập, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và tích cực 

hơn 

Mặt khác, ngôn ngữ và lời thoại trong các tình huống sắm vai cần phù 

hợp với vốn từ vựng và khả năng diễn đạt của học sinh lớp 3, tránh sử dụng nội 

dung quá trừu tượng, phức tạp.  
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Như vây, việc đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh lớp 3 

không chỉ giúp hoạt động sắm vai diễn ra hiệu quả mà còn góp phần tạo hứng 

thú học tập, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Đồng thời, thông 

qua quá trình nhập vai và trải nghiệm tình huống, học sinh từng bước hình thành 

nhận thức đúng đắn, thái độ tích cực và hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn 

mực xã hội. 

2.1.3. Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính tích cực, chủ động của học sinh 

Tính tích cực, chủ động của học sinh là một trong những yếu tố quan 

trọng trong dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Tính 

tích cực được hiểu là mức độ học sinh tham gia hứng thú, tự giác vào các hoạt 

động học tập; còn tính chủ động thể hiện ở khả năng tự lựa chọn, tư quyết định 

và tự thực hiện nhiệm vụ học tập của bản thân. Trong dạy học môn Đạo đức, 

việc vận dụng phương pháp sắm vai cần đặc biệt chú trọng đến việc phát huy 

hai yếu tố này ở học sinh. 

Trong quá trình tổ chức hoạt dộng sắm vai, học sinh cần được tạo điều 

kiện tham gia một cách tích cực, chủ động vào các hoạt động học tập như lựa 

chọn vai diễn, xây dựng lời thoại, thảo luận cách thể hiện nhân vật và xử lí tình 

huống. Thông qua đó, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều mà còn 

được trực tiếp trải nghiệm, thể hiện suy nghĩ và hành vi của bản thân trong các 

tình huống đạo đức cụ thể. 

Để đảm bảo tính tích cực, chủ động của học sinh, giáo viên cần xác định 

rõ vai trò của mình trong quá trình dạy học. Giáo viên chủ yếu giữ vai trò tổ 

chức, hướng dẫn, gợi mở và hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, giáo viên cần tạo 

môi trường học tập thân thiện, cởi mở để học sinh mạnh dạn hơn, không còn e 

ngại khi thể hiện vai diễn hoặc quan điểm cá nhân. 

Mặt khác, mức độ tham gia của học sinh trong hoạt động sắm vai cần 

được đảm bảo xuyên suốt các giai đoạn, từ khâu chuẩn bị đến thực hiện đánh 

giá và rút kinh nghiệm sau hoạt động. Việc học sinh tham gia đầy đủ các giai 

đoạn này giúp các em phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tư duy độc lập và kĩ 

năng hợp tác bạn bè. 

Như vậy, việc phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong vận 

dụng phương pháp sắm vai không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến 

thức mà còn giúp hình thành ở học sinh thái độ học tập tích cực, tinh thần tự 

giác và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống. 
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2.1.4. Nguyên tắc 4: Đảm bảo tính thực tiễn và gắn với trải nghiệm 

của học sinh 

Trong tiến trình dạy học môn Đạo đức ở tiểu học, tính thực tiễn được 

hiểu là việc nội dung dạy học gắn liền với đời sống hằng ngày của học sinh, 

bao gồm các tình huống, hành vi và môi trường quen thuộc như lớp học, gia 

đình và bạn bè. Việc học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lí thuyết mà cần 

thông qua các tình huống cụ thể, hành vi cụ thể và bối cảnh gần gũi với thực tế, 

từ đó giúp học sinh dễ dàng tiếp nhận tri thức và vận dụng vào cuộc sống.\ 

Trong quá trình giảng dạy, trải nghiệm có vai trò quan trọng trong việc 

hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh tiểu học. Ở lứa 

tuổi này học sinh thường hình thành nhận thức đạo đức hiệu quả nhất thông qua 

chu trình “làm - cảm nhận - hiểu”. Thông qua hoạt động trải nghiệm, các em 

không chỉ ghi nhớ lâu hơn mà còn hiểu rõ hơn bản chất của hành vi đạo đức, 

đồng thời dễ dàng chuyển hoá những điều đã học thành hành vi thực tế. Trong 

đó, phương pháp sắm vai chính là một hình thức tổ chức “trải nghiệm giả lập”, 

giúp học sinh được đặt vào các tình huống đạo đức cụ thể để xử lí và rút ra bài 

học. 

Việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 

đòi hỏi giáo viên phải xây dựng các tình huống có tính thực tiễn cao, xuất phát 

từ những vấn đề quen thuộc trong đời sống hằng ngày của các em như các mối 

quan hệ trong lớp học, trong gia đình hoặc các tình huống giao tiếp đơn giản 

hằng ngày. Chú ý tránh những tình huống xa lạ, trừu tượng hoặc mang tính 

“diễn kịch” không gắn với thực tế, vì sẽ làm giảm hiệu quả giáo dục của phương 

pháp. 

Bên cạnh đó, các tình huống sắm vai cần đảm bảo mức độ gần gũi, phù 

hợp với khả năng nhận thức của học sinh lớp 3. Các em cần được đặt vào những 

tình huống mà bản thân đã từng gặp hoặc có khả năng gặp trong cuộc sống, từ 

đó dễ dàng liên hệ với trải nghiệm cá nhân. Khi đó, học sinh mới có thể nhập 

vai một cách tự nhiên, bộc lộ suy nghĩ và hiểu sâu hơn về hành vi đạo đức cần 

hình thành. 

Mặt khác, sau khi tổ chức hoạt động sắm vai, giáo viên cần tổ chức cho 

học sinh thảo luận, rút kinh nghiệm và liên hệ với bản thân. Đây là bước quan 

trọng giúp chuyển hoá trải nghiệm trong quá trình sắm vai thành nhận thức và 

hành vi đạo đức đúng đắn. Thông qua quá trình “trải nghiệm - nhận thức - hành 
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vi”, học sinh không chỉ hiểu bài một cách sâu sắc mà còn có khả năng vận dụng 

vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả. 

Tóm lại, việc đảm bảo tính thực tiễn gắn với trải nghiệm của học sinh 

trong phương pháp sắm vai góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Đạo đức 

lớp 3, đồng thời giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức 

phù hợp với yêu cầu giáo dục tiểu học hiện nay. 

2.1.5. Nguyên tắc 5: Đảm bảo phát triển năng lực giao tiếp cho 

học sinh 

Trong dạy học môn Đạo đức lớp 3, việc vận dụng phương pháp sắm vai 

trong dạy học không chỉ nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến thức đạo đức mà còn 

hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. 

Đây là một trong những năng lực cốt lõi được xác định trong Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018, giữ vai trò nền tảng trong việc hình thành nhân cách 

và khả năng ứng xử xã hội của học sinh tiểu học. Vì vậy, nguyên tắc đảm bảo 

phát triển năng lực giao tiếp cần được xem là một mục tiêu xuyên suốt trong 

quá trình thiết kế và tổ chức hoạt động sắm vai. 

Trước hết, việc đảm bảo phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động 

sắm vai được thể hiện ở việc tạo ra môi trường giao tiếp tích cực, trong đó học 

sinh được tham gia vào các tình huống có vấn đề gần gũi với đời sống. Thông 

qua việc nhập vai, học sinh không chỉ thể hiện lời nói mà còn được rèn luyện 

khả năng diễn đạt ý kiến, lắng nghe, phản hồi và phối hợp với bạn học. Theo 

quan điểm về năng lực giao tiếp, đây là sự kết hợp giữa năng lực ngôn ngữ, 

năng lực xã hội và năng lực chiến lược, giúp người học sử dụng ngôn ngữ phù 

hợp trong từng bối cảnh giao tiếp cụ thể. 

Thứ hai, phương pháp sắm vai cần được tổ chức theo hướng tăng cường 

tương tác hai chiều và đa chiều giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với 

giáo viên và giữa các vai diễn trong tình huống. Trong quá trình tổ chức, giáo 

viên không đóng vai trò truyền đạt một chiều mà là người định hướng, hỗ trợ 

và điều phối hoạt động giao tiếp của học sinh. Việc học sinh được trao đổi, 

tranh luận, thuyết phục hoặc bày tỏ quan điểm trong vai diễn sẽ góp phần trực 

tiếp phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh 

giao tiếp. 

Thứ ba, cần chú trọng khai thác năng lực giao tiếp trong toàn bộ tiến 

trình tổ chức hoạt động sắm vai, bao gồm trước, trong và sau hoạt động. Trước 
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khi sắm vai, học sinh học sinh ôn luyện lại phần nội dung và cách sử dụng ngôn 

ngữ giao tiếp đã được chuẩn bị, nhằm đảm bảo phù hợp với vai diễn. Trong quá 

trình thực hiện, các em phải vận dụng linh hoạt lời nói, cử chỉ, thái độ để thể 

hiện nhân vật. Sau hoạt động, việc thảo luận, nhận xét và rút kinh nghiệm giúp 

học sinh củng cố khả năng diễn đạt, đồng thời điều chỉnh cách giao tiếp cho 

phù hợp hơn. Như vậy, năng lực giao tiếp không chỉ được hình thành trong 

hành động mà còn được phát triển thông qua quá trình đánh giá và điều chỉnh. 

Thứ tư, việc đảm bảo phát triển năng lực giao tiếp còn đòi hỏi giáo viên 

phải lựa chọn tình huống sắm vai có tính giao tiếp cao, phản ánh rõ các mối 

quan hệ xã hội trong đời sống học sinh lớp 3 như quan hệ bạn bè, thầy cô, gia 

đình. Các tình huống này cần tạo điều kiện để học sinh thể hiện cảm xúc, quan 

điểm và cách ứng xử của bản thân, từ đó hình thành khả năng giao tiếp tự tin, 

chủ động và phù hợp với chuẩn mực đạo đức. 

Như vậy, việc chú trọng phát triển năng lực giao tiếp thông qua hoạt động 

sắm vai không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp mà còn nâng cao 

hiệu quả dạy học môn Đạo đức lớp 3. 

Tóm lại, việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 

3 cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo hiệu quả giáo dục. Các nguyên 

tắc có mối  quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lấn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức 

hoạt động dạy học. Đây là cơ sở quan trọng để giáo viên vận dụng phương pháp 

sắm vai một cách phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy. 

2.2. Quy trình vận dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo 

đức lớp 3 

Trên cơ sở các nguyên tắc đã các định, việc vận dụng phương pháp sắm 

vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 cần được tổ chức theo một quy trình cụ 

thể nhằm đảm bảo hiệu quả giáo dục. Quy trình này bao gồm các bước từ chuẩn 

bị, tổ chức thực hiện đến thảo luận và rút ra bài học, giúp học sinh không chỉ 

tham gia trải nghiệm mà còn hình thành nhận thức và hành vi đạo đức phù hợp. 

Quy trình vận dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 

được xây dựng gồm 4 bước và được minh hoạ dưới sơ đồ minh họa sau: 
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2.2.1. Bước 1: Chuẩn bị hoạt động sắm vai  

Chuẩn bị là bước đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng quyết định đến hiệu quả 

của hoạt động sắm vai.  

- Xác định mục tiêu bài học 

Trước hết, giáo viên cần xác định rõ mục tiêu của bài học, đặc biệt là mục 

tiêu giáo dục đạo đức cần đạt được. Đây là cơ sở để lựa chọn nội dung và hình 

thức tổ chức hoạt động sắm vai phù hợp. 

- Xây dựng tình huống sắm vai 

Trên cơ sở đó, giáo viên xây dựng các tình huống sắm vai phù hợp với nội 

dung bài học và đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh lớp 3; đảm bảo tính gần gũi, thực 

tiễn và có ý nghĩa giáo dục. 

- Chia nhóm, phân vai và giao nhiệm vụ 

Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị từ trước tiết học nhằm 

hoạt động diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả hơn. Giáo viên có thể chia nhóm, 

phân vai và hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung tình huống, lời thoại của 

nhân vật  

- Hướng dẫn học sinh luyện tập và chuẩn bị đạo cụ  

 Giáo viên có thể đồng hành cùng học sinh luyện tập trước. Đồng thời, 

giáo viên khuyến khích học sinh chuẩn bị thêm một số đạo cụ đơn giản hoặc 

trang phục phù hợp với vai diễn để tăng tính sinh động cho hoạt động. Việc 

chuẩn bị trước không chỉ giúp tiết kiệm thời gian trên lớp, hạn chế tình trạng 

cháy giáo án mà còn tạo điều kiện để học sinh luyện tập, phối hợp với các thành 

viên trong nhóm và tự tin hơn khi tham gia sắm vai. 

- Chuẩn bị câu hỏi và cách tổ chức   

Bên cạnh việc xây dựng tình huống, giáo viên cần chuẩn bị hệ thống câu 

hỏi gợi mở nhằm định hướng cho học sinh trong quá trình thảo luận sau khi 

sắm vai. Đồng thời, giáo viên cần dự kiến cách tổ chức lớp học, phân chia nhóm 

Quy trình vận 
dụng phương 
pháp sắm vai 

Bước 1: Chuẩn 
bị hoạt động 

sắm vai

Bước 2: Tổ 
chức thực hiện 

sắm vai

Bước 3: Thảo 
luận, nhận xét 
sau sắm vai

Bước 4: Kết 
luận, rút ra bài 

học
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và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoạt động diễn ra thuận lợi. Đối với học 

sinh, các em cần được giới thiệu rõ yêu cầu của hoạt động, hiểu được nhiệm vụ 

và vai trò của mình khi tham gia sắm vai. 

2.2.2. Bước 2: Tổ chức cho học sinh thực hiện sắm vai 

Sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị, giáo viên cần tiến hành tổ chức cho 

học sinh thực hiện hoạt động sắm vai. Đây là bước giúp học sinh trực tiếp tham 

gia trải nghiệm, vận dụng hiểu biết và thể hiện cách ứng xử trong các tình huống 

cụ thể. 

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm 

Giáo viên có thể chia lớp thành các nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ cụ thể 

cho từng nhóm, bao gồm việc lựa chọn vai diễn, xây dựng lời thoại và cách thể 

hiện tình huống. 

- Thực hiện hoạt động sắm vai 

Trong bước này, học sinh được thảo luận, trao đổi và thống nhất cách thể 

hiện vai diễn, qua đó phát huy tính tích cực và chủ động trong học tập. Giáo 

viên đóng vai trò quan sát, hỗ trợ và hướng dẫn khi cần thiết, tránh can thiệp 

quá sâu vào hoạt động của học sinh. Sau khi chuẩn bị, các nhóm tiến hành trình 

bày phần sắm vai trước lớp. 

2.2.3. Bước 3: Thảo luận, nhận xét sau sắm vai 

Sau khi các nhóm hoàn thành phần thể hiện, giáo viên tổ chức cho học 

sinh thảo luận và nhận xét về các tình huống đã được trình bày. Đây là bước 

quan trọng giúp học sinh phân tích và đánh giá hành vi đạo đức trong tình huống 

cụ thể.  

 - Thảo luận về nội dung tình huống 

Thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở của giáo viên, học sinh được khuyến 

khích trao đổi, thảo luận về hành vi của các nhân vật trong tình huống. Học sinh 

xác định những hành vi đúng, hành vi chưa phù hợp và bày tỏ ý kiến cá nhân 

về cách xử lí tình huống. 

- Nhận xét về phần sắm vai 

Sau quá trình thảo luận, học sinh tiến hành nhận xét về phần thể hiện của 

các nhóm. Nội dung nhận xét có thể tập trung vào cách thể hiện vai diễn, lời 

nói, cử chỉ, thái độ và cách xử lí tình huống của các nhân vật. Qua đó, học sinh 

có cơ hội học hỏi lẫn nhau và hiểu rõ hơn nội dung bài học. 
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2.2.4. Bước 4: Kết luận và rút ra bài học đạo đức 

- Tổng kết và rút ra bài học đạo đức 

Trên cơ sở các ý kiến của học sinh, giáo viên tiến hành tổng kết và rút ra 

bài học đạo đức một cách rõ ràng, cụ thể. Giáo viên cần khẳng định những hành 

vi đúng, chỉ ra những hành vi chưa phù hợp và định hướng cách ứng xử đúng 

trong các tình huống tương tự. 

- Liên hệ và vận dụng 

Bên cạnh đó, giáo viên cần hướng dẫn học sinh liên hệ với bản thân, từ 

đó hình thành ý thức vận dụng các chuẩn mực đạo đức vào thực tiễn cuộc sống 

hằng ngày. Đây là bước quan trọng giúp chuyển hoá những trải nghiệm trong 

hoạt động sắm vai thành nhận thức và hành vi đạo đức bền vững. 

 Như vậy, quy trình vận dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn 

Đạo đức lớp 3 được xây dựng theo các bước logic, chặt chẽ, đảm bảo sự tham 

gia tích cực của học sinh và định hướng rõ ràng về mục tiêu giáo dục. Việc thực 

hiện đầy đủ các bước trong quy trình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy học, 

giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức cần thiết. 

2.3. Thiết kế minh hoạ kế hoạch bài dạy có sử dụng phương pháp 

sắm vai cho chủ đề “Ham học hỏi” và chủ đề “Giữ lời hứa” 

2.3.1. Kế hoạch bài dạy có sử dụng phương pháp sắm vai cho chủ đề 

“Ham học hỏi” 

Phương pháp sắm vai có thể được vận dụng linh hoạt trong các hoạt động 

dạy học như khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng. Trong đó, ở chủ đề 

này, phương pháp sắm vai được tập trung sử dụng chủ yếu ở hoạt động khám 

phá và luyện tập nhằm tạo điều kiện cho học sinh được nhập vai, tiếp cận tình 

huống và thực hành xử lí các tình huống giao tiếp. Qua đó, học sinh không chỉ 

hiểu nội dung bài hơn mà còn rèn luyện kĩ năng giao tiếp và hình thành vi đạo 

đức phù hợp. Kế hoạch bài dạy dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, khuyến 

khích giáo viên chỉ dùng phương pháp này cho một hoạt động dạy học nhằm 

đảm bảo thời lượng và nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học. 
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) 

CHỦ ĐỀ 3: HAM HỌC HỎI 

BÀI 4: HAM HỌC HỎI 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Năng lực đặc thù 

- Sau bài học này, HS sẽ: 

+ Nêu được một số biểu hiện của ham học hỏi. 

+ Nêu được lợi ích của ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình. 

+ Thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi. 

+ Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hàn vi. 

2. Năng lực chung 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các 

nhiệm vụ học tập.  

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học 

ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc 

sống. 

3. Phẩm chất 

- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học trong học tập và cuộc sống hằng ngày. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Học sinh có ý thức thực hiện nhiệm vụ học tập, 

tích cực tìm tòi, học hỏi kiến thức thức mới và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học 

tập được giao. 

II. CHUẨN BỊ 

- SGK, SGV môn Đạo đức lớp 3, 

- Tranh ảnh, câu chuyện, bài hát,... những ví dụ thực tế gắn với chủ đề. 

- Máy tính, máy chiếu, bài giảng điện tử. 

- Thẻ mặt cười, thẻ mặt mếu. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động. 

- Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu 

về bài học mới. 

- Thời gian: 3 - 5 phút. 

- PP/ KTDH: Trực quan, vấn đáp. 
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- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS hát/ nghe/ xem video bài 

hát “Vì sao lại thế”. (sáng tác: Lưu Hà An) 

- GV đặt câu hỏi: Bài hát muốn nhắn nhủ chúng 

ta điều gì? 

 

 

 

 

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài:  

Việc thường xuyên đặt câu hỏi, tìm hiểu xung 

quanh thể hiện sự ham học hỏi. Vậy ham học 

hỏi là gì và vì sao chúng ta cần ham học hỏi? 

Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài 4: 

Ham học hỏi. 

- HS hát/ nghe/ xem video. 

 

- HS suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi: Bài hát muốn nhắn nhủ 

chúng ta hãy ham học hỏi, 

thường xuyên đặt câu hỏi để 

khám phá và hiểu biết nhiều 

hơn về thế giới xung quanh. 

- HS lắng nghe. 

2. Khám phá. 

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu hiện của ham học hỏi. 

- Mục tiêu: HS nêu được các biểu hiện của ham học hỏi. 

- Thời gian: 5 - 10 phút. 

- PP/ KTDH: Thảo luận nhóm, vấn đáp. 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, đọc tình 

huống kết hợp quan sát tranh trong SGK. 

 

- HS thực hiện. 
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- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để trả lời 

các câu hỏi: 

+ Hãy nêu những biểu hiện của ham học hỏi 

qua các bức tranh. 

+ Em còn biết những biểu hiện nào khác của 

việc ham học hỏi? 

- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét, kết luận: Ham học hỏi được thể 

hiện qua nhiều hành vi khác nhau như chú ý 

lắng nghe, mạnh dạn đặt câu hỏi khi chưa hiểu 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận và trả lời câu 

hỏi. 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày kết 

quả thảo luận: 

+ Những biểu hiện của tinh 

thần ham học hỏi qua các bức 

tranh trên là: Chú ý lắng nghe 

và mạnh dạn đặt câu hỏi về 

những điều mà mình chưa 

hiểu, ham đọc sách, thích làm 

việc nhóm để học hỏi và hỗ 

trợ các bạn và thích tìm hiểu 

và đặt câu hỏi về mọi thứ 

xung quanh. 

+ Những biểu hiện khác của 

việc ham học hỏi là: tập trung 

nghe cô giáo giảng bài, quan 

sát, lắng nghe những biểu 

tượng trong cuộc sống,... 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 
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bài hay ham đọc sách,... Những biểu hiện này 

giúp các em mở rộng hiểu biết và học tập ngày 

càng tiến bộ. Vì vậy, mỗi học sinh cần rèn 

luyện tinh thần ham học hỏi trong học tập và 

cuộc sống. 

2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu lợi ích của ham học hỏi 

- Mục tiêu: HS nêu được lợi ích của ham học hỏi. 

- Thời gian: 5 - 10 phút.  

- PP/ KTDH: Sắm vai, thảo luận nhóm, vấn đáp. 

- Cách tiến hành:  

- GV yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện “Cậu 

học trò nghèo ham học hỏi”. 

 

 

- GV chia lớp thành các nhóm. (2-3 HS/  nhóm) 

- GV yêu cầu HS thể hiện phần sắm vai đã được 

các nhóm luyện tập và chuẩn bị từ trước nhằm 

tìm hiểu về tinh thần ham học hỏi của nhân vật 

Nguyễn Hiền. 

- GV hướng dẫn phân vai trong nhóm: 

+ 1 HS đóng  vai Nguyễn Hiền. 

+ 1 HS đóng vai người học. (bạn học/ phóng 

viên) 

 

 

- GV hướng dẫn nội dung sắm vai: 

+ Người hỏi đặt câu hỏi: 

 

- HS đọc thầm câu chuyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc theo nhóm. (2-

3 HS/ nhóm) 

- HS thực hiện. 

 

 

 

- HS phân vai trong nhóm: 

+ 1 HS đóng  vai Nguyễn 

Hiền. 

+ 1 HS đóng vai người học. 

(bạn học/ phóng viên) 

- HS thực hiện sắm vai, trả lời 

câu hỏi dựa vào nội dung câu 

chuyện: 
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 Tinh thần ham học của bạn được thể hiện 

như thế nào? 

 Việc ham học hỏi đã mang lại cho bạn điều 

gì? 

+ HS đóng vai Nguyễn Hiền trả lời dựa vào nội 

dung câu chuyện. 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho HS chuẩn bị. (2-3 phút) 

 

- GV mời 1-2 nhóm lên trình bày trước lớp. 

 

- GV tổ chức cho HS nhận xét. 

- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn hoá kiến thức. 

- GV kết luận: Nguyễn Hiền rất ham học hỏi và 

nhờ đó đã học tốt, đạt kết quả cao. Các em cần 

noi gương bạn để học tập tốt hơn. 

+ Tinh thần ham học hỏi của 

Nguyễn Hiền được thể hiện 

qua việc: ban ngày, đi chăn 

trâu, dù mưa gió thế nào cậu 

cũng đứng ngoài nghe giảng 

nhờ. Tối đến, đợi bạn học 

xong bài, cậu mượn vở về 

học, làm bài thi vào lá chuối 

khô, nhờ thầy chấm hộ. 

+ Việc ham học hỏi giúp 

chúng ta thêm hiểu biết và đạt 

được kết quả tốt trong học 

tập. 

- HS thực hiện sắm vai theo 

phân công. 

- Đại diện 1-2 nhóm trình bày. 

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức và hình thành kĩ năng bày tỏ ý kiến, 

nhận xét hành vi, xử lí tình huống cụ thể. 

- Thời gian: 15 - 20 phút. 

- PP/ KTDH: Sắm vai, thảo luận nhóm, vấn đáp. 

- Cách tiến hành: 

Bài tập 1: Bày tỏ ý kiến. 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và đọc các ý 

kiến trong SGK. 

 

- HS quan sát tranh và đọc các 

ý kiến trong SGK. 
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- GV chia lớp thành 4 nhóm.(mỗi nhóm phục 

trách một nhân vật: Khôi, Trang, Đạt, Hà) 

- GV yêu cầu HS thể hiện phần sắm vai đã được 

các nhóm chuẩn bị và luyện tập từ trước nhằm 

trình bày ý kiến và giải thích lí do của từng 

nhân vật. 

 

- GV cho HS thảo luận, chuẩn bị trong thời gian 

quy định. 

 

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. 

 

 

- Sau mỗi lượt trình bày, GV yêu cầu HS bày 

tỏ quan điểm về ý kiến của nhân vật và nêu lí 

do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc theo nhóm. 

- HS nhận vai. 

- HS thảo luận trong nhóm, 

chuẩn bị nội dung sắm vai: 

+ Nêu lại ý kiến  của nhân vật. 

+ Giải thích lí do. 

- HS thực hiện sắm vai, trình 

bày ý kiến của nhân vật trước 

lớp. 

- HS bày tỏ quan điếm (đồng 

ý/ không đồng ý) và giải thích 

lí do: 

+ Nhận ra ý kiến tán thành của 

hai bạn: Trang và Đạt, ý kiến 

không tán thành của hai bạn: 

Khôi và Hà. 

+ Giải thích:  

 Ý kiến của bạn Khôi: 

Không tán thành vì: Học 

hỏi từ người khác không 

phải là thiếu tự tin mà là 

mở rộng sự hiểu biết cho 

bản thân. 

 Ý kiến của bạn Trang: 

Tán thành vì: Ham học 

hỏi sẽ giúp chúng ta thêm 
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- GV nhận xét, bổ sung và điều chỉnh những ý 

kiến chưa phù hợp. 

- GV kết luận, chuẩn hoá kiến thức: 

Cần ham học hỏi từ nhiều người và nhiều 

nguồn khác nhau để ngày càng tiến bộ hơn. 

Bài tập 2: Nhận xét thái độ, hành vi của các 

bạn trong tranh. 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK trang 24, 

25 và thực hiện yêu cầu: Em đồng tình hoặc 

không đồng tình với thái độ, hành vi của bạn 

nào trong các tranh dưới đây? Vì sao? 

 

 

hiểu thêm nhiều kiến thức 

mới, nhờ đó sẽ tiến bộ hơn 

trong học tập. 

 Ý kiến của bạn Đạt: Tán 

thành vì: Nếu chịu khó 

quan sát và tìm hiểu, 

chúng ta sẽ học hỏi được 

rất nhiều kiến thức bổ ích 

về thế giới xung quanh 

mình. 

 Ý kiến của bạn Hà: 

Không tán thành vì: 

Chúng ta nên học hỏi từ 

bất kì ai, miễn là ở họ có 

những điều hay đáng để 

cho chúng ta học hỏi.  

- HS lắng nghe. 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

- HS quan sát và thực hiện yêu 

cầu. 
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- GV phát cho mỗi HS 2 thẻ:  

+ Thẻ mặt cười: Đồng tình. 

+ Thẻ mặt mếu: Không đồng tình. 

- GV hướng dẫn HS giơ thẻ (đồng tình/ không 

đồng tình) và nhận xét thái độ, hành vi của nhân 

vật. 

- GV lần lượt nêu từng ý kiến. 

- GV yêu cầu HS giơ thẻ quan điểm, đồng thời 

giải thích lí do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhận thẻ. 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS lắng nghe, suy nghĩ. 

- HS giơ thẻ quan điểm phù 

hợp với từng ý kiến: 

+ Thẻ mặt cười với tranh 3 và 

tranh 4, thẻ mặt mếu với tranh 

1 và tranh 2. 

+ Giải thích: 

 Tranh 1: Bạn chưa ham 

học hỏi vì ngại khó và 

không chịu quan sát cách 

làm từ mẹ để học hỏi và 

làm theo. 

  Tranh 2: Bạn chưa ham 

học hỏi vì ngại hỏi người 

khác về những điều mình 

chưa biết, như vậy sẽ khó 

có thể tiến bộ được. 

  Tranh 3: Bạn là người 

ham học hỏi vì thích tự 

khám phá, tìm hiểu những 

điều mới mẻ từ những 

cuốn sách. 
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- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét, kết luận:  

Cần tích cực ham học hỏi, không ngại khó, 

mạnh dạn hỏi và học từ mọi người để tiến bộ 

hơn. 

Bài tập 3: Đưa ra lời khuyên cho bạn. 

- GV cho 1 HS đọc 2 tình huống. 

- GV yêu cầu HS thể hiện phần sắm vai đã được 

chuẩn bị và luyện tập từ trước nhằm thể hiện 

cách ứng xử phù hợp trong các tình huống. 

- GV chia lớp thành 2 nhóm: 

+ Nhóm 1: Tình huống 1: Trong giờ học, em có 

điều thắc mắc muốn hỏi cô giáo nhưng đã hết 

giờ. 

+ Nhóm 2: Tình huống 2: Em rất thích học 

Toán nhưng lại không có tiền mua sách tham 

khảo để tìm  hiểu thêm về các bài toán hay. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Xây dựng đoạn hội thoại ngắn. (1-2 phút) 

+ Thể hiện cách ứng xử phù hợp. 

+ Lời nói lễ phép, rõ ràng. 

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tranh 4: Bạn là người 

ham học hỏi vì luôn chủ 

động giao lưu, học hỏi từ 

các bạn khác. 

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

- 1 HS đọc. 

- HS lắng nghe thực hiện.. 

 

 

 

- HS nhận nhiệm vụ của nhóm 

mình. 

 

 

 

 

 

- HS làm việc nhóm, xây 

dựng tình huống và phân vai. 

 

- HS thực hiện sắm vai trước 

lớp, đưa ra cách xử lí phù hợp:  

+ Tình huống 1: Em có thể lựa 

chọn thời điểm thích hợp như 

cuối giờ học để nhờ cô giáo 

giải đáp. 

+ Tình huống 2: Em có thể 

học hỏi từ các bạn trong lớp 

có cùng sở thích học Toán với 
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- Sau mỗi lượt trình bày, GV yêu cầu HS nhận 

xét cách xử lí của bạn (phù hợp/ chưa phù hợp) 

và nêu lí do; đồng thời nêu cách làm khác nếu 

có. 

- GV nhận xét, kết luận:  

Trong học tập, khi gặp điều chưa hiểu, các em 

cần mạnh dạn hỏi và tìm cách học hỏi thêm. Dù 

hoàn cảnh khó khăn, các em vẫn có thể tìm 

nhiều cách khác nhau để học tập. Tinh thần 

ham học hỏi sẽ giúp các em tiến bộ hơn. 

mình để mở rộng thêm kiến 

thức hoặc có thể muộn sách 

của các bạn trong lớp, bạn 

hàng xóm,... 

- HS nhận xét cách xử lí và 

nêu ý kiến của mình. 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

- Thời gian: 5 - 10 phút. 

- PP/KTDH: Vấn đáp. 

- Cách tiến hành: 

4.1. Chia sẻ với các bạn những điều thú vị 

mà em đã học được từ một người bạn, một 

cuốn sách hay, một chương trình truyền 

hình. 

- GV nêu yêu cầu và khuyến khích, động viên 

HS chia sẻ. 

4.2. Kể về một tấm gương ham học hỏi mà 

em biết. 

- GV nhắc nhở HS về nhà sưu tầm về những 

tấm gương ham học hỏi và kể về tấm gương đó 

cho thầy cô và cho các bạn cùng nghe. 

- GV nhận xét và kết luận: Hãy luôn là người 

ham học hỏi. Ham học hỏi sẽ giúp em thêm 

hiểu biết, có thêm đam mê và niềm vui về 

những điều mà em thích. 

 

 

 

 

- Một vài HS chia sẻ. 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS lắng nghe. 
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- GV chiếu thông điệp, yêu cầu HS đọc. 

- GV nêu yêu cầu để tổng kết bài học: 

+ Hãy nêu 3 điều em học được qua bài học. 

+ Hãy nêu 3 điều em thích ở bài học. 

+ Hãy nêu 3 việc em cần làm sau bài học. 

- GV tóm tắt lại nội dung chính của bài. 

- GV nhận xét, dặn dò. 

- HS đọc. 

- HS trình bày ý kiến. 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 

.............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2.3.2. Kế hoạch bài dạy có sử dụng phương pháp sắm vai cho chủ đề 

“Giữ lời hứa” 

Phương pháp sắm vai có thể được vận dụng linh hoạt trong các hoạt động 

dạy học. Trong chủ đề này, phương pháp được sử dụng ở các hoạt động khám 

phá và luyện tập nhằm giúp học sinh nhập vai, xử lí các tình huống giao tiếp cụ 

thể, qua đó hiểu nội dung bài học, rèn luyện kĩ năng giao tiếp và hình thành 

hành vi đạo đức phù hợp. Kế hoạch bài dạy dưới đây chỉ mang tính tham khảo; 

khuyến khích giáo viên chỉ dùng phương pháp này cho một hoạt động dạy học 

nhằm đảm bảo thời lượng và nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học. 
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) 

CHỦ ĐỀ 4: GIỮ LỜI HỨA 

BÀI 5: GIỮ LỜI HỨA 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Năng lực đặc thù 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nêu được một số biểu hiện của việc giữ lời hứa. 

- Nêu được vì sao phải giữ lời hứa. 

- Thực hiện được giữ lời hứa bằng những lời nói và việc làm cụ thể. 

- Đồng tình với những lời nói, hành động thể hiện việc giữ lời hứa, không 

đồng tình với những lời nói, hành động không giữ lời hứa. 

1. Năng lực chung 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh tích cực làm việc nhóm, trao 

đổi thảo luận trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao; trả lời các câu hỏi 

tự tin, lưu loát. 

  - Năng lực tự chủ và tự học: Học sinh nghiêm túc thực hiện các nhiệm 

vụ được giao khi làm việc cá nhân. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có khả năng vận dụng 

kiến thức, kĩ năng đã được học giải quyết các tình huống trong bài học và trong 

cuộc sống. 

2. Phẩm chất 

- Phẩm chất trung thực: Học sinh biết giữ lời hứa, nói đúng và làm đúng 

những điều đã hứa, không thất hứa với bạn bè và mọi người. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Học sinh có ý thức học tập và rèn luyện, tích cực 

tham gia các hoạt động học tập, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

II. CHUẨN BỊ 

- SGK, SGV môn Đạo đức lớp 3. 

- Tranh ảnh, câu chuyện liên quan đến chủ đề bài học. 

- Thẻ bày tỏ thái độ. 

- Máy tính, máy chiếu. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU. 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động. 

- Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho học sinh, huy động những trải nghiệm đã có 

của học sinh về việc hứa và giữ lời hứa, giới thiệu bài học mới. 

- Thời gian: 3 - 5 phút. 

- PP/ KTDH: Trò chơi học tập, đóng vai. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Em làm 

phóng viên”: 

+ GV phổ biến luật chơi và cách chơi: GV sẽ mời 

một bạn làm phóng viên của báo Nhi đồng, phóng 

viên sẽ phỏng vấn một số bạn trong lớp ba câu hỏi 

sau để tìm hiểu về những trải nghiệm của các em 

liên quan đến việc giữ lời hứa. 

1. Đã có ai hứa với bạn điều gì chưa? 

2. Người đó thực hiện lời hứa của mình với bạn 

bằng cách nào? 

3. Khi đó bạn cảm thấy thế nào? 

+ GV mời một em học sinh đóng vai phóng viên 

và phỏng vấn 2- 3 bạn bất kì. 

- GV nhận xét và kết luận: Các em ạ, trong cuộc 

sống hằng ngày, chắc hẳn ai trong chúng ta đã 

từng được bố mẹ, ông bà hay bạn bè hứa sẽ làm 

một điều gì đó. Khi lời hứa được thực hiện, chúng 

ta cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng nếu lời 

hứa không được giữ, chúng ta sẽ cảm thấy buồn 

và có thể mất niềm tin. Vậy khi chúng ta hứa với 

người khác, chúng ta cần làm gì? Chúng ta có nên 

giữ lời hứa của mình không? Để trả lời câu hỏi đó, 

hôm nay cô trò mình cùng tìm hiểu trong tiết Đạo 

đức ngày hôm nay: Bài 5: Giữ lời hứa.    

 

 

- HS lắng nghe và nắm 

vững luật chơi. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chơi trò chơi. 

 

- HS lắng nghe và ghi tên 

bài học vào vở. 

2. Khám phá. 
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2.1. Hoạt động cơ bản 1: Tìm hiểu một số biểu hiện của việc giữ lời hứa 

- Mục tiêu: Học sinh biết được một số biểu hiện của việc giữ lời hứa. 

- Thời gian: 5 - 10 phút. 

- PP/ KTDH: Phương pháp kể chuyện kết hợp vấn đáp, thảo luận nhóm, sắm 

vai. 

- Cách tiến hành: 

a, Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi. 

 

 

- GV chia lớp thành 4 nhóm. 

- GV giao nhiệm vụ để các nhóm chuẩn bị và 

luyện tập cho phần sắm vai từ trước. 

+ Sắp xếp nội dung các tranh theo trình tự. 

+ Kể lại câu chuyện. 

+ Phân vai và chuẩn bị phần sắm vai luyện tập từ 

trước để thể hiện lại câu chuyện đó. 

- GV cho đại diện 1-2 nhóm lên trình bày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chia thành các nhóm. 

- HS lắng nghe và thực 

hiện. 

 

 

 

 

- Đại diện 1-2 nhóm trình 

bày theo nội dung câu 

chuyện: 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV yêu cầu 1 nhóm vừa trình bày đặt ra các câu 

hỏi cho các nhóm khác: 

+ Cậu bé được giao nhiệm vụ gì? 

 

 

 

+ Vì sao muộn rồi mà cậu bé vẫn chưa về? 

 

 

 

+ Việc làm của cậu bé thể hiện điều gì? 

 

 

Bốn bạn nhỏ rủ nhau chơi 

đánh trận giả trong công 

viên. Bạn nhỏ tóc vàng 

được giao nhiệm vụ đứng 

gác kho đạn cho đến khi có 

người tới thay. Cậu đã vui 

vẻ nhận lời và hứa với các 

bạn của mình. Mãi đến 

chiều, khi công viên sắp 

đóng cửa, cậu bé tóc vàng 

cũng không thấy ai đến đổi 

cho mình. Thấy thế, một 

bác lớn tuổi ngồi trên băng 

ghế gần đó lại gần hỏi: 

“Muộn rồi mà sao cháu 

vẫn chưa về?”. Cậu trả lời 

rằng mình là lính gác, vì đã 

hứa với các bạn nên nhất 

định sẽ đứng gác cho tới 

khi có người đến thay. 

- Các nhóm khác trả lời: 

 

+ Cậu bé chơi trò chơi đánh 

trận giả với các bạn. Cậu 

được giao nhiệm vụ gác 

kho đạn. 

+ Khi các bạn đã ra về hết, 

cậu bé vẫn chưa về vì cậu 

đã hứa với người khác cho 

đến khi có người đến thay. 

+ Việc làm đó thể hiện cậu 

bé là người giữ đúng lời 

hứa của mình. 

- HS lắng nghe. 
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- GV nhận xét và kết luận: Như vậy, câu chuyện 

cho thấy cậy bé đã biết giữ lời hứa và thực hiện 

đúng nhiệm vụ của mình. Việc làm đó thể hiện sự 

trách nhiệm và đáng được học tập. 

b, Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. 

 

 

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4. 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh ở mục b trang 28, 

29 trong SGK và thảo luận theo các câu hỏi sau: 

+ Bạn nhỏ trong mỗi tranh đã làm gì? 

Việc làm đó thể hiện điều gì? 

+ Biểu hiện của việc giữ lời hứa? 

- GV cho bạn lớp trưởng lên cho các nhóm chia sẻ 

kết quả quả thảo luận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chia thành các nhóm. 

- HS quan sát tranh và trả 

lời câu hỏi. 

 

 

 

- 1 HS lên cho các bạn chia 

sẻ. 

- Đại diện các nhóm trả lời: 

+ Tranh 1: Trong giờ sinh 

hoạt lớp, bạn nhỏ thưa với 
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- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV kết luận: Qua các tình huống trên, các em 

nhận biết được một số biểu hiện cụ thể của việc 

giữ lời hứa trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó, các 

thầy giáo: “Thưa thầy, tuần 

này em không mắc lỗi ạ!”. 

Điều đó thể hiện bạn đã giữ 

đúng lời hứa với thầy. 

+ Tranh 2: Bạn nam đưa trả 

quyển truyện cho bạn nữ và 

nói: “Tớ trả bạn quyển 

truyện tớ mượn hôm 

trước”. 

Việc làm đó thể hiện bạn 

nam đã giữ đúng hẹn với 

bạn nữ. 

+ Tranh 3: Người anh đưa 

cho em chiếc đèn ông sao 

và nói: “Anh làm cho em 

chiếc đèn ông sao như đã 

hứa này”.  

Việc làm đó thể hiện người 

anh đã giữ đúng lời hứa với 

em. 

+ Tranh 4: Bạn gái choàng 

dậy khi nghe chuông báo 

thức. Bạn đã thực hiện lời 

hứa với chính mình là dậy 

đúng giờ để tập thể dục. 

+ Biểu hiện của việc giữ lời 

hứa là: đúng hẹn, nói đi đôi 

với làm, cố gắng thực hiện 

điều đã hứa, giữ đúng lời 

hứa. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 
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em có ý thức thực hiện đúng những điều đã cam 

kết, thể hiện sự trung thực và trách nhiệm với 

người khác. 

 

 

2.2. Hoạt động cơ bản 2: Tìm hiểu sự cần thiết phải giữ lời hứa 

- Mục tiêu: Học sinh nêu được giữ lời hứa là thể hiện sự tự trọng và tôn trọng 

người khác. Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người tin tưởng, quý trọng. 

- Thời gian: 5 - 10 phút. 

- PP/ KTDH: Thảo luận nhóm. 

- Cách thực hiện: 

- GV tổ chức HS thảo luận nhóm đôi. 

 

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các trường hợp ở 

mục 2 trong SGK và trả lời câu hỏi: 

 

+ Em có nhận xét gì về việc thực hiện lời hứa của 

Ly và Huy? 

+ Theo em, vì sao phải giữ lời hứa? 

- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận bằng hình thức một HS hỏi - một HS trả 

lời. 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận theo nhóm 

đôi. 

- HS thực hiện nhiệm vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện các nhóm trình 

bày: 

+ Ly đã luôn cố gắng để 

thực hiện lời hứa của mình, 

coi trọng lời hứa. Huy thì 

luôn hứa nhưng không 

thực hiện lời hứa đó. 

+ Việc giữ lời hứa là thể 

hiện sự tự trọng và tôn 
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- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV kết luận: Việc giữ lời hứa là rất quan trọng. 

Người biết giữ lời hứa thể hiện sự tôn trọng người 

khác và có trách nhiệm với lời nói của mình nên 

sẽ được mọi người tin tưởng, quý mến. Ngược lại, 

nếu không giữ lời hứa sẽ làm mất lòng tin của 

người khác. Vì vậy, các em cần cố gắng thực hiện 

đúng những điều mình đã hứa. 

trọng người khác. Người 

biết giữ lời hứa sẽ được 

mọi người tin tưởng, quý 

trọng. Nếu không biết giữ 

lời hứa thì sẽ không được 

mọi người tin tưởng. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

2.3. Hoạt động cơ bản 3: Thảo luận về các cách để giữ lời hứa 

- Mục tiêu: HS nêu được những việc làm, những việc nên tránh để giữ lời hứa 

và cách ứng xử khi không thể thực hiện được lời hứa. 

- Thời gian: 5 - 10 phút. 

- PP/ KTDH: Chuyên gia. 

- Cách tiến hành: 

* Bước 1: Chia nhóm chuyên gia. 

- GV tổ chức hoạt động theo phương pháp 

“Chuyên gia”.  

- GV chia lớp thành 3 nhóm chuyên gia và giao 

nhiệm vụ cho từng nhóm: 

+ Nhóm 1: Những điều em nên làm gì để giữ đúng 

lời hứa. 

+ Nhóm 2: Những điều em nên tránh khi hứa với 

người khác. 

+ Nhóm 3: Cách ứng xử khi em không thể thực 

hiện được lời hứa của mình. 

* Bước 2: Thảo luận nhóm chuyên gia. 

 

 

 

 

- HS nhận nhiệm vụ. 
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- GV yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK, thảo 

luận nhóm và thống nhất ý kiến. 

 

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình 

thảo luận. 

* Bước 3: Hình thành nhóm chia sẻ. 

- GV tổ chức cho HS hình thành nhóm mới, mỗi 

nhóm đủ các chuyên gia và chia sẻ kết quả theo 

hình thức hỏi - đáp. 

* Bước 4: Báo cáo trước lớp. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận trước lớp theo vai trò “chuyên gia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, kết luận: Để giữ lời hứa, các em 

cần suy nghĩ kĩ trước khi hứa và cố gắng thực hiện 

đúng lời đã nói. Khi hứa, cần tránh hứa tuỳ tiện. 

- HS thảo luận theo nhóm 

chuyên gia về các nội 

dung được giao. 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS hình thành nhóm mới, 

chia sẻ và trao đổi kết quả 

theo hình thức hỏi - đáp. 

 

- Đại diện các nhóm trình 

bày: 

+ Nhóm 1: Những điều em 

nên làm để giữ đúng lời 

hứa, đúng hẹn; chỉ hứa 

những điều trong khả năng 

mình có thể thực hiện 

được. 

+ Nhóm 2: Những điều em 

nên tránh khi hứa với 

người khác: sai hẹn, hứa 

suông mà không làm. 

+ Nhóm 3: Những cách 

ứng xử khi không thể thực 

hiện được lời hứa: gọi điện 

xin lỗi và giải thích lí do 

thất hứa; nhờ cha mẹ, 

người thân giải thích lí do 

với người mình hứa; gặp 

trực tiếp xin lỗi và giải 

thích lí do thất hứa,... 

- HS lắng nghe. 
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Nếu không thực hiện được lời hứa, cần biết xin lỗi 

và giải thích rõ ràng. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu: Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học và thực hành 

xử lí tình huống cụ thể. 

- Thời gian: 10 - 15 phút. 

- PP/ KTDH: Vấn đáp, thảo luận nhóm, sắm vai, đóng vai. 

- Cách tiến hành: 

Bài tập 1: Bày tỏ ý kiến. 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK trang 30, 31 

và thực hiện yêu cầu: Em đồng tình hoặc không 

đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? 

 

 

- GV quy ước cách bày tỏ ý kiến bằng thẻ: 

+ Thẻ xanh: Đồng tình. 

+ Thẻ đỏ: Không đồng tình. 

- GV mời 4 HS đóng vai các nhân vật: Tuấn, Nga 

Kiên, Hà lên trước lớp nêu ý kiến. 

- Sau mỗi ý kiến, GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ và 

giơ thẻ thể hiện thái độ. (đồng tình/ không đồng 

tình) 

 

 

 

 

- HS quan sát và thực hiện 

yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS tham gia đóng vai 

nhân vật. 

 - HS giơ thẻ thể hiện ý 

kiến: 

+ HS giơ thẻ đồng tình với 

ý kiến của Tuấn, Kiên, Hà. 

+ HS giơ thẻ không đồng 

tình với ý kiến của Nga. 
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- GV mời một số HS giải thích lí do lựa chọn của 

mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn hoá kiến thức. 

- GV kết luận: Giữ lời hứa là việc làm đúng và cần 

thiết. Các em cần suy nghĩ kĩ trước khi hứa và cố 

gắng thực hiện đúng lời đã nói. 

Bài tập 2: Nhận xét hành vi. 

- HS giải thích lí do lựa 

chọn: 

+ Bạn Tuấn: Mỗi lời nói ra 

đều có tầm quan trọng và 

sức ảnh hưởng nhất định, 

đặc biệt là lời hứa. Có trách 

nhiệm với những lời nói 

của mình cũng chính là có 

trách nhiệm với bản thân 

và người khác. 

+ Bạn Kiên: Khi chúng ta 

biết giữ lời hứa, mọi người 

xung quanh sẽ tin tưởng và 

quý mến chúng ta hơn rất 

nhiều. 

+ Bạn Hà: Chỉ hứa với 

những điều mình có thể 

thực hiện được, là người có 

trách nhiệm với người thân 

và người mình đã hứa. 

+ Bạn Nga: Dù là trẻ con 

hay người lớn, chúng ta 

cần giữ đúng lời hứa của 

mình. Không nên để các 

em nhỏ học tập những thói 

quen xấu như thất hứa, hứa 

suông,... 

- HS lắng nghe, nhận xét. 

- HS lắng nghe. 
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- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi, quan sát 

tranh trong SGK và trả lời câu hỏi: Bạn nào đã giữ 

lời hứa? Bạn nào chưa giữ lời hứa? Vì sao? 

 

 

- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS khi cần thiết. 

- GV chiếu tranh và mời HS lên trình bày. Đại 

diện mỗi nhóm trình bày 1 tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc theo nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện nhiệm vụ. 

- HS lắng nghe. 

- Đại diện các nhóm trình 

bày theo từng tranh: 

+ Tranh 1: Bạn Minh là 

người biết giữ lời hứa, vì 

bạn đã hứa nấu cơm giúp 

mẹ nên từ chối không đi đá 

cầu với bạn. 

+ Tranh 2: Bạn nữ chưa giữ 

lời hứa, vì bạn đã hứa giữ 

thước cẩn thận nhưng vẫn 

làm gãy. 

+ Tranh 3: Bạn nam không 

giữ lời hứa, vì đã hẹn sang 
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- GV cho các nhóm khác nhận xét, bổ sung hoặc 

đặt câu hỏi cho nhóm bạn. 

- GV nhận xét, kết luận: Qua các tranh, chúng ta 

thấy có bạn đã biết giữ lời hứa và có bạn chưa thực 

hiện đúng lời đã hứa. Việc giữ lời hứa là đúng, thể 

hiện sự tôn trọng người khác và có trách nhiệm 

với lời nói của mình; ngược lại, không giữ lời hứa 

là chưa đúng, sẽ làm mất lòng tin của người khác. 

Vì vậy, các em cần biết giữ lời hứa và cố gắng 

thực hiện những điều mình đã nói. 

Bài tập 3: Xử lí tình huống. 

Bước 1: Giới thiệu tình huống. 

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, thực hiện 

nhiệm vụ sau: 

+ Quan sát các tranh trong SGK và nêu nội dung 

mỗi tình huống trong tranh. 

 

 

 

 

 

nhà bạn học nhóm nhưng 

lại không sang.  

+ Tranh 4: Chị chưa giữ lời 

hứa với em, vì chị đã hứa 

với em may váy cho búp bê 

giúp em nhưng lại không 

làm mà đi chơi với các bạn. 

- HS nhận xét, bổ sung, đặt 

câu hỏi. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc theo nhóm. 

 

- HS quan sát tranh và nêu 

nội dung từng bức tranh: 

+ Tình huống 1: Bạn Hồng 

đã hứa với cô giáo sưu tầm 

tranh ảnh cho bài học ngày 

mai. Tuy nhiên, đúng lúc 

đó, Hồng lại được bạn mời 

đi sinh nhật Lan. Hồng 

phải lựa chọn giữa việc 

thực hiện lời hứa với cô 

giáo hay đi dự sinh nhật 

cùng bạn. 
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Bước 2: Tổ chức sắm vai. 

- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm nhận một 

tình huống. 

- GV giao nhiệm vụ để các nhóm chuẩn bị và 

luyện tập phần sắm vai từ trước. 

+ Xác định các vai trong tình huống. 

+ Thảo luận cách xử lí tình huống. 

+ Xây dựng đoạn hội thoại ngắn. 

+ Thể hiện bằng hình thức sắm vai. 

Bước 3: Trình bày sắm vai. 

- Đại diện các nhóm lên diễn trước lớp. 

 

- GV yêu cầu các nhóm khác quan sát.  

Bước 4: Nhận xét - thảo luận. 

- GV tổ chức cho HS nhận xét phần sắm vai của 

các nhóm. 

 

- GV hướng dẫn HS phân tích và lựa chọn cách 

xử lí phù hợp cho từng tình huống. 

+ Tình huống 2: Một bạn 

nhỏ đã hẹn với bạn bè đi đá 

bóng. Khi đến thời điểm 

thực hiện, mẹ có việc phải 

đi nên nhờ bạn ở nhà trông 

em. Bạn phải cân nhắc giữa 

việc giữ lời hứa với bạn bè 

hoặc giúp đỡ mẹ. 

+ Tình huống 3: Một bạn 

nhỏ đã hứa không ăn kẹo 

vào buổi tối. Tuy nhiên, 

khi nhìn thấy kẹo, bạn rất 

thèm và muốn ăn nên 

không biết có nên giữ lời 

hứa không. 

 

- HS nhận tình huống của 

nhóm mình. 

- HS thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

- HS tham gia sắm vai, thể 

hiện tình huống trước lớp. 

- HS quan sát. 

 

- HS nhận xét cách thể hiện 

và cách xử lí tình huống 

của các nhóm. 

- HS thảo luận, nêu ý kiến 

và cách giải quyết phù hợp. 
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- GV định hướng, chốt lại cách ứng xử đúng: 

+ Tình huống 1: Nếu em là Hồng, em sẽ nhờ bạn 

gửi quà sinh nhật của mình cho Lan và ở nhà để 

sưu tầm tranh ảnh cho bài học ngày mai. 

+ Tình huống 2: Em sẽ gọi điện thoại cho các bạn 

của mình để giải thích lí do và xin lỗi vì không thể 

đến tham  gia cùng các bạn. 

+ Tình huống 3: Em sẽ tự nhắc nhở bản thân rằng 

nếu ăn kẹo buổi tối sẽ bị sâu răng và cất hộp kẹo 

đi. 

Bước 5: Kết luận. 

- GV kết luận: Các em cần biết lựa chọn cách xử 

lí phù hợp trong mọi tình huống và luôn ưu tiên 

việc giữ lời hứa. Trong trường hợp không thể thực 

hiện được lời hứa thì cần xin lỗi và giải thích rõ 

ràng. 

- HS thống nhất cách xử lí 

cho từng tình huống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

4. Vận dụng.  

- Mục tiêu: HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

- Thời gian: 5 - 10 phút. 

- PP/KTDH: Vấn đáp. 

- Cách tiến hành: 

2.1. Liên hệ. 

- GV nêu yêu cầu: 

+ Chia sẻ về những điều em đã hứa với người 

khác. Khi đó em đã thực hiện lời hứa của mình 

như thế nào? 

+ Em cảm thấy thế nào khi thực hiện hoặc không 

thực hiện được lời hứa? 

- GV tổ chức cho HS trao đổi theo cặp. 

- GV mới một số HS chia sẻ trước lớp. 

 

- GV khen ngợi và nhắc nhở, động viên HS thực 

hiện giữ lời hứa với mọi người. 

 

- HS suy nghĩ và nhớ lại 

trải nghiệm của bản thân. 

 

 

 

 

- HS trao đổi theo cặp. 

- HS trình bày ý kiến trước 

lớp. 

- HS lắng nghe. 
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2.2. Sưu tầm một số câu chuyện về tấm gương 

biết giữ lời hứa. 

- GV yêu cầu HS sưu tầm một số câu chuyện hoặc 

tấm gương biết giữ lời hứa và ghi lại những điều 

học tập được từ những tấm gương đó. 

 

 

2.3. Thực hiện giữ lời hứa trong cuộc sống 

hằng ngày. 

- GV nhắc nhở HS thực hiện giữ lời hứa trong 

cuộc sống hằng ngày. 

Thông điệp: GV chiếu thông điệp, yêu cầu HS 

quan sát và đọc. 

- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn dò về nhà. 

 

 

- HS sưu tầm một số câu 

chuyện hoặc tấm gương 

biết giữ lời hứa và ghi lại 

những điều học tập được từ 

những tấm gương đó. 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

- HS quan sát, đọc. 

 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 

.............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

2.4. Đánh giá hiệu quả của việc vận dụng phương pháp sắm vai 

nhằm phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học môn Đạo đức lớp 3  

2.4.1. Mục đích đánh giá 

Việc đánh giá được thực hiện nhằm xác định mức độ phù hợp, tính khả 

thi và hiệu quả của việc vận dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo 

đức lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. Đồng 

thời, kết quả đánh giá là cơ sở để điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch bài dạy, góp 

phần nâng cao chất lượng tổ chức dạy học môn Đạo đức ở tiểu học. 

2.4.2. Đánh giá mức độ phù hợp của kế hoạch bài dạy 

Trên cơ sở các nguyên tắc và quy trình vận dụng phương pháp sắm vai 

đã xây dựng, các kế hoạch bài dạy ở chủ đề “Ham học hỏi” và “Giữ lời hứa” 

được thiết kế đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học. 
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Các hoạt động sắm vai được lựa chọn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí 

và trình độ nhận thức của học sinh lớp 3. Nội dung các tình huống đều gắn với 

những tình huống đạo đức quen thuộc trong học tập và cuộc sống hằng ngày, 

tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm, thực hành giao tiếp và vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng phương pháp sắm vai trong các hoạt động 

khám phá và luyện tập phù hợp với yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh và hướng 

tới mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp. 

2.4.3. Đánh giá tính khả thi của kế hoạch bài dạy 

Tính khả thi của kế hoạch bài dạy được xây dựng dựa trên điều kiện thực 

tế của nhà trường tiểu học hiện nay. Các hoạt động sắm vai được thiết kế theo 

quy trình rõ ràng, có thể tổ chức trong phạm vi một tiết học và phù hợp với điều 

kiện cơ sở vật chất thông thường của nhà trường tiểu học. 

Các tình huống sắm vai được thiết kế ngắn gọn, rõ ràng, gần gũi với học 

sinh nên dễ triển khai trong quá trình dạy học. Hình thức tổ chức theo nhóm 

nhỏ cũng tạo điều kiện để nhiều học sinh được tham gia vào hoạt động giao 

tiếp và thể hiện vai diễn. 

Mặc dù việc tổ chức phương pháp sắm vai đòi hỏi giáo viên phải đầu tư 

thời gian trong khâu xây dựng tình huống, chuẩn bị đạo cụ, phân công vai diễn 

và hướng dẫn học sinh luyện tập trước khi thực hiện, nhưng các yêu cầu này 

vẫn nằm trong khả năng tổ chức của giáo viên tiểu học. Các đạo cụ sử dụng chủ 

yếu là những vật liệu đơn giản, dễ chuẩn bị và có thể tận dụng từ các nguồn sẵn 

có trong lớp học. 

Bên cạnh đó, thời lượng dành cho hoạt động sắm vai trong kế hoạch bài 

dạy được phân bố hợp lí, giúp giáo viên có thể tổ chức hoạt động mà vẫn đảm 

bảo tiến độ của tiết học. Tuy nhiên, giáo viên cần có sự điều hành linh hoạt và 

quản lí thời gian hiệu quả để tránh ảnh hưởng đến các hoạt động học tập khác. 
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Nhìn chung, kế hoạch bài dạy được đánh giá có tính khả thi, có thể áp 

dụng trong thực tiễn dạy học môn Đạo đức lớp 3 nếu giáo viên có sự chuẩn bị 

và tổ chức phù hợp. 

2.4.4. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của kế hoạch bài dạy 

a) Ưu điểm 

Kế hoạch bài dạy được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất 

và năng lực học sinh, trong đó chú trọng phát triển năng lực giao tiếp thông qua 

việc vận dụng phương pháp sắm vai. Các tình huống sắm vai được thiết kế gắn 

với nội dung bài học và những tình huống quen thuộc trong đời sống hằng ngày 

của học sinh, tạo điều kiện cho các em được trải nghiệm, thực hành và vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn. 

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động sắm vai góp phần tăng cường 

sự tham gia tích cực của học sinh trong quá trình học tập. Học sinh có cơ hội 

trình bày ý kiến, trao đổi, lắng nghe và hợp tác với bạn bè trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ. Qua đó, các em được rèn luyện các kĩ năng giao tiếp một cách 

tự nhiên và hiệu quả. 

Ngoài ra, kế hoạch bài dạy còn góp phần tạo không khí học tập sôi nổi, 

giúp học sinh hứng thú hơn với môn Đạo đức và phát huy tính chủ động trong 

học tập. 

b) Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm, việc vận dụng phương pháp sắm vai trong kế 

hoạch bài dạy vẫn còn một số hạn chế nhất định. Quá trình tổ chức đòi hỏi giáo 

viên phải đầu tư thời gian và công sức trong việc xây dựng tình huống, chuẩn 

bị đạo cụ, phân công vai diễn và hướng dẫn học sinh luyện tập. 

Ngoài ra, nếu giáo viên chưa quản lí tốt thời gian hoặc tổ chức hoạt động 

chưa hợp lí, hoạt động sắm vai có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 

các nội dung khác của tiết học. Một số học sinh còn rụt rè, thiếu tự tin khi tham 

gia sắm vai nên cần có sự động viên và hỗ trợ từ giáo viên. 
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Tuy nhiên, những hạn chế trên có thể được khắc phục thông qua sự chuẩn 

bị chu đáo của giáo viên, việc lựa chọn tình huống phù hợp và tổ chức hoạt 

động một cách linh hoạt trong quá trình dạy học. 

2.4.5. Đánh giá thông qua phương pháp chuyên gia 

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học, đề tài tiến hành đánh giá kế 

hoạch bài dạy thông qua phương pháp chuyên gia. Cụ thể, tác giả đã tham khảo 

ý kiến của các giảng viên giảng dạy học phần phương pháp dạy học Đạo đức ở 

trường đại học và một số giáo viên tiểu học có kinh nghiệm trong giảng dạy 

môn Đạo đức. 

Các chuyên gia tập trung đánh giá các nội dung như: mức độ phù hợp 

của mục tiêu bài học; tính hợp lí của quy trình tổ chức hoạt động sắm vai; sự 

phù hợp của các tình huống giao tiếp được xây dựng; khả năng phát triển năng 

lực giao tiếp cho học sinh; và tính khả thi khi triển khai trong thực tế dạy học. 

Kết quả nhận xét cho thấy các kế hoạch bài dạy được thiết kế phù hợp 

với mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp, đảm bảo tính sư phạm và có khả 

năng áp dụng trong thực tiễn. Các chuyên gia cũng đánh giá cao việc lựa chọn 

các tình huống gần gũi với học sinh, tạo điều kiện cho các em được thực hành 

giao tiếp, bày tỏ ý kiến và hợp tác trong quá trình học tập. 

2.4.6. Đánh giá hiệu quả dự kiến đối với việc phát triển năng lực giao 

tiếp của học sinh 

Thông qua việc tham gia các hoạt động sắm vai trong kế hoạch bài dạy, 

học sinh có cơ hội được trình bày ý kiến, trao đổi với bạn, lắng nghe và phản 

hồi trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Quá trình nhập vai cũng giúp học sinh 

rèn luyện cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp, thể hiện thái độ giao tiếp đúng mực 

và phát triển khả năng hợp tác trong học tập. 

Bên cạnh đó, các tình huống sắm vai còn tạo môi trường để học sinh thực 

hành các hành vi đạo đức gắn với nội dung bài học, từ đó góp phần hình thành 

sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp và nâng cao khả năng ứng xử phù hợp trong 

cuộc sống. 

2.4.7. Kết luận 
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Kết quả đánh giá cho thấy việc vận dụng phương pháp sắm vai trong các 

kế hoạch bài dạy chủ đề “Ham học hỏi” và “Giữ lời hứa” có mức độ phù hợp 

cao với mục tiêu dạy học môn Đạo đức lớp 3, đảm bảo tính khả thi trong thực 

tiễn và có tiềm năng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. Thông qua đánh 

giá bằng phương pháp chuyên gia, các kế hoạch bài dạy được xác định là có cơ 

sở khoa học và giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Đạo 

đức theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. 
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Kết luận chương 2 

Trên cơ sở lí luận và định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018, chương 2 đã tập trung làm rõ việc vận dụng phương pháp sắm vai trong 

dạy học môn Đạo đức lớp 3. Trước hết, việc xác định các nguyên tắc vận dụng 

đã góp phần định hướng quá trình tổ chức dạy học theo hướng phù hợp với mục 

tiêu giáo dục, đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh và yêu cầu phát triển phẩm 

chất, năng lực. 

Bên cạnh đó, quy trình vận dụng phương pháp sắm vai được xây dựng 

theo các bước cụ thể, đảm bảo tính logic và khả thi trong thực tiễn dạy học. 

Thông qua việc tổ chức các hoạt động sắm vai, học sinh được tham gia trải 

nghiệm các tình huống giao tiếp gần gũi, từ đó phát huy tính tích cực, chủ động 

và hình thành các kĩ năng giao tiếp cần thiết. Quy trình này không chỉ tạo điều 

kiện cho học sinh tham gia trải nghiệm mà còn góp phần nâng cao chất lượng 

tổ chức dạy học môn Đạo đức. 

Mặt khác, khoá luận cũng đã tiến hành thiết kế minh hoạ kế hoạch bài 

dạy có sử dụng phương pháp sắm vai cho các chủ đề “Ham học hỏi” và “Giữ 

lời hứa”. Thông qua việc cụ thể hoá mục tiêu, nội dung và tiến trình tổ chức 

hoạt động dạy học, qua đó giúp làm rõ hơn cách vận dụng phương pháp sắm 

vai trong thực tiễn giảng dạy, đồng thời góp phần tăng tính khả thi và tính ứng  

dụng của đề tài. 

Ngoài ra, việc đánh giá hiệu quả của việc vận dụng phương pháp sắm vai 

nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh cũng được chú trọng.Việc vận 

dụng phương pháp sắm vai trong hai chủ đề “Ham học hỏi” và “Giữ lời hứa” 

cũng đã góp phần phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3. Thông qua 

các biểu hiện cụ thể và hình thức đánh giá phù hợp, giáo viên có thể xác định 

mức độ phát triển năng lực của học sinh, đồng thời có cơ sở để điều chỉnh hoạt 

động dạy học.  

Như vậy, các nội dung trong chương 2 có sự liên kết chặt chẽ, từ định 

hướng đến tổ chức thực hiện và đánh giá, góp phần làm rõ vai trò của phương 

pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3. Qua đó, khẳng định ý nghĩa 

và hiệu quả của việc vận dụng phương pháp này trong việc nâng cao chất lượng 

giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. 
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KẾT LUẬN VÀ  KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Khoá luận đã tập trung nghiên cứu việc sử dụng phương pháp sắm vai trong 

dạy học môn Đạo đức lớp 3 nhằm góp phần phát triển phẩm chất, năng lực giao 

tiếp cho học sinh theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, đề tài đã làm rõ vai trò, ý nghĩa của 

phương pháp sắm vai trong việc tổ chức các hoạt động học tập theo hướng phát 

huy tính tích cực, chủ động của học sinh. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp sắm vai không chỉ giúp học 

sinh được tham gia vào các tình huống gần gũi với đời sống mà còn tạo điều 

kiện để các em trải nghiệm, từ đó hình thành nhận thức và điều chỉnh hành vi 

theo các chuẩn mực đạo đức. Đồng thời, thông qua quá trình tham gia sắm vai, 

học sinh có cơ hội rèn luyện các kĩ năng giao tiếp như trình bày ý kiến, lắng 

nghe, hợp tác và xử lí tình huống trong giao tiếp. 

Mặt khác, khoá luận đã đề xuất được hệ thống nguyên tắc và quy trình 

vận dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3, đảm bảo tính 

khoa học và khả thi trong thực tiễn giảng dạy. Việc đánh giá hiệu quả của 

phương pháp cũng được xác định trên cơ sở các biểu hiện cụ thể của năng lực 

giao tiếp, góp phần giúp giáo viên có định hướng phù hợp trong tổ chức và điều 

chỉnh hoạt động dạy học. 

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và điều kiện nghiên cứu, khóa luận 

vẫn còn những hạn chế nhất định và cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung 

trong thực tiễn dạy học. 

2. Kiến nghị 

Để việc sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 

3 đạt hiệu quả cao hơn, đề tài đưa ra một số kiến nghị sau: 

2.1. Đối với giáo viên tiểu học 

- Cần chủ động tìm hiểu và vận dụng linh hoạt phương pháp sắm vai 

trong dạy học môn Đạo đức. 

- Xây dựng các tình huống sắm vai phù hợp với nội dung bài học và đặc 

điểm tâm, sinh lí của học sinh. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thảo luận, nhận xét sau sắm vai nhằm 

giúp học sinh rút ra bài học đạo đức. 

- Kết hợp đa dạng các hình thức đánh giá để theo dõi sự phát triển năng 

lực giao tiếp của học sinh. 
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2.2. Đối với các nghiên cứu tiếp theo 

Do phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung vào việc vận dụng phương 

pháp sắm vai nhằm phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học môn Đạo đức 

lớp 3 ở hai chủ đề “Ham học hỏi” và “Giữ lời hứa”, vì vậy các nghiên cứu tiếp 

theo có thể mở rộng phạm vi theo các hướng sau: 

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện việc vận dụng phương pháp sắm vai 

nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học. 

- Mở rộng nghiên cứu đối với các chủ đề khác trong môn Đạo đức lớp 3 

và các khối lớp khác ở tiểu học. 

- Nghiên cứu khả năng vận dụng phương pháp sắm vai trong các môn 

học khác nhằm phát triển năng lực giao tiếp và các năng lực chung cho học 

sinh. 

- Trên phạm vi rộng hơn để đánh giá đầy đủ hiệu quả của phương pháp 

sắm vai trong thực tiễn dạy học. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho giáo viên) 

Kính gửi Quý Thầy/Cô giáo!  

Để nâng cao chất lượng sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy học 

môn Đạo đức lớp 3, xin Thầy/Cô vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây.  

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô! 

PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG. 

1. Họ và tên:................................................................................................. 

2. Giới tính:   Nam     Nữ 

3. Đơn vị công tác:....................................................................................... 

4. Độ tuổi:  Dưới 30     Từ 30 - 40 tuổi    Từ 41 - 50 tuổi    

 Trên 50 tuổi 

5. Thâm niên công tác:  Dưới 5 năm  Từ 5 - 10 năm  Trên 10 năm 

6. Trình độ chuyên môn:  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Trình độ 

khác 

7. Thầy/Cô có đang giảng dạy môn Đạo đức lớp 3:  Có     Không 

PHẦN B: NỘI DUNG KHẢO SÁT. 

I. NHẬN THỨC VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮM VAI. 

( Đánh dấu ở mức độ phù hợp) 

Mức độ: 

1 - Không đồng ý. 

2 - Phân vân. 

3 - Đồng ý. 

4 - Hoàn toàn đồng ý. 

                                                 

Mức độ 

Nội dung 

1 2 3 4 5 

1. Tôi hiểu rõ bản chất của phương pháp sắm 

vai trong dạy học. 

     



 

122 
 

2. Phương pháp sắm vai phù hợp với môn Đạo 

đức lớp 3. 

     

3. Sắm vai giúp học sinh hình thành hành vi đạo 

đức tích cực. 

     

4. Mức độ cần thiết của phương pháp sắm vai 

trong dạy học môn Đạo đức lớp 3 

     

 

II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮM VAI TRONG MÔN 

ĐẠO ĐỨC LỚP 3. 

Câu 1. Thầy/Cô hiểu ở mức độ nào về yêu cầu và cách thức sử dụng 

phương pháp sắm vai theo Chương trình GDPT 2018, đặc biệt trong môn 

Đạo đức lớp 3?  

 Hiểu rõ và có thể vận dụng hiệu quả trong dạy học. 

 Hiểu nhưng vận dụng còn hạn chế. 

 Đã nghe đến nhưng chưa hiểu rõ nội dung cụ thể. 

 Chưa biết. 

Câu 2: Thầy/Cô đánh giá mức độ sử dụng phương pháp sắm vai trong dạy 

học môn Đạo đức lớp 3 như thế nào? 

 Thường xuyên. 

 Thỉnh thoảng. 

 Hiếm khi. 

 Chưa bao giờ. 

Câu 3: Trong quá trình dạy học, Thầy/Cô thường sử dụng phương pháp 

sắm vai vào giai đoạn nào của bài học? 

 Khởi động. 

 Khám phá. 

 Luyện tập. 

 Vận dụng. 

Câu 4: Trong thực tiễn giảng dạy môn Đạo đức lớp 3, Thầy/Cô thường vận 

dụng phương pháp sắm vai dưới những hình thức tổ chức nào sau đây? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 Sắm vai theo tình huống trong sách giáo khoa. 

 Sắm vai theo tình huống lớp học. 
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 Sắm vai theo nhóm học sinh. 

 Giáo viên làm mẫu - học sinh làm theo. 

Câu 5: Thầy/Cô đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp sắm vai trong 

việc tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 3 như thế nào? 

 Không hiệu quả. 

 Ít hiệu quả. 

 Hiệu quả. 

 Rất hiệu quả. 

Câu 6: Thầy/Cô đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp sắm vai trong 

việc hỗ trợ học sinh lớp 3 hiểu nội dung bài học? 

 Không hiệu quả. 

 Ít hiệu quả. 

 Hiệu quả. 

 Rất hiệu quả. 

Câu 7: Thầy/Cô đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp sắm vai trong 

việc phát triển hành vi đạo đức cho học sinh lớp 3? 

 Không hiệu quả. 

 Ít hiệu quả. 

 Hiệu quả. 

 Rất hiệu quả. 

Câu 8: Thầy/Cô đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp sắm vai trong 

việc phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3? 

 Không hiệu quả. 

 Ít hiệu quả. 

 Hiệu quả. 

 Rất hiệu quả. 

Câu 9: Theo Thầy/Cô, phương pháp sắm vai trong dạy học môn Đạo đức 

lớp 3 có những vai trò nào sau đây? 

(Thầy/Cô có thể lựa chọn nhiều phương án) 

☐ Minh họa nội dung bài học. 

☐ Hỗ trợ ghi nhớ kiến thức. 

☐ Giúp học sinh trải nghiệm tình huống đạo đức và điều chỉnh hành vi. 

☐ Tạo hứng thú học tập cho học sinh. 

 Hình thành cho học sinh các kĩ năng và năng lực cần thiết. 
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Câu 10 : Thầy/Cô gặp những khó khăn nào khi sử dụng phương pháp sắm 

vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

 Mất nhiều thời gian chuẩn bị. 

☐ Học sinh còn rụt rè, thiếu tự tin. 

☐ Lớp học đông học sinh. 

☐ Thiếu tài liệu hoặc tình huống sắm vai phù hợp. 

☐ Khó kiểm soát lớp học. 

☐ Thiếu kinh nghiệm tổ chức. 

☐ Khác: ........................................................................................................ 

Câu 11: Thầy/Cô có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp 

sắm vai trong dạy học môn Đạo đức lớp 3? 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và ý kiến đóng góp của Quý Thầy/Cô! 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho học sinh) 

Các em học sinh thân mến! 

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài: “Sử dụng phương pháp 

sắm vai trong môn Đạo đức lớp 3”. Nghiên cứu này thật sự có hiệu quả nếu 

được sự hợp tác nhiệt tình của chính các bạn. Mọi thông tin các bạn cung cấp 

sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.  

Dưới đây là một số câu hỏi và phương án trả lời kèm theo, các bạn hãy 

đánh dấu “X” vào phương án mà các bạn cho là phù hợp. 

I. Thông tin cá nhân  

1. Họ và tên:……………………………………………………................  

2.  Giới tính:  Nam  ☐    Nữ ☐  

3. Lớp:……………………………………………………………………...   

4. Trường:………………………………………………………................. 

II. Nội dung khảo sát. 

Câu 1: Trong giờ học môn Đạo đức, em có thích tham gia hoạt động sắm 

vai không? 

 Rất thích. 

 Thích. 

 Bình thường. 

 Không thích. 

Câu 2: Khi tham gia sắm vai, em có cảm thấy dễ hiểu bài học hơn không? 

 Rất dễ hiểu. 

 Dễ hiểu. 

 Bình thường. 

 Khó hiểu. 

Câu 3: Khi tham gia đóng vai trước lớp, em cảm thấy như thế nào? 

 Rất tự tin. 

 Tự tin. 

 Bình thường. 

 Rụt rè. 

Câu 4: Khi tham gia sắm vai, em có mạnh dạn trao đổi với bạn bè không? 
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☐ Rất mạnh dạn 

☐ Mạnh dạn 

☐ Bình thường 

☐ Ngại ngùng 

Câu 5: Em có muốn thầy/cô sử dụng nhiều hoạt động sắm vai trong giờ 

học đạo đức không? 

 Rất muốn. 

 Muốn. 

 Bình thường. 

 Không muốn. 

Câu 6: Theo em, hoạt động sắm vai giúp em trở nên như thế nào? 

(Có thể chọn nhiều đáp án) 

☐ Tự tin hơn khi tham gia các hoạt động học tập. 

☐ Giao tiếp tốt hơn với bạn bè và thầy cô. 

☐ Biết cư xử đúng mực trong các tình huống. 

 Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân. 

☐ Hiểu bài học đạo đức rõ hơn. 

☐ Biết đặt mình vào vị trí của người khác. 

☐ Hứng thú hơn với giờ học Đạo đức. 

☐ Biết hợp tác với bạn khi làm việc nhóm. 

☐ Có ý thức rèn luyện và điều chỉnh hành vi của bản thân. 

Câu 7: Sau khi tham gia sắm vai, em có biết cách xử lí đúng trong các tình 

huống trong cuộc sống không? 

☐ Rất biết 

☐ Biết 

☐ Bình thường 

☐ Chưa biết 

Câu 8: Khi tham gia hoạt động sắm vai, em thường: 

 Chủ động tham gia  

☐ Tham gia khi được yêu cầu  

☐ Ít tham gia  

☐ Không tham gia 

Xin cảm ơn sự hợp tác của các em! 

 


